
PHẦN I
Lý do, sự cần thiết; căn cứ; xác định quan điểm 
và mục tiêu ĐIỀU CHỈNH quy hoạch
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT

Xã Quốc Oai nằm phía Tây Bắc huyện Đạ Tẻh; cách trung tâm huyện khoảng 10 km, tổng diện tích đất tự nhiên có 8.633,1 ha. Dân số năm 2021 có 3.570 người với mật độ dân số 41 người/km2. Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với trên 70% dân số có thu nhâp chính từ nông nghiệp. Những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng với nhiều địa phương trong huyện Đạ Tẻh, Quốc Oai đã đẩy mạnh đầu hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đổi mới tổ chức sản xuất, tập trung nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tin thần của người dân… Đến năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

  Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quốc Oai được UBND huyện Đạ Tẻh phê duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 27/02/2013; sau gần 08 năm triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc cấp phép xây dựng, quản lý đất đai và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã, góp phần xây dựng xã Quốc Oai đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện quy hoạch, đến nay đồ án không còn phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới bởi các lý do sau:


- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đề xuất trước đây không còn phù hợp; Ngày 19/5/2021 Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 01/2021/TT- BXD Ban hành Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng thay thế cho các quy chuẩn trước đây.


- Nhiều thay đổi trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đạ Tẻh và xã Quốc Oai như: Thay đổi trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025; thay đổi về định hướng phát triển không gian vùng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/9/2020; Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 theo quy định của Luật đất đai và Luật Quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện nói chung và xã Quốc Oai nói riêng….


- Các yêu cầu về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời kỳ mới theo Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; việc lập quy hoạch chung xây dựng xã cần phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.


- Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; quản lý, cấp phép xây dựng trên địa bàn xã theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật. 


Do vậy, để hướng tới sự thống nhất giữa đồ án quy hoạch chung của xã với quy hoạch vùng huyện, triển khai thức hiện lập quy hoạch sử dụng đất của huyện Đạ Tẻh trên địa bàn xã, làm cơ sở cho việc phát triển không gian xã, huyện và tỉnh trong tương lai. Từ đó xác định các dự án cần đầu tư, lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư…v…v…. đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn phát triển mới của xã. Đồng thời làm cơ sở để thực hiện việc quản lý quy hoạch; quản lý đất đai; cấp phép xây dựng; thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 10 năm tới theo hướng nông thôn kiểu mẫu, hiện đại. Nên việc lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030 (Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh đến năm 2020) là cần thiết.

II. Căn cứ lập quy hoạch

1. Căn cứ pháp lý và các văn bản chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch


- Luật Xây dựng số 50/2014/QH2013;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch;

- Luật số 62/2020/QH2014 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
- Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025; số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025; số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; số 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 về Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, huyện trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025; số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/2/2022 của Bộ giao thông vận tải Về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

- Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Hướng dẫn thực hiện mọt số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Công văn số 1037/BXD-QHKT ngày 30/3/2021 của Bộ Xây dựng về tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 2021;

- Công văn số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021- 2025;

- Công văn số 3659/BTNMT-TCMT ngày 28/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn một số nội dung thành phần chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT;

- Hướng dẫn số 1064/HD-BVHTTDL ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021- 2025;
- Các Nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng: số 16-NQ/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2030; số 19-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Kế hoạch số 47-KN/TU ngày 03/6/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025;

- Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng: số 81/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025; số 89/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Đề án phát triển giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025.


- Các Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng: số 1902/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; số 2065/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn Lâm Đồng; số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; số 1765/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025 (Chương trình OCOP Lâm Đồng); số 1921/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí về xã, huyện nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025; số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh Ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 1739/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
 
- Văn bản số 5651/UBND-ĐC1 ngày 29/6/2023 UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Đức Trọng và Đạ Tẻh.

- Các Nghị quyết của Huyện ủy Đạ Tẻh: số 05-NQ/HU ngày 9/3/2021 về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; số 06-NQ/HU ngày 9/4/2021 về tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025.


- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Đạ Tẻh: số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025; số 47/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 Về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 huyện Đạ Tẻh;.
- Các Quyết định của UBND huyện Đạ Tẻh: số 158/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quốc Oai; số 1620/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030;


- Các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới khác có liên quan…

- Căn cứ số liệu bản đồ đo đạc khảo sát hiện trạng.
2. Các tài liệu sử dụng trong quá trình lập quy hoạch

- Tiêu chuẩn 4054: 2005 đường ô tô yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 về quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Các quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan về quy hoạch xây dựng.

- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã.

- Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 xã Quốc Oai - huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng.

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đạ Tẻh.

- Tài liệu điều tra, đánh giá đất sản xuất nông nghiệp xã Quốc Oai - huyện Đạ Tẻh.

- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã Quốc Oai đến năm 2030.

Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

III. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Quan điểm

- Phát triển phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 đã được phê duyệt. 

-  Kế thừa kết hợp với đánh giá tiềm năng: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã dựa trên nền tảng hiện trạng kết hợp với việc đánh giá tiềm năng, động lực phát triển, quy mô dân số, lao động, quy mô đất đai, mạng lưới điểm dân cư nông thôn, định hướng tổ chức không gian tổng thể toàn xã, định hướng phát triển các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhà ở, dịch vụ, du lịch và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Để từ đó khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đảm bảo tính khả thi, linh hoạt góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm lan tỏa cộng đồng và sự đóng góp của nhân dân...

- Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình triển khai tổ chức lập và thực hiện quy hoạch.

2. Mục tiêu

- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đạ Tẻh đến năm 2025; phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030.

- Điều chỉnh những bất cập của quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 không còn phù hợp so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện trong giai đoạn 2021-2030.


- Triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh, quy hoạch sử dụng đất của huyện trên địa bàn xã Quốc Oai. Đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành của xã gắn với tái cơ cấu các ngành cấp huyện, cấp vùng và cấp tỉnh. Xác lập quỹ đất ở, quỹ đất xây dựng công trình công cộng và các quỹ đất về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả gắn kết giữa hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.


- Làm công cụ quản lý phát triển, kiểm soát không gian toàn xã, làm cơ sở để hướng dẫn quản lý trong việc lập quy hoạch chi tiết khu dân cư, lập  chương trình, dự án đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý và phát triển các khu dân cư nông thôn, các khu vực phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch,... và hệ thống các công trình chuyên ngành.


- Gắn kết chặt chẽ với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn và gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


- Tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách địa phương, phục vụ cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

IV. QUY MÔ; PHẠM VI; THỜI HẠN LẬP QUY HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 của UBND huyện Đạ Tẻh V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030, quy mô; phạm vi; thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch như sau:


1. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch


- Quy mô diện tích: Lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên của xã với diện tích là 8.633,1 ha.

- Dân số hiện trạng có: Dân số năm 2022 là 3.629 người. Dân số dự báo đến năm 2025 là Quy mô dân số xã đến năm 2025 là 3.800 người và năm 2030 là 4.040 người. 

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch


Trên toàn bộ ranh giới tự nhiên của xã với các mặt tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm

+ Phía Nam giáp thị trấn Đạ Tẻh

+ Phía Đông giáp xã Mỹ Đức

+ Phía Tây giáp xã An Nhơn


3. Thời hạn lập điều chỉnh quy hoạch: 


Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Phương pháp cơ bản được sử dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch bao gồm:

- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, phân loại, thống kê, xử lý thông tin;

- Phương pháp dự báo, xây dựng phương án phát triển;

- Phương pháp tích hợp quy hoạch;

- Phương pháp sơ đồ, bản đồ, sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS);

- Phương pháp chuyên gia, hội nghị, hội thảo;

VI. SẢN PHẨM CỦA ĐỒ ÁN


1. Số lượng hồ sơ giao nộp: 07 bộ


2. Thành phần hồ sơ

- Bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, thể hiện theo tỷ lệ thích hợp;

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng, thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000;

+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã, thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000;

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000;

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất, thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000.

- Báo cáo thuyết minh và hồ sơ khác có liên quan

+ Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch kèm theo hệ thống bảng biểu và sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ và các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích luận cứ bổ sung cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan.

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.
+ Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn tích hợp vào đồ án quy hoạch (theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ).

+ Dự thảo Quy định quản lý xây dựng (theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BXD).

- Đĩa CD coppy sản phẩm nói trên

Phần II
Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp

I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Vị trí địa lý

Xã Quốc Oai nằm phía Tây Bắc huyện Đạ Tẻh, có ranh giới tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm

+ Phía Nam giáp thị trấn Đạ Tẻh

+ Phía Đông giáp xã Mỹ Đức

+ Phía Tây giáp xã An Nhơn

Với vị trí địa lý nằm tiếp giáp thị trấn Đạ Tẻh (trung tâm huyện), tiếp giáp với xã Mỹ Đức (cửa ngõ phía Bắc huyện Đạ Tẻh), tương lai có đường vành đai kết nối Quốc Oai - Mỹ Đức đi Bảo Lâm - Bảo Lộc qua đường tỉnh lộ 725 tạo điều kiện thuận lợi cho xã trong phát triển kinh tế cũng như trong giao lưu với các vùng khác.

2. Đặc điểm địa hình
Nhìn chung địa hình của xã thấp dần từ Bắc xuống Nam. Phía Bắc là vùng núi thấp có độ cao trung bình từ 400-500m, mức độ chia cắt mạnh, độ dốc trung bình khoảng 20-250. Phía Nam khá bằng phẳng, độ dốc khoảng 30, xen với các đồi thấp độc lập. Xã có 3 dạng địa hình: địa hình núi cao và địa hình bằng phẳng.

- Dạng địa hình núi cao: phân bố ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc xã, chủ yếu là đất lâm nghiệp và cây công nghiệp, dạng địa hình này chiếm trên 80% tổng diện tích tự nhiên của xã.

- Dạng địa hình thấp trũng lượn sóng: phân bố ở khu vực phía Đông xã.

- Dạng địa hình đồi bát úp: phân bố ở khu vực phía Tây xã.

3. Địa chất

- Địa chất công trình: Hiện nay, trên địa bàn xã chưa có tài liệu địa chất công trình. Qua khảo sát, tìm hiểu các công trình hiện trạng trong vùng, sơ bộ nhận xét vùng thiết kế quy hoạch có điều kiện địa chất công trình tương đối thuận lợi. Riêng các khu vực ven sông, suối và núi có thể chịu ảnh hưởng của việc xói lở, nên khi xây dựng công trình cần khảo sát kỹ để có phương án thiết kế nền móng hợp lý.

- Địa chất thuỷ văn: mực nước ngầm cách mặt đất khoảng 5-6 m, có quan hệ chặt chẽ với nước mặt, chất lượng nước ngầm có thể khai thác sử dụng cho sinh hoạt và tưới vườn.

4. Đặc điểm khí hậu, thời tiết 

Khí hậu xã Quốc Oai mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm, không có mùa đông lạnh, không có gió bão, lượng mưa lớn nhưng không đều giữa các tháng tạo cho xã có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Tổng lượng mưa hàng năm trung bình 2.000-2.500 mm/năm, mùa mưa chiếm đến 90% tổng lượng nước cả năm. Xét về khía cạnh môi trường đất, lượng mưa lớn, tập trung làm tăng cường dòng chảy bề mặt và xói mòn dẫn tới sự suy thoái nhanh chóng môi trường đất. Do đó cần có biện pháp khắc phục hiện tượng trên trong sản xuất nông - lâm nghiệp nhất là ở các khu vực có độ dốc cao.

Ngược lại vào mùa khô hầu như không có mưa, lượng bốc hơi lớn tạo ra sự mất cân bằng ẩm độ nghiêm trọng. Đặc điểm này cũng là một hạn chế đối với sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất cây trồng, đặc biệt là ở các vùng không được tưới.

Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm cao: 25-270C, do nhận được nhiều bức xạ mặt trời và ít chịu ảnh hưởng của gió mùa phương Bắc. Số giờ nắng trung bình 9-10 giờ/ngày. Lượng bức xạ mặt trời tương đối cao: mùa khô khoảng 400-500 calo/cm2/ngày, mùa hạ khoảng 300-400 calo/cm2/ngày.
5. Chế độ thủy văn

Chế đọ thủy văn trên địa bàn xã chịu sự chi phối của hệ thống suối Đạ Nhar, hồ thủy lợi thôn 5 và hệ thống kênh mương thuộc công trình thủy lợi hồ Đạ Tẻh… là một trong những nguồn cung cấp nước chính, phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 


6. Các nguồn tài nguyên

6.1. Tài nguyên đất


Theo kết quả dự án điều tra đánh giá đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh do Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và môi trường - Viện Khoa học đất năm 2005 cho thấy, trên địa bàn xã Quốc Oai có 02 nhóm đất chính gồm: Đất đỏ vàng và đất thung lũng dốc tụ.
Biểu 01: Diện tích các loại đất xã Quốc Oai

	TT
	Tên đất
	Ký hiệu
	D.tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Nhóm đất đỏ vàng
	F
	8.513,90
	98,62

	I.1
	Nhóm phụ đất nâu vàng trên phù sa cổ (PSC)
	Fp
	389,34
	4,51

	I.2
	Nhóm đất phụ nâu vàng trên PSC biến đổi do trồng lúa
	Fpl
	51,89
	0,60

	I.3
	Nhóm đất đỏ vàng trên đá phiến sét
	Fs
	8.072,67
	93,51

	II
	Nhóm đất dốc tụ
	D
	41,43
	0,48

	III
	Sông suối
	
	77,77
	0,90

	
	Tổng diện tích
	
	8.633,10
	100


* Nguồn: Trung tâm nghiên cứu đất, phân bón và môi trường - Viện Khoa học đất, năm 2005
- Nhóm đất đỏ vàng: Có diện tích 8.513,90 ha, chiếm 98,62% diện tích tự nhiên, với 03 đơn vi phân loại như sau:

+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): Có diện tích 389,34 ha, chiếm 4,59% diện tích tự nhiên của xã. Loại đất này được hình thành do phù sa cổ cách đây khoảng 1 triệu năm. Đất có màu nâu vàng đặc trưng, tầng đất dày, tơi xốp, cấu trúc viên, các tầng đất sâu có gặp lớp đá cuội. Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng, hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, rất thích với trồng cây lâu năm, đồng thời cũng thích hợp với các loại cây trồng cạn như mía, lạc, rau đỗ các loại…

+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ, biến đổi do trồng lúa nước (Fpl): diện tích 51,89 ha. chiếm 0,6% diện tích tự nhiên của xã. Đất được hình thành trên phù sa cổ, đất bị biến đổi do ngập nước, hình thành Gley ở tầng dưới, một số khu vực các tầng đất sâu có kết von dưới 30%. Tại xã, loại đất này chưa biến đổi rõ do vùng lúa hình thành chưa lâu. Đất thích hợp cho việc sản xuất lúa 2-3vụ; tuy nhiên không nên độc canh cây lúa trên loại đất này, cần luân canh với các loại cây họ đậu để cải tạo đất.

+ Đất phụ đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs): Có diện tích 8.072,67 ha, là loại đất chủ yếu trên địa bàn xã (93,51% diện tích tự nhiên của xã). Đất được hình thành do đá mẹ là phiến sét phong hoá. Đất có thành phần cơ giới thịt trung bình đến thịt nặng, có màu vàng đỏ, tầng đất dày trung bình trên 50cm, lẫn nhiều mảnh đá phiến sét. Phần lớn diện tích đất là đất rừng;  một số khu vực sản xuất nông nghiệp với cây trồng khá đa dạng, cây ăn quả, điều, bắp, đậu. Nhìn chung, do tầng mỏng lại phân bố ở địa hình dốc (>8%), vì vậy, ở những khu vực còn rừng nên được khoanh nuôi bảo vệ rừng để bảo vệ đất; ở khu vực đất nông nghiệp nên duy trì vùng trồng các cây lâu năm, đồng thời có kế hoạch chuyển đổi dần những khu vực cây hàng năm sang cây lâu năm, để hạn chế các quá trình xói mòn rửa trôi đất.
- Nhóm đất dốc tụ: diện tích có 41,43 ha, chiếm 0,48% diệt tích tự nhiên của xã. lệ nhỏ trong tổng diện tích tự nhiên. Phân bố rải rác, dưới dạng những dải hẹp ven hợp thủy và thung lũng vùng đồi núi, ngoại trừ thung lũng vùng bazan. Nhìn chung, đất dốc tụ có độ phì trung bình, chua, song lại được phân bố ở vị trí địa hình thấp bằng, vì vậy loại đất này khá thích hợp để bố trí chuyên canh lúa nước, chuyên canh cây trồng cạn hàng năm hoặc luân canh lúa nước với cây trồng cạn hàng năm.


6.2. Tài nguyên nước

a) Nước mặt: Nguồn nước mặt trên địa bàn xã được cung cấp bởi các nguồn chính như suối Đạ Nhar, suối Đạ Miss, nguồn nước mưa tại chỗ,…ngoài ra trên địa bàn có hồ thôn 5 và hệ thông kênh tưới hồ Đạ Tẻh, đây là một trong những nguồn cung cấp nước chính, phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chất lượng đạt tiêu chuẩn sinh hoạt, có thể khai thác nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân.


b) Tài nguyên nước ngầm: Hiện chưa có tài liệu nào đánh giá về trữ lượng cũng như chất lượng nguồn nước ngầm tại xã. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của chương trình Tây Nguyên II (48C - II) và chương trình KC - 12 (năm 1993) của Liên đoàn Địa chất - Thủy văn thực hiện sơ bộ đánh giá tài nguyên nước cho thấy gồm có 02 phức hệ chính là: Phức hệ chứa nước lỗ hổng các trầm tích nhiều nguồn gốc Haloxen, thành phần phức hệ gồm: cuội, sạn, bột kết và than bùn, chiều dày tầng nước từ 1 - 25 m, lưu lượng mạt lộ nước từ 0,01 - 6,89 l/s và Phức hệ chứa nước khe nứt các trầm tích lục nguyên, phun trào Jura muộn và Kreta muộn, thành phần phức hợp gồm: Đá Đaxit, Riolit tầng trên, đá cát và bột kết tầng dưới. Bề mặt phong hóa là sét pha cát dày 0,5 - 5 m, chiều dày cả phức hệ khoảng 450 m, lưu lượng các mạt lộ nước 0,06 - 0,64 l/s. Về chất lượng nguồn nước, theo kết quả điều tra của Dự án Quy hoạch thủy lợi và nước sinh hoạt nông thôn vùng Đạ Huoai - Đạ Tẻh do Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thủy lợi 3 thực hiện tháng 11/2000, cho thấy:

- Nước ngầm tầng mặt (giếng đào): Nước ngầm tầng mặt và nước sát mặt (ngầm bán áp, độ sâu < 20m) thường có độ cứng khá cao (>50mg CaCO3/lit), mực nước thay đổi theo vùng và theo mùa; Do được điều tiết bởi hồ Đạ Tẻh nên có mực nước ngầm tương đối nông, độ sâu có nước của các giếng đào từ 2 - 6 m, vùng đồi núi có mực nước ngầm từ 15 - 20 m. Vào mùa mưa, mực nước cách mặt đất từ 1 – 2 m, nhưng về mùa khô mực nước hạ xuống cách mặt đất 5 - 6 m ở những khu vực bào mòn tích tụ và 7 - 12 m ở những khu vực tích tụ xâm thực.

- Nước ngầm tầng sâu (giếng khoan với độ sâu > 20 m): Ở độ sâu >20 m, nước ngầm có độ cứng và độ kiềm khá cao (độ cứng toàn phần 1.950 mg CaCO3/lit, độ kiềm toàn phần 1.325 mg CaCO3/lít, môi trường axit 0,8 mg oxy/lit). Hiện nay phần lớn dân cư ở các xã vẫn còn sử dụng nước ngầm khai thác từ các giếng đào, giếng khoan cho sinh hoạt hàng ngày, đây là một trong những điểm đáng lưu ý vì với chất lượng nước như vậy đòi hỏi phải có các biện pháp kỹ thuật để xử lý trước khi sử dụng.


6.3. Tài nguyên rừng 

Diện tích đất lâm nghiệp có 6.857,75 ha, chiếm 79,32% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó rừng sản xuất có 6.844,35 ha (rừng trồng và đất phát triển rừng trồng 2.891,62 ha) và rừng đặc dung có 3,40 ha (vùng đệm vườn quốc gia Cat Tiên). Diện tích rừng phân bố tập trung ở khu vực phía Tây, Tây Bắc. Thực vật rừng ở Quốc Oai thuộc kiểu rừng nhiệt đới gồm: rừng như rừng lá rộng thường xanh; rừng lá kim; rừng hỗn giao. Cây rừng tự nhiên chủ yếu là các loại cây có giá trị kinh tế thuộc họ dầu như Dầu rái, Sao đen, Vên vên…; họ cánh bướm gồm Cẩm lai, Trắc…; Họ vang như Gõ đỏ, Gõ mật… và các loại rừng thứ sinh tre nứa và hỗn giao gỗ - tre nứa. Rừng trồng gồm keo, sao, dầu, thông và cây đa mục tiêu như Điều, Cao Su. Đồng vật rừng tương đối phong phú với nhiều loại lớp thu (khỉ, heo rừng, cheo..), lớp chim, lớp bọ sát (trăn, rùa, kỳ đà…). 

Nhìn chung, tài nguyên rừng ở Quốc Oai khá phong phú, đặc biệt là trữ lượng rừng tương đối khá có thể khai thác phục vụ cho chế biến lâm sản, thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra rừng ở Quốc Oai còn có giá trị bảo vệ cảnh quan môi trường, trong khai thác phục vụ phát triển du lịch.
7. Ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường và các hệ sinh thái
7.1. Ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu


Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Khí hậu trái đất nóng lên đã làm cho thời tiết, khí hậu không còn diễn biến theo quy luật có thể dự báo trước mà luôn diễn ra bất thường không thể lường trước được các hiện tượng khí hậu cực đoan như: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây lũ lụt, nắng nóng gây hạn hán, rét đậm.....
Những biến đổi khí hậu do hiện tượng El Nino và hiện tượng La Nina với tần suất xuất hiện 3 - 5 năm/lần. Đặc biệt là những năm gần đây hiện tượng El Nino làm trái đất nóng lên, nhiệt độ không khí trung bình ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ tăng từ 0,5 - 10C với nhiều đợt nắng nóng kéo dài, vào mùa khô nắng nhiều, mưa ít với lượng mưa thiếu hụt từ 20 - 50% so với TBNN. Dự báo trong thời gian tới, nền nhiệt độ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,50C - 1,50C. Lượng mưa so với trung bình nhiều năm khu vực Tây Nguyên có khả năng ở mức thấp hơn 20% - 40% (trong đó lượng mưa theo mùa vào mùa mưa sẽ tăng 0-5% và mùa khô sẽ giảm 5-6%). Đáng lưu ý, lượng nước trữ tại các hồ chứa ở một số khu vực chỉ đạt 40% - 50%, thậm chí có nơi đạt 10% - 20% dung tích thiết kế. 

Thời gian mưa và lượng mưa phân bố không đều, chủ yếu tập trung vào mùa mưa; vào mùa mưa thường xuất hiện nhiều trận mưa lớn với cường độ cao gây ngập lụt, xói mòn sạt lở, rửa trôi đất, phá hủy công trình xây dựng... đặc biệt những năm gần đây mưa lớn tập trung gây ngập lụt ở ven sông Đạ Tẻh làm thiệt hại lớn cho sản xuất và sinh hoạt; vào mùa khô hạn hán kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. 
 Ngoài ra các hiện tượng thời tiết cực đoan khác xuất hiện (lốc tố, sương muối, mưa trái mùa ...) đều có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn xã. Do vậy, ngoài phát triển kinh tế - xã hội vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề cấp thiết được đặt ra đối với Quốc Oai trước mắt cũng như lâu dài.

7.2. Môi trường


a) Môi trường nước
- Nước mặt: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt trong mùa mưa và mùa khô giai đoạn 2016-2020 trên suối Đạ Mí (5 đợt quan trắc) khu vực An Nhơn cho thấy các thông số về pH, DO, COD, BOD5, N-NO3-, N-NO2-, P-PO43-, Fetổng, Clorua mặc dù có sự biến động qua các mùa quan trắc nhưng đa số các mẫu quan trắc có hàm lượng thấp hơn tiêu chuẩn quy định QCVN.


Đối với kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại hồ Đạ Tẻh cho thấy, nhóm các thông số pH, TSS, N-NO3-, N-NO2-, P-PO43-, Fetổng,  có nồng độ dao động nhỏ qua các năm và tất cả các mẫu đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định; Nhóm thông số có nồng độ dao động mạnh qua các năm và có xu hướng giảm nồng độ so với năm 2017 (mùa khô): COD, BOD5, N-NH4+ và Coliform.

Điều này cho thấy môi trường nước mặt trên địa bàn huyện Đạ Tẻh nói chung và xã Quốc Oai nói riêng vẫn chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên, vào mùa mưa do ảnh hưởng của rửa trôi xói mòn đất nên nước mặt ô nhiễm bùn khoáng và các chất cặn bã, rác, thực bì… trôi theo dòng nước đổ về sông và hồ Đạ Tẻh, Hồ Thôn Hà Mỹ…, ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt.

- Môi trường nước ngầm: Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất phân theo địa tầng tại hai điểm quan trắc trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, mặc dù các thông số có sự biến động qua các năm nhưng nhìn chung vẫn nằm trong ngưỡng quy định tại QCVN 09-MT: 2015/BTNMT.


c) Môi trường không khí, tiếng ồn


Kết quả quan trắc môi trường không khí tại ngã tư thị trấn Đạ Tẻh giai đoạn 2015-2020 cho thấy, diễn biến qua các năm, thông số bụi, SO2, NO2, CO CO qua kết quả quan trắc nhận thấy đều không vượt quy chuẩn quy định, QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Diễn biến qua các năm, thông số bụi, SO2, CO có xu hướng giảm vào mùa mưa. Nhìn chung, thông số độ ồn có sự ổn định không biến động. Điều này suy rộng ra khu vực xã Quốc Oai vẫn chưa có những ảnh hưởng lớn.

d) Nước thải, chất thải sinh hoạt 

 - Thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyện và xử lý chất thải do quá trình sản xuất nông nghiệp đặc biệt là thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng phát sinh trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT- BTNMT ngày 16/5/2016. Đối với chất thải rắn sinh hoạt của các hộ dân đã được hướng dẫn phân loại từ nguồn trước khi mang ra địa điểm thu gom rác để xe chở rác vào chở đi xử lý tại bãi rác của huyện theo hợp đồng giao khoán với Ban QLDA&KTCTCC huyện Đạ Tẻh vận chuyển rác thải đi xử lý tập trung, đạt 81%. Hiện trên địa bàn có 6/6 thôn có hoạt động thu gom, phân loại và thực hiện mô hình biến rác thành tiền do Hội Nông dân xã phát động phát huy hiệu quả. Tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, tái chế đạt 52%.

- Về xử lý nước thải: Các thôn trong xã đều có hệ thống tiêu thoát nước mưa thông qua các mương hở 02 bên đường giao thông và kênh rạch, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng. Nước thải sinh hoạt được của hộ gia đình được xử lý bằng bể tự hoại hoặc chảy tràn trong vườn không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, hiện có 34,2%  hộ gia đình thực hiện thu gom xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. Đối với nước thải của các cơ sở sản xuất tiểu thu công nghiệp được thu gom và xử lý đảm bảo đảm bảo đúng quy định của Luật bảo vệ Môi trường
. Thực hiện kiểm tra và hướng dẫn các hộ chăn nuôi cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi đúng theo quy định
.

7.3. Các hệ sinh thái


Các hệ sinh thái trên địa bàn xã gồm có: Hệ sinh thái đất ngập nước, Hệ sinh thái rừng; hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp; hệ sinh thái nông thôn,... trong đó:


- Hệ sinh thái đất ngập nước: Hệ sinh thái ngập nước trên địa bàn là hệ sinh thái ngập nước nội địa với tổng diện tích là 146,97 ha, chiếm 1,7% diện tích tự nhiên toàn xã. Bao gồm hệ thống sông suối như suối Đạ Nhar, suối suối Miss, và hệ thống kênh mương thủy lợi (Kênh Nam, kênh hồ thôn 5...), ao hồ nuôi trồng thủy sản, Hồ thôn 5... đây là khu vực quan trọng điều tiết nước mặt (chứa, thoát nước) cũng như cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của địa phương.  


- Hệ sinh thái rừng: 6.857,75 ha, chiếm 79,32% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó rừng sản xuất có 6.844,35 ha (rừng trồng và đất phát triển rừng trồng 2.891,62 ha) và rừng đặc dung có 3,40 ha (vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên). Rừng trên địa bàn xã chủ yếu là kiểu rừng lá rộng thường xanh, rừng lá kim, rừng hỗn giao và cây lùm bụi. Rừng ở Quốc Oai bên cạnh vai trò vùng đệm của vườn Quốc gia Cát Tiên, điều tiết bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thủy..  còn mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế với nguồn lợi lâm sản, nông sản (rừng đa mục tiêu cao su).

- Hệ sinh thái nông nghiệp: Hệ sinh thái nông nghiệp là hệ sinh thái nhân tạo có diện tích là 1.573,04 ha, chiếm 18,22% diện tích tự nhiên. Đây là các khu vực tập trung đất sản xuất nông nghiệp bao gồm cánh đồng lúa, các vùng đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm... phân bố trên địa bàn tất cả các thôn, đây là nơi cung cấp lượng thực, thực phẩm chủ yếu cho nhu cầu của người dân tại địa phương và các vùng lân cận. Khu vực này bước đầu đã hình thành nên các vùng sản xuất tập trung như vùng dâu tằm, vùng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm, vùng chăn nuôi tập trung, ...
- Hệ sinh thái nông thôn: Khu vực nông thôn của xã tổng hòa các vùng sản xuất, làng mạc, hệ thống công trình công cộng và các thiết chế văn hóa được hình thành và phát triển gắn liền với sự hình thành các khu dân cư và lịch sử phát triển của địa phương. Tổng diện tích 150 ha, chiếm 1,74% diện tích tự nhiên. 

Nhìn chung, trên địa bàn các khu ở và khu vực sản xuất được kết nối với hệ thống giao thông tương đối hoàn thiện tạo thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong đó khu vực đường huyện Đạ Tẻh - Quốc Oai, khu trung tâm xã bước đầu phát triển theo hình thái nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ, nhà ở nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng với nhiều kiểu kiến trúc đan xen giữa hiện đại và truyền thống. 
8. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên

a) Thuận lợi

- Tài nguyên đất đai phong phú và có hàm lượng dinh dưỡng cao phù hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau như lúa, dâu, cao su, cây ăn qua. Có nguồn nước mặt dồi dào... thuận lợi cho việc chủ động về lịch thời vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

- Tài nguyên rừng phong phú, phần lớn là diện tích rừng sản xuất là điều kiện để cung cấp nguồn nguyên liệu lâm sản cho phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 


- Cảnh quan thiên nhiên đẹp với các hệ sinh thái đa dạng gồm mặt nước, rừng, đồi ... là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch - dịch vụ.

b) Khó khăn, hạn chế 
- Vị trí địa lý ít thuận lợi do hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện, thông suốt.
- Đặc điểm khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt, lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa, mùa khô hạn hán kéo dài. Mùa mưa lượng mưa lớn, tập trung, bên cạnh đó  khu vực phía Bắc xã có địa hình khá dốc nên dễ gây xói mòn, sạt lở đất nều không đảm bảo độ che phủ.
- Địa hình đồi dốc, bị chia cắt mạnh nên khó khăn trong việc bố trí mặt bằng sản xuất, thực hiện cơ giới hóa cũng như khó khăn trong đầu xây dựng kết cấu hạ tầng… 
II. HIỆN TRẠNG DÂN SỐ, đặc điểm văn hóa, dân tộc và thực trạng phân bố dân cư
1. Dân số, lao động 
1.1. Dân số và biến động dân số: 
Năm 2022 toàn xã có 3.629 người với 1.068 hộ, bình quân có 3,4 người/hộ với mật độ dân số 42 người/km2. 

Biến động dân số của xã giai đoạn 2017-2021 không lớn, tốc độ tăng bình quân 0,72%/năm, chủ yếu là tăng dân số tự nhiên 1-1,1% năm, tăng cơ học theo chiều hướng giảm. Nguyên nhân dân số biến động thấp là do các lĩnh vực kinh tế ở xã chưa phát triển mạnh để thu hút lao động, cùng với đó việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình làm cho tỷ lệ tăng tự nhiên giảm, đồng thời việc dân số cơ học dịch chuyển theo hướng về đô thị (đi học, làm việc ở các khu công nghiệp ...) góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số bình quân chung của xã.
Biểu 1: Hiện trạng dân số xã Quốc Oai
	STT
	Tên thôn 
	Số hộ (hộ)
	Dân số (người)
	BQ/hộ (người)

	 
	Toàn xã
	1.068
	3.629
	3,4

	1
	Thôn Hà Lâm
	118
	408
	3,5

	2
	Thôn Hà Oai
	111
	391
	3,5

	3
	Thôn Hà Mỹ
	204
	691
	3,4

	4
	Thôn Hà Tây
	192
	676
	3,5

	5
	Thôn Hà Phú
	153
	542
	3,5

	6
	Thôn Đạ Nhar
	290
	921
	3,2


Nguồn: UBND xã Quốc Oai, năm 2022

1.2. Lao động 

Lao động trong độ tuổi toàn xã có khoảng 1.985 người (chiếm gần 55% dân số); Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động đạt trên 90%. Trong đó, lao động nông nghiệp chiếm 48,5%; còn lại là lao động làm trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Trong đó lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95% số lao động đang làm việc; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 20%. 
2. Đặc điểm về văn hóa, dân tộc, thực trạng phân bố dân cư

2.1. Đặc điểm về văn hóa

Xã Quốc Oai là vùng đất kinh tế mới, trong đó phần lớn là người dân từ Hà Tây (Nay là Hà Nội) vào lập nghiệp và sinh sống từ những năm 80 của thế kỷ trước. Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ bán lẻ và các nghề truyền thống như trồng dâu nuôi tằm, mộc dân dung, đan lát… trong đó nổi bật là nét văn hóa với bề dày truyền thống của người dân đồng bằng Bắc bộ. Hòa chung với nét văn hóa đó là văn hóa đặc trưng của người dân đồng bào gốc Tây Nguyên với không gian văn hóa Cồng Chiêng, ngành nghề truyền thổ dệt thổ cẩm (buôn Đạ Nhar) và một bộ phận nhỏ văn hóa đồng bào Tây Bắc… Từ nét đa dạng về cộng đồng dân cư từ nhiều địa phương mang những sắc thái văn hóa khác nhau đã tạo nên sự đa dạng và phong phú trong văn hóa của người dân trên địa bàn xã; đây cũng là một trong những thuận lợi để Quốc Oai nói riêng, huyện Đạ Tẻh nói chung phát huy giá trị văn hóa vùng miền trong đó có văn hóa đồng bào gốc Tây Nguyên phục vụ cho phát triển du lịch.  

2.2. Thành phần dân tộc, tôn giáo 
Thành phần dân tộc chủ yếu là người Kinh sinh sống (chiếm khoảng 64,7% tổng số hộ), tiếp đến là người gốc Tây Nguyên – Châu Mạ (chiếm khoảng 28,3% tổng số hộ), số ít dân tộc khác (tày, nùng…) chiếm 7%. Phần lớn người dân không theo tôn giáo (52,29%), Thiên chú giáo (chiếm 38,35% tổng số hộ), Tin Lành (chiếm khoảng 6,49% tổng số hộ), Phật giáo (2,86% tổng số hộ).
2.3. Thực trạng phân bố dân cư
Dân cư của xã sống phân bố theo các cụm tuyến dọc theo trục giao thông chính như: Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai, đường trục xã Quốc Oai - Mỹ Đức, và hệ thống đường trục thôn xóm… hình thành nên các cụm dân cư tập trung theo các thôn (6 thôn). Nhà ở của người dân phần lớn được xây dựng ở những nơi cao ráo, không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất, thuận lợi trong việc tiếp cận hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời gần với khu vực sản xuất nên rất thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt.
III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ  - XÃ HỘI
1. Phân tích đánh giá điều kiện kinh tế

1.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2 năm đầu nhiệm kỳ 2021-2025 cho thấy; trong bối cảnh kinh tế cả nước chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả thị trường bấp bênh; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai,... đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Mặt khác, do điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn thấp so mặt bằng chung toàn huyện; cơ hội để thu hút đầu tư phát triển còn hạn chế; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân trên toàn xã trong việc vượt qua khó khăn của đại dịch covid 19, từng bước ổn định đời sống… Nhờ vậy, kinh tế xã hội của xã từng bước phục hồi và đạt một số kết quả nhất định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. 

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt được giai đoạn 2016-2022

Theo báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 tại Đại hội Đảng bộ xã và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 02 năm 2021, 2022 cho thấy:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt khaongr 10-11%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng khai thác lợi thế về phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng nghệ cao, các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ từng bước phát triển hỗ trợ tích cực cho sản xuất nông nghiệp.


- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt trên 52 triệu đồng tăng 8,8 triệu so với năm 2020 và tăng 27 triệu đồng so với năm 2016.

- Giá trị sản xuất bình quân/1ha đất canh tác năm 2022 đạt 95 triệu đồng tăng 27 triệu so với năm 2020 và 54 triệu đồng so với năm 2016.  

- Có 03 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 02 trường đạt chuẩn mức độ I, 01 trường đạt chuẩn mức độ 2 (trường Mầm non Hoa Sen); Đảm bảo phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2. Công tác huy động học sinh ra lớp đạt 100%, duy trì sỹ số hàng năm đạt trên 98%.

- Duy trì trạm chuẩn Quốc gia về y tế. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 1,1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 11,17% (giảm 0,9  so với 2016). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: đạt tỷ lệ 95,3% (tăng 23,8% so với 2016). Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100% (tăng 15% so với năm 2016), trong đó có 39% sử dụng nước sạch.
- Đến cuối năm 2017 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (sớm hơn 2 năm so với KH). Duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí 2021-2025 và đang hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. 
- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo 2022-2025 là 3,5%

- Có 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá (tăng 1 thôn so với 2016); 03 thôn khu dân cư kiểu mẫu.

1.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế


a) Lĩnh vực nông nghiệp

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi vườn tạp, vườn điều già cỗi, kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn theo Kế hoạch số 08-NQ/ĐU ngày 07/3/2016 của Đảng Ủy xã về phát triển nông nghiệp theo chiều sâu: năng suất, chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2016-2020. Đến nay đã cơ bản thực hiện vùng sản xuất chuyên canh, một số cây trồng chủ lực của địa phương đã được xác định, nhiều mô hình đầu tư thâm canh được ứng dụng trong sản xuất và chăn nuôi. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển đổi theo hướng phù hợp với thực tiễn sản xuất và nhu cầu thị trường. Nhiều mô hình kinh tế sản xuất theo hướng trang trại đã và đang phát triển có hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ: áp dụng giống mới, công nghệ sinh học, hóa học trong chăm sóc, bảo vệ vật nuôi cây trồng; từng bước thực hiện cơ giới hóa, máy móc, nông cụ để thay thế dần sức lao động. 
Tổng diện tích gieo trồng đạt 2.930 ha tăng 1716,7 ha so với năm 2016, trong đó cây hàng năm giảm 512,3 ha, do thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng dâu và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính: cây dâu 260ha; cây cà phê 125ha; cây điều: 830ha; cây cao su 900ha (trong đó cao su đại điền của các các doanh ngiệp là 330ha); cây ăn quả 470 ha; cây khác và cây tràm 180ha.


Tập trung định hướng chăn nuôi theo hướng trang trại vừa và nhỏ gắn với bảo vệ môi trường, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông gia súc; tỷ lệ sind hoá đàn bò đạt trên 80%, nạc hoá đàn heo đạt trên 90%. Đến nay tổng đàn trâu 129 (giảm 20 con so với 2016); đàn bò 435 con (giảm 251 con so với 2016)
; đàn heo có 24.297 con (tăng 20.950 con so với 2016); đàn gia cầm có 60 nghìn (tăng 49 nghìn con so với 2016)
. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi được tăng cường đặc biệt thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc gia cầm được duy trì tốt, tỷ lệ tiêm phòng đạt 94% tổng đàn. Gần đây một số dịch bệnh phát triển trên gia súc gia cầm như dịch tả lợn châu phi, viêm da nổi cục trên đàn bò… gây ảnh hưởng đến chăn nuôi trên địa bàn (năm 2022 đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy 21 con, tổng trọng lượng 1.061 kg). Tuy nhiên, địa phương đã chủ động phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện tiến hành thực hiện các biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh không để lây lan.


- Về lâm nghiệp: Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với QLBVR&PCCCR theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 03/6/2016 của Đảng ủy xã về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020. Chú trọng chăm sóc diện tích trồng rừng giao khoán; khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng còn lại; tổ chức chăm sóc 120 ha cao su tập trung cho đồng bào DTTS Tây Nguyên. Tiếp tục giao khoán QLBVR để người dân được hưởng lợi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, bình quân mỗi năm nguồn kinh phí chi trả cho người dân đạt trên 5 tỷ đồng.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng được tăng cường; Ban Lâm Nghiệp xã đà thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện kịp thời chuyển Hạt Kiểm lâm xử lý theo quy định. 


Công tác trồng cây xanh, cây phân tán, cây cảnh quan được quan tâm; Triển khai kế hoạch trồng 498.000 cây xanh do huyện giao chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2025, trong năm đã thực hiện trồng 1.100 cây sao đen; ngoài ra các thôn đã vận động kinh phí để mua trên 20.000 cây hoa cảnh trồng các tuyến đường giao thông, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

- Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã chủ yếu nuôi trong hồ thủy lợi và các ao nuôi trong vườn hộ gia đình để cải thiện đời sống. Toàn xã có 5,52 ha diện tích mặt nước nuôi trồng (chưa tính diện tích nuôi trong hồ thôn 5), sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt 39,7 tấn thủy sản các loại.


b) Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

Tiểu thủ công nghiệp: Thực hiện các Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 16/6/2016 và Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 09/4/2021 về việc tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Khuyến khích nhân dân mở rộng các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa phương để tạo động lực cho nhân dân phát triển kinh tế. Hiện toàn xã có 16 cơ sở sản xuất công nghiệp, TTCN, một số lĩnh vực chủ yếu chế biến, sơ chế nông sản lâm sản (nuôi tằm, ươm tơ; bóc tách hạt điều, mộc dân dụng, bún, bánh…); sửa chữa cơ điện (phương tiện giao thông, điện dân dụng, sản xuất nông cụ); may gia công, xây dựng dân dụng…  tạo việc làm cho khoảng 42 lao động,

- Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có sự phát triển; toàn xã hiện có 26 cửa hàng kinh doanh tổng hợp buôn bán hàng hóa khô và tươi sống, tất cả cửa hàng kinh doanh tổng hợp có bảng hiệu, địa chỉ và số điện thoại đầy đủ; có thời gian mở cửa phù hợp cho việc mua sắm hàng ngày của người dân và đảm bảo diện tích kinh doanh tối thiểu từ 50m2 trở lên...


Công tác kiểm soát thị trường, trong đó tập trung phòng, chống hàng quá hạn sử dụng, hàng giả, hàng vi phạm về nhãn mác; công tác an toàn thực phẩm, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi phạm; qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành tốt các quy định, không phát hiện tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhìn chung các ngành nghề thương mại, dịch vụ cơ bản đã tạo được việc làm và thu nhập cho lao động trong xã, đóng góp 12% giá trị sản xuất trên địa bàn. 
1.3. Thu, chi ngân sách địa phương

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hầu hết đều vượt chỉ tiêu giao, tốc độ tăng thu bình quân 11% /năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt gần 3 tỷ đồng đạt 204,73% KH KH, trong đó thu thuế, phí các loại đạt trên 2 tỷ đồng chiếm gần 70% tổng thu.

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách hàng năm tăng bình quân 14%/năm. Năm 2022, tổng chi ngân sách toàn xã đạt trên 11,3 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên chiểm 40% tổng chi. Chi ngân sách đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu chi cho đầu tư cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội và các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định.
2. Kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa-xã hội


a) Về giáo dục, đào tạo


Toàn xã hiện có 03 cấp học từ giáo dục mầm non đến trung học cơ sở với 03 trường học các cấp. Hệ thống trường lớp được tiếp tục đầu tư, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác dạy và học và từng bước theo hướng chuẩn hóa, toàn xã hiện có 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó 02 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 01 trường đạt chuẩn mức độ 2 (trường mầm non Hoa Sen). 

Công tác duy trì sỹ số đạt 100%;  năm học 2022-2023 tổng số học sinh của 3 bậc học là 879 HS/32 lớp, trong đó: Trường MN có 225 cháu/8 lớp; trường Tiểu học có 408 HS /15 lớp; trường THCS có 246 HS/9 lớp. 
Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững, học sinh giỏi các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn cũng được quan tâm bồi dưỡng. Đảm bảo phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học và THCS đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2. Đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiệt tình, chăm lo đến công tác giảng dạy. Chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác xã hội hóa được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực. 
Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm thực hiện, tất cả 6/6 thôn đều có chi hội khuyến học, trong 5 năm đã tổ chức khen thưởng, động viên 1.985 lượt học sinh và giáo viên có thành tích cao trong học tập, kinh phí khen thưởng khuyến học 160 triệu đồng. Riêng năm 2022, đã thực hiện khen thưởng: 324 HS và 12 giáo viên với kinh phí phát thưởng trên 24,4 triệu đồng; ngoài ra một số cá nhân, tổ chức đã tặng 48 xe đạp trị giá 81 triệu đồng cho 48 em học sinh hộ nghèo, học sinh THCS Đạ Nhar chuyển ra trường chính học. Cộng đồng học tập cấp xã được UBND huyện công nhận, đánh giá xếp loại tốt. 


b) Về y tế, dân số KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe nhân dân


Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt, xây dựng đội ngũ làm công tác y tế có trách nhiệm, nhiệt tình; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của các cấp. 
Hàng năm UBND xã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các thôn triển khai kế hoạch vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay trên địa số người tham gia  BHYT trên địa bàn đạt 95,3%, có 98,4% xã được quản lý, theo dõi sức khoẻ trên phần mềm sức khoẻ điện tử.
Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em – KHHGĐ được thường xuyên quan tâm; số trẻ bị suy dinh dưỡng cân nặng /tuổi còn 11.17%; số trẻ bị suy dinh dưỡng chiều cao/ tuổi là 58/349 trẻ còn 16.61%; thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng; tuyên truyền, vận động về chính sách DSKHHGĐ;đẩy lùi tình trạng tảo hôn đối với bộ phận đồng bào dân tộc. 


c) Văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hoá: 

Hoạt động văn hóa thông tin và thể thao có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và hưởng ứng.

Triển khai có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với cuộc vận động “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 97%; kết quả có 06/06 thôn được công nhận thôn văn hóa tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Đạ Tẻh về việc công nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2022, đạt 100%; 03 thôn đạt “Khu dân cư kiểu mẫu” (Hà Lâm, Hà Oai – cấp huyện; Hà Tây –  cấp tỉnh). Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường; việc thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng.  


d) Thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo:

Trong các năm qua công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, mọi chế độ chính sách, chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội được địa phương quan tâm, cấp phát đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Triển khai làm tốt các chế độ chính sách cho những người có công với cách mạng. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội.  Chương trình xóa nhà tạm, xây nhà cho người có công với cách mạng trong 5 năm đã triển khai xây dựng 38 căn nhà ở cho hộ nghèo, xây mới và sửa chữa 30 căn nhà cho người có công với cách mạng, kinh phí 2.085 triệu đồng. 

Hàng năm tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn như: nghề trồng dâu nuôi tằm, cạo mủ cao su, cà phê, cây ăn trái, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi bò, heo... giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động trong địa phương; trong 5 năm đã tổ chức 9 lớp đào tạo nghề cho 207 lao động nông thôn.


e) Thực hiện chương trình giảm nghèo

Công tác giảm nghèo được quan tâm, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 135, NQ67/2017/NQ-HĐND; giai đoạn 2015-2020 đã hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo kinh phí 3,52 tỷ đồng/ 615 lượt hộ. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã giảm sâu, Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,79% (giảm 7,18% so với 2016); tỷ lệ hộ cận nghèo 3,69% (giảm 8,31% so với 2016); tỷ lệ hộ nghèo DTTS Tây Nguyên giảm còn 3,68% (giảm 15,11% so với năm 2016); tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS Tây Nguyên 8,7% (giảm 15,74% so với 2016). Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2,39%; hộ cận nghèo là 3,44%.
IV. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI

1. Hiện trạng sử dụng đất

Theo số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất của xã đến 31/12/2022 tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 8.633,1 ha, chiếm 16,39% diện tích toàn huyện. Hiện trạng sử dụng đất như sau: 

Biểu 2: Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2022 xã Quốc Oai
	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	8.633,10
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	8.426,31
	97,60

	1.1
	Đất trồng lúa
	139,30 
	1,61

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	1.411,61 
	16,35

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	6.844,35 
	79,28

	1.4
	Đất rừng đặc dung
	3,40 
	0,04

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5,52
	0,06

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	22,13
	0,26

	2
	Đất xây dựng
	129,02
	1,49

	2.1
	Đất ở
	28,71 
	0,33

	2.2
	Đất công cộng
	4,94
	0,06

	2.3
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	2,33
	0,03

	2.4
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	0,01
	0,00

	2.5
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,02
	0,00

	2.6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	29,33
	0,34

	2.6.1
	Đất giao thông
	23,27
	0,27

	2.6.2
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6,06
	0,07

	2.7
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	63,68
	0,74

	3
	Đất khác
	77,77
	0,90

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng
	77,77
	0,90


* Nguồn: - Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2022 – UBND xã Quốc Oai.


     - Tổng hợp của Phân viện Quy hoạch và TKNN miền Trung

1.1. Đất nông nghiệp


Từ biểu thống kê trên thấy rằng, phần lớn đất đai trên địa bàn xã là đất nông nghiệp, chiếm 97,60% diện tích đất tự nhiên. Bao gồm:


- Đất trồng lúa: Diện tích 139,30 ha, chiếm 1,61% diện tích tự nhiên và 1,65% diện tích đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 74,56 ha, phân bố ở phía Nam của xã, thuộc vùng tưới hồ thủy lợi Đạ Tẻh và hồ thôn 5. Tuy nhiên, do sản xuất lúa hiệu quả kinh tế không cao nêu hiện tại phần lớn diện tích đất trồng lúa ở xã đã được thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng dâu, bắp đậu và cây ăn quả các loại.


- Đất trồng trọt còn lại (đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm): Diện tích 1.411,61 ha, chiếm 16,35% diện tích tự nhiên và 16,75% diện tích đất nông nghiệp, diện tích chủ yếu là đất trồng cây lâu năm (1.352,46 ha) địa bàn phân bố ở tất cả các thôn, cây trồng chủ yếu là dâu tằm, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, cây công nghiệp lâu năm (cao su, điều…). 

- Đất rừng sản xuất: Diện tích 6.844,35 ha, chiểm 79,28% diện tích tự nhiên và 81,23% diện tích đất nông nghiệp, đất rừng phân bố chủ yếu ở phái Bắc và Tây Bắc của xã, trong đó diện tích tích rừng trồng và đất phát triển triển rừng 2.891,61 ha, cây rừng trồng chủ yếu là cây đa mục tiêu (cao su, điều), rừng gỗ lớn (sao, dầu, muồng) và rừng nguyên liệu giấy (keo).

- Đất rừng đặc dụng: Diện tích 3,4 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên là diện tích đất rừng thuộc vùng đệm vườn quốc gia cát tiên.


- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 5,52 ha, chiểm 0,06% diện tích tự nhiên và 0,07% diện tích đất nông nghiệp, chủ yếu là diện tích ao hồ nuôi thủy sản kết hợp trữ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.


- Đất nông nghiệp khác: Diện tích 22,13 ha, chiểm 0,26% diện tích tự nhiên, đất nông nghiệp khác chủ yếu là đất trang trại chăn nuôi; trang trại trồng cây hàng năm kết hợp năng lượng mặt trời và nhà nuôi chim yến.
1.2. Đất xây dựng

Nhóm đất xây dựng có diện tích 129,02 ha, chiếm 1,49% diện tích tự nhiên. Trong đó:


- Đất ở: Diện tích 28,71 ha, chiếm 0,33% diện tích tự nhiên và 22,52% diện tích đất xây dựng; quy mô đất ở bình quân/người đạt trên 67 m2/người, đáp ứng quy đinh theo QCVN 01:2021/BXD (25 m2).


- Đất công trình công cộng: Diện tích 4,94 ha, chiếm 0,06% diện tích tự nhiên, quy mô đất công trình công cộng bình quân/người đạt 11,53 m2, đáp ứng quy định theo QCVN 01:2021/BXD (5 m2).


- Đất cây xanh thể thao:

+ Đối với đất thể thao, trên địa bàn xã không có khu thể thao riêng mà các công trình thể thao gắn với nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, trụ sở cơ quan (chủ yếu là sân bóng chuyền, thiết bị thể thao ngoài trời), trường học (02 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo).

+ Đối với đất cây xanh: Xã đã đầu tư xây dựng tiểu công viên văn hóa xã nằm trên hành làng đất của cồng trình giao thông và công trình thủy lợi, kết hợp lắp đặt thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương. Ngoài ra còn có hệ thống cây xanh dọc theo các trục giao thông, trong các cơ quan, trường học, cây xanh trong vườn hộ (cây lâu năm, cây cảnh) cơ bản đảm bảo đáp ứng quy định theo QCVN 01:2021/BXD (2 m2/người).

- Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, đình đền: Tổng diện tích là 2,33 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên, toàn bộ là đất công trình tôn giáo (Nhà thờ Đạ Nhar, giáo xứ Đạ Nhar…).

- Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề: Diện tích 0,01 ha, là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.  


- Đất xây dựng các chức năng khác: Diện tích 0,02 ha, là diện tích đất thương mại..

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 29,33 ha, chiếm 0,34% diện tích tự nhiên, diện tích bình quân/người đáp ứng quy định theo QCVN 01:2021/BXD (đạt 68,48 m2/5 m2), gồm: Hạ tầng kỹ thuật giao thông (32,27 ha), hệ thống điện (nằm trên hành lang giao thông); nghía trang (6,06 ha).

- Đất hạ tầng phục vụ sản xuất: Chủ yếu là công trình thủy lợi. Tổng diện tích là 63,68 ha, chiếm 0,74% diện tích tự nhiên.
1.3. Đất khác


Là hệ thống sông, suối với tổng diện tích là 77,77 ha, chiếm 0,9% diện tích tự nhiên. Nhìn chung hệ thống suối trên địa bàn khá dày nhưng độ dốc lớn, lòng suối nhỏ hẹp nên thường ngập lụt vào mùa mưa.
2. Biến động các loại đất 

Căn cứ kết quả thống kê đất đai đến ngày 31/12/2022 cho thấy biến động đất đai trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2022 như sau:
Biểu 3: Thống kê biến động từng loại đất 
	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2022
	Biến động 2015-2022 (ha)

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	8.631,30
	100
	8.633,10
	100
	8.633,10
	100
	1,80

	1
	Đất nông nghiệp
	6.624,34
	76,75
	8.428,75
	97,63
	8.426,31
	97,60
	1.801,97

	1.1
	Đất trồng lúa
	145,81
	1,69
	139,96
	1,62
	139,30
	1,61
	-6,51

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	1.458,80
	16,90
	1.413,31
	16,37
	1.411,61
	16,35
	-47,19

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	5.010,21
	58,05
	6.847,75
	79,32
	6.844,36
	79,28
	1.834,15

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	
	-
	
	-
	3,39
	0,04
	3,39

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	9,52
	0,11
	5,60
	0,06
	5,52
	0,06
	-4,00

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	
	-
	22,13
	0,26
	22,13
	0,26
	22,13

	2
	Đất xây dựng
	123,42
	1,43
	126,58
	1,47
	129,02
	1,49
	5,60

	2.1
	Đất ở
	25,35
	0,29
	26,27
	0,30
	28,71
	0,33
	3,36

	2.2
	Đất công cộng
	6,19
	0,07
	4,94
	0,06
	4,94
	0,06
	-1,25

	2.3
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	1,08
	0,01
	2,33
	0,03
	2,33
	0,03
	1,25

	2.4
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	
	
	0,01
	
	0,01
	
	0,01

	2.5
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,10
	
	0,02
	
	0,02
	
	-0,08

	2.6
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	20,35
	0,24
	29,33
	0,34
	29,33
	0,34
	8,98

	2.6.1
	Đất giao thông
	17,07
	0,20
	23,27
	0,27
	23,27
	0,27
	6,20

	2.6.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	3,28
	0,04
	6,06
	0,07
	6,06
	0,07
	2,78

	2.7
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	70,35
	0,82
	63,68
	0,74
	63,68
	0,74
	-6,67

	3
	Đất khác
	1.883,54
	21,82
	77,77
	0,90
	77,77
	0,90
	-1.805,77

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & mặt nước chuyên dùng
	83,28
	0,96
	77,77
	0,90
	77,77
	0,90
	-5,51

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	1.800,26
	
	
	
	
	
	-1.800,26



* Nguồn: - Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2015, 2020, 2022 - UBND xã Quốc Oai.



   - Tổng hợp của Phân viện Quy hoạch và TKNN miền Trung

Từ bảng số liệu trên nhận thấy rằng, diện tích tự nhiên toàn xã 2015-2022 có sự biến động tăng 1,80 ha, nguyên nhân tăng do điều chỉnh địa giới hành chính
. Đối với các loại đất biến động theo xu hướng tăng diện tích đất nông nghiệp và đất xây dựng và giảm diện tích đất chưa sử dụng, trong đó:

- Đất nông nghiệp năm 2022 tăng 1.801,97 ha so với năm 2015 do khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích trồng rừng.

- Đất xây dựng 2022 tăng 5,6 ha so với năm 2015 do chuyển từ đất nông nghiệp và khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư.

- Đất khác giảm 386,7 ha (đất sông ngòi giảm 5,51 ha; đất chưa sử dụng giảm 1.800,26 ha) để chuyển sang mục đích đất nông nghiệp và đất xây dựng.
v. Hiện trạng nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường; các công trình di tích, danh lam, thắng cẢnh du lịch

1. Hiện trạng nhà ở

Dân cư xã Quốc Oai phân bố trên địa bàn 6 thôn, nhà ở  bám theo các trục giao thông chính: đường liên xã TT Đạ Tẻh – Quốc Oai, đường Kênh Nam, và các tuyến đường trục thôn… . Nhìn chung, các khu dân cư đều hình thành từ khi thành lập xã (từ những năm 1984 -1986), phát triển khá tập trung và rộng ra theo từng năm. Ngoài ra, một số nhà ở của dân nằm rải rác trong các khu đất sản xuất nông nghiệp. 

Trong những năm qua, nhà ở dân cư trên địa bàn xã Quốc Oai cơ bản là do các hộ gia đình tự đầu tư xây dựng, một số ít nhà được hỗ trợ từ nguồn vốn nhà nước, doanh nghiệp, xã hội hóa… Tổng số có 1.068 căn, trong đó nhà kiên cố 870 căn, chiếm 81,46% còn lại là nhà bán kiến cố.


Về hình thái kiến trúc nhà: Đối với các khu vực dọc các tuyến đường chính nhà được xây dựng kiên cố theo dạng nhà phố, nhà biệt thự tầng cao xây dựng từ 1 - 2 tầng, phổ biến là nhà 01 tầng. Nhà xây dựng ở các khu vực còn lại đa số là dạng nhà vườn cấp 4, kết cấu nhà kiên cố trên khuôn viên đất đai rộng rãi.
Biểu 4: Thực trạng nhà ở dân cư xã Quốc Oai
	STT
	Thôn
	Tổng số hộ
	Tổng sốnhà ở
	Nhà kiên cố
	Tỷ lệ %nhà kiên cố
	Nhà bán kiên cố
	Tỷ lệ % nhà bán kiên cố

	 
	Toàn xã
	1.068
	1.068
	870
	81,46
	198
	18,5

	1
	Hà Lâm
	118
	118
	84
	71,19
	34
	28,8

	2
	Hà Oai
	111
	111
	92
	82,88
	19
	17,1

	3
	Hà Mỹ
	204
	204
	185
	90,69
	19
	9,3

	4
	Hà Tây
	192
	192
	175
	91,15
	17
	8,8

	5
	Hà Phú
	153
	153
	130
	84,97
	23
	15,0

	6
	Buôn Đạ Nhar
	290
	290
	204
	70,34
	86
	29,7


* Nguồn: UBND xã Quốc Oai -12/2022.

2. Hiện trạng công trình công cộng

2.1. Trụ sở cơ quan


Trụ sở cơ quan xã tọa lạc tại thôn Hà Tây có tổng diện tích khuôn viên là 5.695 m2 (bao gồm diện tích trụ sở công an xã chưa tách), trong đó diện tích đất xây dựng trụ là 1.500 m2, còn lại là sân thể thao nhà để xe….Các công trình trong khuôn viên gồm các khối nhà làm việc của Đảng ủy, HĐND - UBND xã, nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã và nhà làm việc Công an xã. Trong đó khu nhà làm việc UBND xã và nhà làm việc của và trụ sở UBND xã cây dựng 2 tầng. 


2.2. Trạm y tế

Đất y tế trên địa bàn xã gồm có 02 vị trí với tổng diện tích 5.148 m2, trong đó:

 - Trạm y tế xã tại khu vực Thôn Hà Oai với diện tích khuôn viên là 1.732,6 m2, diện tích xây dựng 300 m2. Tầng cao xây dựng 1-2 tầng.
- Phân trạm y tế Đạ Nhar: Diện tích 806,45 m2, diện tích xây dựng 170 m2, nhà cấp IV.
2.3. Trường học


Hệ thống trường học của xã có 03 cấp học gồm có:

a) Bậc Mầm non: Trên địa bàn xã có trường mầm non Hoa Sen gồm 1 trường chính và 04 phân hiệu (hiện nay đã thu hẹp chỉ còn 01 phân hiệu tại thôn Đạ Nhar).

 + Trường chính: Vị trí tại thôn Hà Mỹ, diện tích khuôn viên là 3.578,64 m2, diện tích xây dựng khoảng 1.700 m2, tầng cao 02 tầng, Trường mầm non Hoa Sen hiện đạt chuẩn mức độ 2.

+ Phân hiệu tại thôn Đạ Nhar: Diện tích 3.450,63 m2, diện tích xây dựng khoảng 60 m2, nhà cấp IV.

+ Phân hiệu tại thôn Hà Phú: Diện tích 973,6 m2, diện tích xây dựng khoảng 100 m2, nhà cấp IV (giao UBND xã quản lý).

+ Phân hiệu tại thôn Hà Tây: Diện tích 502,73 m2, diện tích xây dựng khoảng 120 m2, nhà cấp IV (giao UBND xã quản lý).

+ Phân hiệu tại thôn Hà Lâm: Diện tích 171,82 m2, diện tích xây dựng khoảng 100 m2, nhà cấp IV (giao UBND xã quản lý).

b) Bậc tiểu học: Trên địa bàn xã có 01 trường tiểu học là trường tiểu học Quốc Oai gồm 01 trường chính và 01 điểm trường tại thôn Đạ Nhar.

+ Trường tiểu học Quốc Oai (trường chính): Trường tọa lạc tại thôn Hà Tây, diện tích 6.597,83 m2, diện tích xây dựng khoảng 1.500 m2,  tầng cao 1-2 tầng; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

+ Phân hiệu tiểu học Đạ Nhar: Vị trí tại thôn Đạ Nhar, diện tích khuôn viên diện tích 1.617,20 m2, diện tích xây dựng khoảng 800 m2.


- Bậc trung học cơ sở: Địa bàn xã có trường Trung học cơ sở Quốc Oai tọa lạc tại thôn Hà Oai, diện tích khuôn viên có 14.008 m2, diện tích xây dựng khoảng 2.500 m2, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Và 01 điểm trường THCS Đạ Nhar (đang thực hiện lộ trình xóa bỏ).



2.3. Công trình văn hoá
- Hiện tại xã đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã tọa lạc tại thôn Hà Mỹ (sử dụng chung với thôn Hà Mỹ, chưa đảm bảo theo quy định), diện tích khuôn viên khoảng 3.138 m2, công trình đảm bảo đạt quy chuẩn về công trình nhà văn hóa cấp xã. Xã đã có quỹ đất xây dựng nhà văn hoá của xã tại khuân viên đất phía sau UBND xã. Ngoài ra còn có công trình nhà văn hóa tại khu vực các thôn. 
- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn: Hiện nay 6/6 thôn đã có nhà sinh hoạt cộng đồng; đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của nhà SHCĐ, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Tổng diện tích đất sinh hoạt cộng đồng 7.102,06 m2 (Đạ Nhar 1960,7 m2; Hà Phú 2.071,9 m2; Hà Tây 497,1 m2; Hà Mỹ 901,2 m2; Hà Oai 1.048,36 m2; Hà Lâm 622,8 m2).

 2.4. Sân thể thao - khu vui chơi giải trí

- Công trình thể thao: Xã không có công trình thể thao nằm độc lập mà chỉ có các công trình thể thao nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã, trường học, các hội trường thôn, thiết bị thể thao ngoài trời tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và tiểu công viên (nằm trong hành lang giao thông - thủy lợi).
- Cây xanh, khu vui chơi giải trí: Tiểu công viên của xã được xây dựng với diện tích khoảng 3.000 m2 nhưng có vị trí nằm trên hành lang kênh thủy lợi và đường giao thông tại thôn Hà Lâm (đã thống kê diện tích vào đất thủy lợi và đất giao thông). Ngoài công trình tiểu công viên, trong khuôn viên các công trình cộng cũnng được trồng hệ thống cây che bóng mát, bồn hoa... ngoài ra trên các trục đường giao thông cũng đã được tròng cây phân tán và hoa tạo nên không gian xanh mát, cảnh quan nông thôn yên bình.  
2.5. Công trình tôn giáo: Trên địa bàn có 01 công trình tôn giáo thuộc giáo xứ Đạ Nhar với tổng diện tích sử dụng đất là 23.337,67 m2. Trong đó nhà thờ Đạ Nhar là một trong những nhà thờ lớn thuộc giáo hạt Mađaguôi, Tổng diện tích khuôn viên 17.219,04 m2, công trình với nét kiến trúc tôn giáo độc đáo, có vị trí nằm ngay bên cạnh hồ thủy lợi Thôn 5 (thôn Hà Phú), là một trong những điểm du lịch tâm linh của giáo dân nói riêng và khách du lịch nói chung.

3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

3.1. Hiện trạng nền đất xây dựng và thoát nước mưa
- Hiện trạng nền đất xây dựng: Xã Quốc Oai có địa hình từ đồng bằng, đồi thấp, đến núi cao. Địa hình có hướng thấp dần từ Tây Bắc, và phía Đồng độ về phía giữa đạng thung lũng, trong đó khu vực phía là vùng đồ núi phái bắc có độ cao trung bình từ 400-600m, mức độ chia cắt mạnh, độ dốc trung bình khoảng 20-250, Khu vực này chủy yếu diện tích đất rừng và đất trồng cây công nghiệp lâu năm. Phía Nam, khu vực tiếp giáp thị trấn Đạ Tẻh và xã Mỹ Đức có địa hình khá bằng phẳng, độ dốc khoảng 3-80, xen lẫn là các đồi thấp độc lập, độ cao trung bình 135-150 m, dạng địa hình này chiếm khoảng 5-6% diện tích tự nhiên, đây là nơi tập trung các khu dân cư, hạ tầng kinh tế- xã hội và một phần đất sản xuất nông nghiệp của xã.  
- Hiện trạng thoát nước mưa: Trục tiêu thoát chính của xã là trục suối Đạ Nhar và suối Đạ Miss, và Đạ Bộ chảy theo hướng Bắc Nam đồ về sông Đạ Tẻh và sông Đồng Nai, theo sông Đồng Nai thoát ra biển. Trên địa bàn còn có hồ thủy lợi Thôn 5 (thôn Hà Phú) góp phần chứa nước và điều tiết dòng chảy vào mùa mưa lũ. Nhìn chung, trên địa bàn xã chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, hiện nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên và theo hệ thống mương hở hai bên đường giao thông chảy tràn về các khu vực thấp, trũng (ao, đồng ruồng) đổ về hệ thống kênh tiêu thủy lợi và đổ ra sông suối.
- Đặc điểm địa chất vùng đồng bằng của xã chủ yếu là đất đỏ vàng và sản phẩm bồi tụ của đất đỏ vảng. Kết cấu nền đất xây dựng tuy chưa có khảo sát đánh giá cụ thể nhưng qua quan sát các công trình xây dựng cho thấy nền đất có độ nén tốt đảm bảo không vị sụt lún, riêng các khu vực đồi dốc do đặc điểm địa hình, khí hậu (lượng mưa lớn, tập trung) nên có thể sạt lở, trượt … nếu không đảm bảo độ che phủ.
3.1. Giao thông

Giao thông trên địa bàn xã chủ yếu là giao thông đường bộ, hiện trạng mạng lưới đường giao thông của xã đã được đầu tư cứng hóa đạt tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong cả 2 mùa mưa năng. 
- Giao thông đối ngoại: 
+ Đường thị trấn Đạ Tẻh - Quốc Oai: Tuyến đường này là trục giao thông đối ngoại chính của xã với tổng chiều dài 11,5 km, đoạn qua xã dài 4,8 km, đã được nhựa hóa 100%, kết cấu mặt đường rộng từ 3,5m đến 5,5m, nền đường rộng 7,5m, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V theo TCVN 4054:2005. 

+ Đường Quốc Oai - Triệu Hải: Tổng chiều dài 5,2 km, đoạn qua xã dài 0,6 km, kết cấu mặt đường rộng từ 3,5m đến 5,5m, nền đường rộng 7,5m, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V theo TCVN 4054:2005.
- Giao thông đối nội: 

+ Đường thôn, đường liên thôn: Gồm có 08 tuyến với tổng chiều dài là 11,12 km, tiêu chuẩn đường nông thôn cấp A - B. Hiện 100% tuyến đường đã  cứng hóa và bảo trì hàng năm; Có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

+ Đường ngõ, xóm: Gồm có 15 tuyến với tổng chiều dài là 7,17 km, tiêu chuẩn đường cấp C. Đã được cứng hóa đạt 94,4%.

- Đường nội đồng: Quy hoạch 07 tuyến với tổng chiều dài là 10,8km. Đã được cứng hóa 9,7/10,8 km đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa, đạt 90%.

3.2. Hạ tầng cấp nước
Hiện tại trên địa bàn xã có 08 công trình cấp nước tập trung phục vụ nước sạch cho một số hộ trong xã. Bên cạnh công trình cấp nước tập trung thì các hộ còn lại sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng khơi; lượng nước cấp trong dân đạt 65 lít/người/ng.đ. Theo số liệu báo cáo đánh giá tiêu chí nông thôn mới xã Quốc Oai, tính đến năm 2022, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 39 % . 

3.3. Hạ tầng điện  
- Nguồn cấp điện: Quốc Oai được cấp điện từ trạm 110-22 KV Đạ Tẻh thuôc lộ 472, điện áp 22 kV. Sử dụng dây dẫn XLPE-240 mm, khả năng tải 605 A, công suất tối đa 1,1 MW cấp điện cho TT. Đạ Tẻh, Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Mỹ Đức, Quốc Oai

- Lưới điện:
Tổng chiều dài tuyến đường điện trên địa bàn xã là 26,797km, trong đó: Đường dây trung thế 1 pha và 3 pha có chiểu dài 11,861km và Đường dây hạ thế 1 pha và 3 pha có 14,936 km. 

Lưới điện trung thế 1 pha và 3 pha có chiều dài 16,4 km; lưới hạ thế 1 pha và 3 pha có chiều dài 34,15 km. Đường dây hạ thế đi nổi dùng chung trụ trung thế, hoặc đi riêng dùng trụ BTLT loại 10,5m, 14m và 18m, Dây dẫn sử dụng dây trên không, trong đó trục chính sử dụng dây 3AC95+AC50, trục hạ thế sử dụng dây nhôm lõi thép hoặc dây đồng với tiết diện từ 50 - 120mm2 và sứ cách điện 24kV. Các trạm hạ áp phân phối 01 pha và 03 pha gồm 12 trạm, với dung lượng là 600 KVA.

Nhìn chung, hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo quy định của ngành điện, bao gồm: Hồ sơ pháp lý, an toàn điện, cung cấp điện, kết cấu chịu lực, vận hành lưới điện và hệ thống điện trong nhà của người dân đảm bảo yều cầu sử dụng điện an toàn. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới toàn xã đạt trên 100%.

3.4. Hạ tầng thông tin liên lạc


- Xã có điểm phục vụ bưu chính với diện tích 500 m2 tại thôn Hà Tây có cơ sở vật chất đảm bảo cung cấp các dịch vụ và đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Ngoài ra trên địa bàn còn có các trạm thu phát sóng điện thoại di động đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu, đến nay tất cả các thôn trên địa bàn xã có đầy đủ mạng viễn thông và dịch vụ internet. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt 86%.

Hệ thống đài truyền thanh không dây được đầu tư với các cụm loa phủ sóng trên tất cả các thôn, hoạt động thường xuyên kịp thời cung cấp thông tin đến tận người dân và có 100% hộ gia đình trên các thôn thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình.
4. Hiện trạng hạ tầng phục vụ sản xuất

- Công trình thủy lợi: Trên địa bàn xã có hệ thống công trình thủy lợi Hồ Thôn 5 (thôn Hà Phú) với dung tích 3,94 triệu m3, năng lực tưới 400 ha. Tổng hệ thống chiều dài kênh tưới 23,14 km và đã kiên cố hệ thống kênh mương hoàn chỉnh và công trình thủy lợi hồ Đạ Tẻh thong qua hệ thống kênh Nam tưới cho địa bàn xã với diện tích tưới 150ha. Ngoài ra hệ thống ao hồ, sông suối phủ khắp địa bàn, nhiều hộ dân đã lắp đặt hệ thống tưới cây tiết kiệm nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới nước chủ động là 1.419 ha/1.553 ha, đạt 92,1%; diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tiêu nước chủ động là 1.617 ha/1.757 ha, đạt 92%.

- Hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh tế nông thôn: Các công trình dịch vụ hỗ trợ kinh tế nông thôn tại xã chủ yếu phát triển trên trục đường chính (đường TT Đạ Tẻh – Quốc Oai) và khu vực trung tâm xã, phần lớn do các hộ gia đình và HTX đảm nhận. Hiện nay, trên địa bàn xã có 02 Hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã hoạt động hiệu quả là HTX dịch vụ Dâu tằm Quốc Oai có hợp đồng liên kết tiêu thụ các sản phẩm kén tằm với Công ty TNHH Tơ lụa Minh Quân và Hợp tác xã Cao su Quốc Oai hợp đồng liên kết tiêu thụ các sản phẩm mủ cau su với HTX cao su Đạ Tẻh. Các sản phẩm liên kết tiêu thụ đạt chất lượng tốt và ổn định. Đồng thời UBND xã đã hợp đồng liên kết sản xuất với công ty TNHH B’LAOFOOD, Công ty Thiên Phước đăng ký cấp mã vùng trồng cây sầu riêng để thực hiện truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm.

5. Hiện trạng hạ tầng môi trường

5.1. Về nước thải sinh hoạt

- Xã chưa đầu tư xây dựng hệ thống xả thải hoàn chỉnh Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại gia đình hoặc xả tràn ra vườn. Nước thải của 26/26 cửa hàng kinh doanh, dịch vụ thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững

- Toàn xã có 28/36 hộ chăn nuôi đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường; 02/02 Công ty chăn nuôi heo nái sinh sản tập trung ở thôn Hà Mỹ và thôn Hà Phú có đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


5.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Đối với chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp: Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong sản xuất nông nghiệp phát sinh trên địa bàn xã được thu gom tại khu vực sản xuất bỏ vào các bể chứa và được định kỳ thu gom vận chuyển đến nhà lưu chứa để xử lý theo quy định, đạt 100%. Có 83% chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp (phụ phẩm sau thu hoạch từ cây trồng, phân gia súc, gia cầm từ chăn nuôi) được nhân dân thu gom, tái sử dụng và tái chế thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, 
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện,  trên địa bàn xã không quy hoạch bãi rác, toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình được các hộ dân phân loại rác tại nhà; đồng thời xã hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng là đơn vị vận chuyển rác thải sinh hoạt từ địa phương về bãi rác của huyện để xử lý.

- Đối với chất thải y tế: Được phân loại và xử lý ngay đầu nguồn theo quy định.


5.3. Về nghĩa trang, nghĩa địa
Trên địa bàn xã có 02 nghĩa trang đang hoạt động là nghĩa trang thôn Hà Oai (nghĩa trang xã) và nghĩa trang thôn Đạ Nhar, ngoài ra trên địa bàn còn có một số mồ mả chôn rải rác, xen trong đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất nghĩa trang toàn xã 60.609,45 m2. Nhìn chung, hầu hết nghĩa trang trên địa bàn được hình thành từ lâu đời, việc an táng người chết được thực hiện phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền thống văn hóa của người dân địa phương. Hiện tại xã đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang được UBND huyện phê duyệt.
VI. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN, CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN

1. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch nông thôn mới được duyệt 
Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quốc Oai đến năm 2020  được UBND huyện phê duyệt năm 2013, sau 10 năm tổ chức thực hiện công tác quản lý, xây dựng theo đồ án quy hoạch được duyệt, các khu dân cư nông thôn, các khu chức năng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch đã làm thay đổi nhanh chóng hình ảnh của địa phương theo hướng tích cực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân,… kết quả thực hiện đồ án như sau: 

1.1. Công tác quản lý, triển khai về phát triển không gian xã, hệ thống công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật
Về tổ chức không gian của xã cơ bản đã phát triển theo định hướng của đồ án quy hoạch năm 2013. Khu trung tâm xã được phát triển trên địa bàn thôn Hà Tây - Hà Mỹ, các khu dân cư tại 04 thôn gồm: Hà Lâm, Hà Oai, Hà Phú, Đạ Nhar (quy hoạch 6 thôn) còn lại được phát triển mở rộng ra bám theo các trục giao thông hiện hữu. Không gian sản xuất từng bước hình thành các khu sản xuất tập trung với các vùng sản xuất dâu tằm, sâu riêng, cao su; khu chăn nuôi trang trại có quy mô hàng hóa lớn. 
Về phát triển điểm dân cư nông thôn: Các điểm dân cư cơ bản hình thành theo định hướng quy hoạch được duyệt trên cơ sở dân cư hiện hữu phát khép kín và mở rộng ra ở các khu đất liền kề. Nhà ở bám theo các trục đường giao thông chính, khoảng cách đến các công trình cộng cộng cơ bản đảm bảo về bán kinh phục vụ; gần các khu vực sản xuất nên thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, chỉ tiêu về đất ở thực hiện không đạt so với quy hoạch được duyệt, điều này hoàn toàn phù hợp với thực trạng tăng dân số của địa phương.

Hệ thống công trình công cộng không ngừng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hệ thống dịch vụ công thiết yếu: Quản lý công, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội… ngày càng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất: Các tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng cứng hóa đảm bảo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt cả 02 mùa mưa nắng; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo quy định của ngành điện, hệ thống điện chiếu sáng đường quê được đầu tư xây dựng đảm bảo mỹ quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn; Hạ tầng thủy lợi từng bước đầu tư đặc biệt việc kiên cố hoa kênh mương đảm bảo tưới tiêu chủ động. 
1.2. Công tác quản lý triển khai về sử dụng đất


Biểu 5: Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Quy hoạch đến năm 2020 (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	Tăng; Giảm (-) (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	8.598,01
	8.633,10
	35,09
	100,41

	1
	Đất nông nghiệp
	8.353,15
	8.426,31
	73,16
	100,88


	1.1
	Đất trồng lúa
	200,01
	139,30
	-60,71
	69,65

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	1.322,83
	1.411,61
	88,78
	106,71

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	6.795,62
	6.844,35
	48,73
	100,72

	1.4
	Đất rừng đặc dung
	 
	3,40
	3,40
	

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	9,69
	5,52
	-4,17
	56,97

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	25,00
	22,13
	-2,87
	88,52

	2
	Đất xây dựng
	184,67
	129,02
	-55,65
	69,87

	2.1
	Đất ở
	34,32
	28,71
	-5,61
	83,65

	2.2
	Đất công cộng
	4,80
	4,94
	0,14
	102,92

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	2,02
	 
	-2,02
	

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	0,80
	2,33
	1,53
	291,25

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	2,00
	0,01
	-1,99
	0,50

	2.6
	Đất xây dựng các chức năng khác
	 
	0,02
	0,02
	

	2.7
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	49,71
	29,33
	-20,38
	59,00

	2.7.1
	Đất giao thông
	39,98
	23,27
	-16,71
	58,20


	2.7.2
	Đất xử lý chất thải rắn
	0,50
	 
	-0,50
	0,00

	2.7.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	9,23
	6,06
	-3,17
	65,66

	2.8
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	91,02
	63,68
	-27,34
	69,96

	3
	Đất khác
	60,19
	77,77
	17,58
	129,21

	3.1
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & MN chuyên dùng
	60,19
	77,77
	17,58
	129,21


* Nguồn: - Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quốc Oai đến năm 2020;

              - Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2022 - UBND xã Quốc Oai;


   - Tổng hợp của Phân viện Quy hoạch và TKNN miền Trung.


a) Những mặt đạt được


- Thực hiện việc quản lý sử dụng đất theo đồ án quy hoạch cũng như quy hoạch chuyên ngành về đất đai (Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2011-2020 phê duyệt tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện). Điều chỉnh thống kê, kiểm kê đất đai đúng với diện tích thực tế. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đáp ứng yêu cầu tiêu chí nông thôn mới.
- Cập nhật bổ sung một số dự án chưa có trước đây như: khu tái định canh Đạ Nhar, các dự án trang trại chăn nuôi.
- Chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng trên đất lúa (sang trồng dâu, trồng cây ăn quả) nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả kinh tế, phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Điều chỉnh bổ sung các công trình hạ tầng trong khu trung tâm xã (tiểu công viên, công trình an ninh, …); điều chỉnh quy hoạch hệ thống mạng lưới trường lớp.
- Điều chỉnh chỉ tiêu diện tích rừng đặc dụng theo chỉ tiêu rà soát phân định ranh giới 03 loại rừng. 

- Thu hút đầu tư phát triển kinh tế trạng trại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao … tổng diện tích đất nông nghiệp khác tăng 22,13 ha, đạt 88,52% chỉ tiêu quy hoạch. 


b) Một số mặt còn hạn chế

- Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thực hiện đạt thấp, đặc biệt đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật thực hiện chỉ đạt 59%

- Chỉ tiêu đất thể thao, đất công trình văn hóa chưa thực hiện do hạn chế về quỹ đất để xây dựng công trình sân thể thao và nhà văn hóa xã.

- Việc chuyển đổi đất rừng sang sử dụng cho mục đích nông nghiệp đã thực hiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ tiêu đề ra.
1.3. Một số bất cập trong đồ án quy hoạch 2013 cần hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung
- Điều chỉnh không gian tổng thể của xã, hệ thống kết cấu hạ tầng trên cơ sở các định hướng về phát triển kinh tê - xã hội và quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đạ Tẻh và Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng trong khu trung tâm cụm xã Quốc Oai (trụ sở công an, nhà văn hoá xã, hệ thống đường giao thông).

- Cập nhật bổ sung các khu vực tái định canh, khu đất quốc phòng, khu du lịch suối Đạ Nhar, Hồ Thôn 5 (thôn Hà Phú); thôn Hà Mỹ.
- Bổ sung quy hoạch đường điện 500 KV đi qua địa bàn xã.

- Bổ sung quy hoạch tuyến đường vành đai kết nối Quốc Oai - Mỹ Đức từ đường TT Đa Tẻh - Quốc Oai nối tỉnh lộ 725.
- Bổ sung quy hoạch tuyến đường phân lô để dãn dân địa bàn thôn Đạ Nhar chạy song song với đường trục chính (từ sau phân hiệu mầm non Đạ Nhar lên phân trạm y tế Đạ Nhar).
- Quy hoạch xây dựng trạm kiểm lâm Đạ Nhar.

 Ngoài việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật các nội dung trên trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030 sẽ cập nhật đầy đủ các quy hoạch, dự án như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 định hướng đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030, Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn quy hoạch được áp dung trong đồ án vừa đảm bảo các tiêu chí về nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia, của tỉnh Lâm Đồng thời ký 2021-2025 và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành hiện hành.
2. Đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới


Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đến năm 2017 Quốc Oai đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và hiện xã đang tiếp tục thực hiện để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn nâng cao mới giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 1921/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Kết quả rà soát 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã cho thấy đến tháng 11/2023 xã Quốc Oai đã hoàn thành 18/19 tiêu chi (tiêu chí quy hoạch chưa đạt), nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí quốc gia 2021-2025.
3. Các quy hoạch dự án triển khai trên địa bàn

3.1. Các đồ án quy hoạch trên địa bàn xã đã được phê duyệt
 Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quốc Oai đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 27/02/2013.
- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) trong đó có địa bàn xã Quốc Oai.
- Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng) trong đó có địa bàn xã Quốc Oai.
3.2. Các dự án đang triển khai trên địa bàn xã:

a) Các dự án cấp tỉnh, huyện

- Đường điện 500 kV Thuận Nam - Chơn Thành (đoạn qua xã Quốc Oai)

- Dự án nâng câp đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai
- Xây dựng đường giao thông đi từ đường ĐT 725 vào đường liên xã TT Đạ Tẻh - Quốc Oai
- Xây dựng trụ sở công an xã Quốc Oai.

- Xây dựng cầu Đạ Nhar.

- Thu hút đầu tư khu du lịch suối Đạ Nhar.
b) Các dự án cấp xã
- Đường GTNT liên thôn Hà Tây - Hà Mỹ (đoạn từ nhà ông Thắng đến nhà bà Mơ).
- Đường giao thông nông thôn thôn Hà Tây (nhánh vào nhà ô Nguyễn Đình Tăng)

- Đường GTNT thôn Hà Oai (nhánh vào hội trường thôn và nhánh vào nghĩa trang của xã)

- Đường GTNT thôn Hà Lâm (Gồm 02 nhánh: Nhánh 1: Từ giáp đường bê tông tới giáp đường liên xã qua Mỹ Đức Nhánh 2: Từ nhà ông Sỏi đến giáp mương nước thuỷ lợi)

- Đường giao thông nông thôn thôn Hà Tây - Hà Phú (đoạn qua Công ty năng lượng mặt trời)
- Đường giao thông nông thôn thôn Hà Mỹ xã Quốc Oai (đoạn qua nhà ông Hội)
- Công trình trữ nước xã Quốc Oai
- Công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước xã Quốc Oai
- Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
Sản xuất nông nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất tập trung có quy mô hàng hóa như vùng dâu tằm, vùng cao su, vùng cây ăn quả... là thuận lợi cơ bản để thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 
Có một số cảnh quan thiên nhiên đẹp như hồ thôn 5, suối Đạ Nhar, công trình tôn giáo, cùng với không gian văn hóa của đồng bào gốc Tây Nguyên (không gian văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm) khu vực thôn Đạ Nhar tạo thuận lợi cho xã Quốc Oai cũng như huyện Đạ Tẻh trong thu hút đầu tư phát triển du lịch.
Hệ thống Cơ sở hạ tầng xã hội đang từng bước được đầu tư đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới, thuận lợi cho sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của người dân.

Lực lượng lao động trên địa bàn xã thường xuyên được tập huấn tiếp cận với khoa học kỹ thuật, đây là nguồn tài nguyên lớn để xã có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.


2. Khó khăn
Vị trí địa lý ít thuận lợi do hệ thống hạ tầng giao thông chưa được kết nối liên hoàn gây khó khăn trong lưu thông hàng hóa.
Địa hình khu vực phía Bắc khá dốc, bị chia cắt mạnh bởi nhiều suối, lòng suối hẹp nên mùa mưa thoát nước chậm gây tình trạng sạt lở đất ở khu vực đồi dốc, ngập cục bộ ở một số khu vực trũng thấp ven sông.
Địa bàn xã Quốc Oai dân cư bố trí không tập trung, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phải thực hiện rất lớn. Mặt khác địa hình không bằng phẳng, đồi núi, chia cắt mạnh bởi suối nhiều, nên cho phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nhất là giao thông khá tốn kém.
Dân cư phân bố trải dài dọc tuyến đường huyện TT Đạ Tẻh - Quốc Oai, một số khu vực nằm xa trung tâm xã (buôn Đạ Nhar, khu tái định canh) gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công cộng.
Kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, các ngành công nghiệp, TTCN - dịch vụ còn nhỏ bé, trong khi sản xuất nông nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào điều kiến tự nhiên nên kinh tế vẫn chứa đựng nhiều rủi ro.
Một bộ phận dân cư còn nghèo đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất, khả năng tích lũy tái đầu tư hạn chế nên khó thoát nghèo nếu khong có chính sách hỗ trợ phù hợp.


3. Cơ hội


Các định hướng của tỉnh, huyện về đầu tư và phát triển vùng trong đó có xã Quốc Oai như: xây dựng đường vành đai nối tỉnh lộ 725 - đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai, thu hút đầu tư khu du lịch suối Đạ Nhar; khu tái định canh Đạ Nhar, hệ thống giao thông nông thôn, hạ tầng phuc vụ sản xuất... là cơ hội để xã thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư, tăng cường tính kết nối ....từ đó tăng giá trị đất đai, thương hiệu địa phương.

Các Nghị quyết, Chương trình của Quốc gia, của tỉnh, huyện về phát triển tỉnh Lâm Đồng, Huyện Đạ Tẻh trong đó có xã Quốc Oai như: Chương trình MTQG về nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc, Chương trình phát triển y tế, giáo dục.. sẽ giúp xã trong việc tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống dân cư, xóa nghèo.
4. Thách thức

Là vùng đầu nguồn của hệ thống sông Đạ Tẻh, sông Đồng Nai nên việc phát triển của xã sẽ có tác động đến khu vực hạ du. 
Việc mở rộng dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất trong những năm tới sẽ làm thay đổi khá nhiều đến kinh tế - xã hội của xã, song cũng sẽ là nguyên nhân chính gây nên tình trạng mất đất sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm và suy thoái môi trường, ảnh hưởng quan trọng tới năng lực phát triển bền vững, suy giảm mức sống và chất lượng sống của dân cư.
PHẦN III
TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ

I. DỰ BÁO DÂN SỐ LAO ĐỘNG CHO GIAI ĐOẠN 10 NĂM VÀ PHÂN KỲ 5 NĂM
1. Dự báo quy mô dân số


 Số liệu thống kê (niên giám thống kê huyện Đạ Tẻh năm 2015, 2020, 2021) và Công văn số 118/CTK-XH ngày 23/2/2023 của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về diễn biến, biến động dân số trên địa bàn xã trong giai đoạn 2011-2022 cho thấy tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân khu vực nông thôn (có xã Quốc Oai) giảm bình quân 0,01-0,02%/năm, đến năm 2022 tốc độ tăng dân số tự nhiên của xã là 1,05-1,1%/năm. Dự báo tốc tộc tăng dân số trung bình của xã giai đoạn 2021 - 2020 khoảng 1,15-1,23% (trong đó tăng cơ học 0,1-0,15%). Quy mô dân số xã đến năm 2025 là 3.800 người và năm 2030 là 4.040 người. 


Biểu 6: Dự báo dân số đến năm 2030

	STT
	Hạng mục
	Hiện trạng 2022 (người)
	Dự báo đến năm 2025
	Dự báo đến năm 2030

	
	
	
	Quy mô (người)
	Tốc độ tăng (%)
	Quy mô (người)
	Tốc độ tăng (%)

	 
	Tổng dân số 
	3.629
	3.800
	1,16
	4.040
	1,23

	1
	Thôn Hà Lâm
	408
	427
	1,14
	454
	1,23

	2
	Thôn Hà Oai
	391
	409
	1,13
	435
	1,24

	3
	Thôn Hà Mỹ
	691
	723
	1,14
	768
	1,21

	4
	Thôn Hà Tây
	676
	708
	1,16
	753
	1,24

	5
	Thôn Hà Phú
	542
	567
	1,13
	603
	1,24

	6
	Thôn Đạ Nhar
	921
	966
	1,20
	1030
	1,29


2. Dự báo lao động

Biểu 7: Dự báo số lao động xã Quốc Oai đến năm 2030 
	STT
	Hạng mục
	Đến năm 2025
	Đến năm 2030

	1
	Dân số trung bình (người)
	3.800
	4.040

	2
	Dân số trong độ tuổi lao động (người)
	2.270
	2.410

	-
	Tỷ lệ % so với tổng dân số
	59,74
	59,65

	3
	Tổng LĐ làm việc trong các ngành kinh tế  (người)
	1.750
	1.860

	-
	Tỷ lệ % so với lao động trong độ tuổi
	77,09
	77,18

	 
	Phân theo ngành
	 
	 

	3.1
	Nông, lâm nghiệp  (người)
	836
	786

	-
	Tỷ lệ % so với lao động làm việc
	47,76
	42,24

	3.2
	Công nghiệp TTCN, Xây dựng, dịch vụ (người)
	914
	1.074

	-
	Tỷ lệ % so lao động làm việc
	52,24
	57,76


Dự báo đến năm 2030, dân số trong độ tuổi lao động của xã chiếm khoảng 59-60% tổng dân số, tương đương đến năm 2025 là 2.270 người và năm 2030 là 2.410 người. Lao động trong độ tuổi làm việc trong các ngành kinh tế dự kiến chiếm khoảng 77-78% tương đương 1.750 người năm 2025 và 1.860 người vào năm 2030, trong đó có lao động nông nghiệp chiếm khoảng 42-48% và lao động phi nông nghiệp chiếm 52-58%, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã.


II. DỰ BÁO LOẠI HÌNH, ĐỘNG LỰC KINH TẾ CHỦ ĐẠO CỦA XÃ
1. Dự báo loại hình kinh tế của xã


Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế kinh tế phát triển bền vững; ứng dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ, chất lượng cao; tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững, ổn định về quốc phòng - an ninh. Phấn đấu xây dựng xã Quốc Oai đạt các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao vào  năm 2023. 

Xác định kinh tế chủ đạo của xã là kinh tế hỗn hợp đa ngành trong đó trọng tâm là nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, vùng chuyên canh trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày điều, cao su, lúa chất lượng cao, dâu tằm, chăn nuôi trang trại; vùng nguyên liệu nông lâm sản (nguyên liệu nông sản, rừng gỗ lớn), phát triển tiểu thủ công nghiệp - ngành nghề truyền thống (ươm tơ tằm ; chế biến nông lâm sản, dệt thổ cẩm …), thương mại dịch vụ: phát triển du lịch trên cơ sở khai thác cảnh quan hồ Thôn 5 (Hà Phú), suối Đạ Nhar, không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc; thu hút đầu tư phát triển các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh tế nông thôn (làm đất, vật chuyển, thu mua chế biến nông sản; cung cấp giống cây trồng , vật nuôi; vật tư nông nghiệp; thông tin thị trường; tư vấn chuyển giao kỹ thuật…) tại khu vực trung tâm xã và các thôn.

2. Động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã

Căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030, nhận thấy có những động lực quan trọng để phát triển kinh tế của xã trong thời gian tới:

- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, năng suất, chất lượng, hiệu quả với trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị kinh tế cao, xây chỉ dẫn địa lý, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa nông sản; trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm kết hợp với nuôi tằm, tăng cường liên kết sản xuất với công ty Tơ lụa Minh Quân trong tiêu thụ và chế biến kén tằm để hình thành chuỗi giá trị lụa tơ tằm ổn định; tiếp tục thực hiện chuyển đổi vườn điều kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả kinh tế cao trong đó phát triển vùng trồng sầu riêng gắn với việc xây dựng chỉ dẫn địa lý (cấp mã vùng trông). Tiếp tục chăm sóc và khai thác vườn cây cao su, liên kết sản xuất với công ty cao su Đạ Tẻh  trong thu mua và chế biến mũ cao su đảm bảo sản xuất bền vững. Tạo điều kiện thuận lợi để các trang trại chăn nuôi trên địa bàn phát triển chăn nuôi an toàn sinh học. 
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả quỹ đất phía Bắc xã trên cơ sở thực hiện chuyển đổi đất rừng theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt để mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp cấp sản xuất để thực hiện tái định canh.

- Khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và nông nghiệp sinh thái để thu hút đầu tư phát triển du lịch: Khai thác cảnh quan hồ thôn 5, suối Đạ Nhar, công trình kiến trúc tôn giáo và không gian văn hóa cồng chiêng, dệt thổ cẩm của đồng bao Tây Nguyên để phát triển du lịch.  

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả diện tích rừng sản xuất nhất là diện tích rừng trồng theo hướng phát triển rừng gỗ lớn gắn với chế biến và tiêu thụ lâm sản.

3. Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp hoặc đất đô thị) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất
3.1. Tiềm năng mở rộng đất nông - lâm nghiệp
Căn cứ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 và hiện trạng sử dụng đất của xã cho thấy hiện tại 100% diện tích tự nhiên của xã đã được khai thác cho mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. Ngoài ra với nhu cầu mở rộng đất cho xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển dân cư… trong những năm tới chỉ có thể chu chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Như vậy, quy mô đất nông nghiệp dự kiến sẽ có xu hướng bị thu hẹp. Tổng diện tích đất nông nghiệp xã Quốc Oai đến năm 2030 dự kiến có khoảng 8.300-8.400 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp có khoảng 1.900 ha, tăng gần 350 ha so với năm 2022, diện tích đất sản xuất nông nghiệp tăng chủ yếu là chuyển đổi từ đất rừng sản xuất theo rà soát quy hoạch 03 loại rừng.
3.2. Tiềm năng đất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ

- Quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với diện tích tăng thêm 1 ha.
- Quy hoạch đất thương mại dịch vụ: Khu du lịch suối Đạ Nhar, Khu du lịch sinh thái hồ Thôn 5 (Hà Phú)… tổng diện tích đất thương mại đến năm 2030 tăng 1 ha
- Quy hoạch đất khoáng sản và vật liệu xây dựng: Với diện tích quy hoạch khoảng 1 ha (chủ yếu là khai thác đất san lấp làm vật liệu thông thường phục vụ tôn nền xây dựng trong xã).
3.3. Tiềm năng đất phát triển các khu dân cư nông thôn
Đất ở trên địa bàn xã trong giai đoạn quy hoạch chủ yêu thực hiện việc chỉnh trang khéps kín dân cư. Trên cơ sở hiện trạng dân cư hiện hữu tại 06 thôn phát triển rộng ra đối với các khu đất liền kề và thực hiện khép kín theo các trục đường giao thông như: Trục đường huyện TT Đạ Tẻh – Quốc Oai: đường Kênh Nam, Quốc Oai - Triệu Hải, các đường trục thôn, liên thôn... hướng tổ chức không gian là cải tạo chỉnh trang kết hợp khu vực xây dựng mới. 
Tổng nhu cầu đất ở của xã đến năm 2030 khoảng 31-32 ha, bình quân đất ở/người đạt 77-78 m2 đảm bảo quy chuẩn xây dựng (>25 m2/người).

3.4. Tiềm năng đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của xã về cơ bản đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong giai đoạn đến năm 2030 chủ yếu thực hiện việc chỉnh trang các tuyến giao thông hiện hữu trong khu dân cư, quy hoạch mới tuyến đường vành đai nối đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai đi tỉnh lộ 725, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường thôn xóm, đương trục chính nội đồng, hạ tầng năng lượng quốc gia (đường dây 500 kV Thuận Nam-Chơn Thành). Tổng nhu cấu đất đai cho phát triển hạ tầng kỹ thuật 50 ha.
4. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn. Quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như: hộ sản xuất nông nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại - dịch vụ trong toàn xã

4.1. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng dịch vụ cấp xã, thôn


Căn cứ Quyết định số số 1623/QĐ-UBND ngày 18/08/2022 V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030, quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình dịch vụ cấp xã, thôn phải đáp ứng các yêu cậu theo TCVN 01:2021/BXD 
Biểu 8: Quy mô tối thiểu các công trình công cộng, dịch vụ
	STT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu áp dụng đến năm 2030 (Áp dụng theo 01/2021/TT-BXD về ban hành quy chuẩn quốc gia về QHXD)
	Ghi chú

	1
	Trụ sở làm việc cơ quan xã
	Diện tích đất XD > 1.000m2, diện tích sử dụng 400-500 m2
	Mục 2.16.6.2

	2
	Trường, điểm trường mầm non
	50 chỗ/1 000 dân; Diện tích đất sử dụng > 12m2/chỗ
	Bảng 2.32

	3
	Trường, điểm trường tiểu học
	65 chỗ/1 000 dân; Diện tích đất sử dụng > 10m2/chỗ
	Bảng 2.32

	4
	Trường Trung học cơ sở
	55 chỗ/1 000 dân; Diện tích đất sử dụng > 10m2/chỗ
	Bảng 2.32

	5
	Y tế
	1 trạm/xã; Không có vườn thuốc: 500 m2/trạm, Có vườn thuốc: 1 000 m2/trạm
	Bảng 2.32

	6
	Văn hóa, thể thao công cộng (kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả)
	Nhà văn hóa xã: 1000 m2/công trình, Phòng truyền thống: 200 m2/CT, Thư viện: 200 m2/CT; Hội trường: 100 chỗ/CT; Cụm công trình, sân bãi thể thao: 5 000 m2/cụm
	Bảng 2.32

	7
	Chợ nông thôn (không quy hoạch)
	Diện tích đất sử dụng: 1500 m2/xã; Cửa hàng dịch vụ trung tâm (1 công trình/khu trung tâm) : 300 m2
	Bảng 2.32

	8
	Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (bao gồm cả truy cập Internet)
	1 điểm/xã; 150 m2/điểm
	Bảng 2.32



4.2. Quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình

- Quy mô lô đất ở cho từng loại hộ gia đình tham khảo Phụ lục B, theo TCVN 4454:2012 - Quy hoạch Xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế lựa chon lô đất theo từng loại hộ như sau:

+ Đối với nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp diện tích lô đất từ 500 m2 đến 1.500 m2.

+ Đối với nhà ở độc lập diện tích lô đất từ 250 m2 đến <500 m2.
+ Đối với nhà ở liên kế sân vườn diện tích từ 72 m2 đến <250 m2.
- Diện tích đất ở quy hoạch được căn cứ theo TCVN 01:2021/BXD là > 5 m2; Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao để làm cơ sở xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, quy mô chỉ tiêu đất ở nông thôn là 400 m2/hộ và Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 là 80-120 m2/người.
PHẦN IV
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ XÃ

I. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn

1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã

Khu trung tâm xã được bố trí tại trung tâm xã hiện hữu, với chức năng là trung tâm hành chính, KT-XH của xã. Là nơi tập trung các công trình công cộng chính như UBND xã, Trung tâm văn hóa xã, trung tâm thể dục thể thao cấp xã, trường học, trạm y tế xã, ...; là khu vực phát triển tổng hợp các ngành nghề thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làm động lực phát triển chung cho toàn xã. Khu Trung tâm xã đóng vai trò là đầu mối giao thông trung tâm, một số đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối thuận tiện với tất cả các điểm dân cư thôn trên địa bàn xã. 
1.1. Yêu cầu về tổ chức không gian khu trung tâm xã

-  Phát triển khu trung tâm xã trên cơ sở trung tâm xã hiện hữu tại thôn Hà Tây - Hà Mỹ với trục không gian chủ đạo là đường huyện TT Đạ Tẻh - Quốc Oai theo hướng Bắc Nam, kết nối các khu dân cư với khu trung tâm xã thông qua các trục giao thông song song và vuông góc với trục cảnh quan chính. 

- Khu trung tâm sẽ được xây dựng tập trung trên một tuyến ngắn với các công trình dịch vụ kết hợp với một số các công trình công cộng như: Trụ sở UBND xã, bưu điện, tường học… Kiến trúc khu vực này ưu tiên cho các loại công trình thấp tầng với các chi tiết kiến trúc nhỏ, gần gũi tạo sự phong phú của không gian;

- Hệ thống công trình thể thao, công viên và công trình công cộng được bố trí đan xen, hệ thống cây xanh được trồng dọc trên các đường giao thông, trong khuôn viên của các hộ gia đình sẽ là nhịp cầu nối kiến trúc với thiên nhiên, góp phần rất lớn vào nghệ thuật bố cục tạo hình cho khu trung tâm với sắc màu phong phú;

- Nhóm nhà ở sẽ là nhà chỉnh trang, xây dựng mới dọc đường huyện TT Đạ Tẻh - Quốc Oai và đường vào khu dân cư, dạng nhà ở liên kế vườn, nhà biệt thự đây là loại nhà với diện tích đất có không gian cây xanh tạo sự thông thoáng và hệ thống nhà ở dọc các trục đường nội bộ là nhà ở gắn với đất sản xuất nông nghiệp. 

1.2. Giải pháp về thiết kế quy hoạch

Phân khu chức năng quy hoạch theo nguyên tắc tuân thủ cơ cấu phân khu chức năng với các cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đầy đủ, đảm bảo môi trường sống tốt cho người dân. Dựa theo tính chất sử dụng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chia làm các loại đất cơ bản sau:

-  Đất xây dựng nhà ở: Đây là phần đất chiếm tỷ lệ lớn nhất, được dùng để xây dựng các công trình nhà ở gồm có: Nhà ở chỉnh trang được bố trí trên cơ sở hiện trạng đã có dọc theo tuyến đường trục chính (TT Đạ Tẻh - Quốc Oai), và các trục đường giao thông trong khu trung tâm nhà ở kết hợp với sân vườn và đất sản xuất nông nghiệp.

- Đất xây dựng các công trình công cộng: Đây là phần đất nằm ở khu vực trung tâm, sử dụng cho việc xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhu cầu thiết yếu hoạt động kinh tế - xã hội chung của toàn xã: Trụ sở UBND xã, nhà văn hoá xã, khu thể thao, trường trung học, trường tiểu học, trạm y tế …

- Đất công trình thương mại: Công trình thương mại không thực hiện quy hoạch thành khu tập trung mà quy hoạch theo hướng nhà ở kết hợp với kinh doanh thương mại dịch vụ. Việc cung cấp các hàng hóa phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất do các hộ gia đình cá nhân đảm nhiệm đáp ứng nhu cầu cho khu trung tâm cũng như cho toàn xã.
 -  Đất cây xanh và thể dục thể thao: Đây là phần đất quan trọng xây dựng một số công trình văn hoá TDTT, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện thân thể của nhân dân gồm sân thể thao xã, các cây xanh cảnh quan đan xen. 


- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật và đất khác: Phần đất này dùng để xây dựng mạng lưới giao thông cho toàn khu trong đó có giao thông cơ giới và giao thông đi bộ và hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư. Hệ thống hạ tầng giao thông được thiết kế theo các trục đường song song và vuông góc với đường huyện TT Đạ Tẻh - Quốc Oai. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế dọc theo các tuyến đường giao thông quy hoạch mới. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trang trí, quảng cáo phải được xem xét phê duyệt của các cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện, không tuỳ tiện bố trí làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu trung tâm.


2. Định hướng tổ chức các khu dân cư mới và cải tạo thôn

Căn cứ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 định hướng đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030, trên địa bàn xã Quốc Oai sẽ không hình thành khu dân cư mới mà chỉ phát triển trên cơ sơ khép kín khu dân cư hiện hữu và mở rộng thêm theo các tuyến đường trục thôn xóm; kết hợp với phát triển một điểm dân cư phục vụ cho nhu cầu dãn dân.

Các thôn xóm trên địa bàn xã là các đơn vị ở được hình thành từ khi thành lập xã, người dân sống quần cư theo cụm tuyến gắn với khu vực sản xuất. Định hướng phát triển dân cư trên cơ sở dân cư hiện mở rộng dần sang diện tích đất tiếp giáp để mở rộng diện tích đất ở, đồng thời thực hiện chỉnh trang hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường) tạo kết nối thuận lợi; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân.


Việc định hướng phát triển dân cư các thôn xóm theo hướng tập trung nhằm đảm bảo bán kính phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội hiện trạng cũng như quy hoạch tương lai, tiết giảm nguồn lực đầu tư công nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu phát triển của xã hội và của dân cư địa phương. 

Quy hoạch các khu vực đất ở cải tạo, chỉnh trang phải đảm bảo:

+ Phù hợp với điều kiện hiện trạng cũng như quy hoạch xây dựng của các khu vực lân cận và các khu vực có liên quan về: mật độ và tầng cao xây dựng; cảnh quan; hệ thống hạ tầng xã hội và các chức năng sử dụng đất khác;

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần được cải tạo đồng bộ, đường cụt một làn xe không được dài quá 150 m và phải có điểm quay xe.

+ Đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác, vệ sinh môi trường,...

+ Đối với khu đất hiện hữu chỉnh trang giáp các tuyến đường chính cho phép phát triển theo hình thức ở kết hợp thương mại dịch vụ.
* Một số chỉ tiêu kiến trúc nhà ở nông thôn như sau:

a) Hình thức kiến trúc công trình: Ưu tiên phát triển nhà ở mật độ thấp theo dạng nhà ở nông thôn truyền thống kết hợp với đương đại, nhà biệt lập, nhà biệt thự, nhà sàn (vùng đồng bào dân tộc). Khuyến khích áp dụng nhà theo thiết kế mẫu do Sở Xây dựng Lâm Đồng ban hành kèm theo Văn bản số 1195/SXD-KTXD ngày 26/5/2023 về việc hướng dẫn mẫu thiết kế nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với khu vực Thôn Đạ Nhar (khu vực có nhiều đồng bào gốc Tây Nguyên sinh sống). 

b) Mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng đối với công trình nhà ở quy định như sau:


Biểu 9: Mật độ xây thuần tối đa lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ
	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤90
	100
	200
	300
	500
	≥1.000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	70
	60
	50
	40



c) Chiều cao công trình: Căn cứ mức độ đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn xã trong 10 năm qua và dự báo về khả năng kinh tế, đặc điểm về tập quan sinh hoạt của địa phương quy lựa chọn chiều cao nhà ≤22 m.
d) Khoảng lùi xây dựng: Theo quy định được đề xuất trong quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn tích hợp vào đồ án quy hoạch.
đ) Cao độ nền xây dựng 

- Đối với nhà ở nông thôn phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng ≤ 3m so với chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng so với cốt vỉa hè ≤ 0,45m (đối với nhà ở độc lập ≤ 0,60m). Vị trí không có vỉa hè, cốt xây dựng so với cốt mặt đường hiện trạng ≤ 0,75m. Nhà xây dựng sát lộ giới cho phép xây dựng bậc thềm, vệt dắt xe di động vượt quá lộ giới là 0,3m.

- Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng ≥3m, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao ≤0,75m. 
e) Diện tích lô đất xây dựng
- Đối với các khu vực có quy hoạch chi tiết diện tích lô đất theo quy định của đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt; 

- Đối với các khu vực còn lại diện tích tối thiểu của lô đất áp dụng các quy định tại Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (tách thửa đất ở nông thôn). 

- Việc hợp thửa không giới hạn chiều ngang thửa đất sau khi hợp thửa, nhưng hình thức kiến trúc xây dựng trên thửa đất mới phải đảm bảo hài hòa với kiến trúc chung của khu vực. 
g) Về kiến trúc các loại hình nhà ở (khu vực lập quy chế quản lý kiến trúc): 
* Nhà ở thuộc khu vực cải tạo chỉnh trang

- Là loại hình nhà ở hiện trạng đã được xây dựng kiên cố. Hình thức kiến trúc không đồng nhất và tự phát. Cần quản lý xây dựng một cách chặt chẽ tránh tình trạng tiếp tục xây dựng tùy ý của người dân, gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ, cảnh quan khu trung tâm. Không thực hiện tách thửa cho các lô đất có diện tích dưới 72 m2 và chiều rộng mặt tiền dưới 4,5 m.

- Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các công trình phải được thực hiện đúng theo quy định về chỉ tiêu sử dụng đất, lộ giới, chỉ giới xây dựng, quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo các quy định về chỉ tiêu xây dựng:

+ Chiều cao xây dựng nhà: ≤ 15 m;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%;

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 2,4 lần;

+ Chiều cao tầng nhà: chiều cao tầng 1 (trệt) ≤3,9 m; chiều cao thông thủy tầng còn lại tối thiểu ≤3,6 m; 

+ Cốt xây dựng công trình so với cốt vỉa hè ≤ 0,45m (đối với nhà ở độc lập ≤ 0,60m). Vị trí không có vỉa hè, cốt xây dựng so với cốt mặt đường hiện trạng ≤ 0,75m.

+ Đối với nhà trong ngõ, trường hợp đường ngõ theo hiện trạng đang tồn tại nhiều kiến trúc kiên cố, hoặc chiều sâu nhà, đất quá nhỏ không thể bố trí khoảng lùi được thì chỉ giới xây dựng được trùng với lộ giới ngõ nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn về lưới điện theo quy định, những trường hợp cụ thể sẽ được UBND huyện Đạ Tẻh xem xét;

+ Đối vơi các khu vực có quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, khu vực trung tâm xã thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt;

+ Lan can, ban công phải an toàn và không được thấp hơn 1,2 m. 

- Khu vực sản xuất phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ≥ 5 m, cuối hướng gió và có hồ chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường;

+ Xây dựng hàng rào thoáng, khuyến khích sử dụng hàng rào cây xanh cắt xén tạo nét đặc trưng riêng và cải thiện môi trường. Chiều cao hàng rào ≤ 2,6 m, độ che phủ không vượt quá 40%. Trường hợp tường rào cứng, đối với tường rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%, phần tường đặc cao không quá 0,8 m; màu sắc, vật liệu cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận; khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh hoặc không hàng rào;
+ Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm, sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan các công trình kế cận. Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực (Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương).

* Đối với nhà ở mới

Các chỉ tiêu xây dựng áp dụng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021-Quy hoạch xây dựng.

- Nhà ở độc lập quy mô 250-<500 m2

+ Khuyến khích xây dựng các công trình nhà ở cũng như các công trình phụ trợ đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định đồng thời chỉnh trang các công trình phụ trợ đảm bảo hợp vệ sinh, hình thức kiến trúc mang nét đặc trưng vùng miền núi Tây Nguyên, thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan đặc trưng của xã, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét phức tạp, gây phản cảm;

+ Không sử dụng các chi tiết trang trí phức tạp, chi tiết mô phỏng kiến trúc cổ điển, phù điêu, tượng, điêu khắc, mái chóp, mái vảy ngói bên trên các ban công, lôgia, sân thượng của công trình;

+ Công trình phụ: Bố trí sau nhà hoặc có giải pháp che chắn bằng cây xanh, giàn hoa,..;

+ Quy định về chỉ tiêu xây dựng: Chiều cao xây dựng nhà ≤ 15 m; Mật độ xây dựng ≤ 60%; Hệ số sử dụng đất ≤ 1,8 lần; Chiều cao tầng nhà: chiều cao tầng 1 (trệt) ≤3,9m; chiều cao thông thủy tầng còn lại ≤3,6m; Cốt xây dựng công trình so với cốt vỉa hè ≤ 0,60m, vị trí không có vỉa hè, cốt xây dựng so với cốt mặt đường hiện trạng ≤ 0,75m;  Lan can, ban công phải an toàn và không được thấp hơn 1,2m.

+ Xây dựng hàng rào thoáng, khuyến khích sử dụng hàng rào cây xanh cắt xén tạo nét đặc trưng riêng và cải thiện môi trường. Chiều cao hàng rào ≤ 2,6m, độ che phủ không vượt quá 40%. Trường hợp tường rào cứng, đối với tường rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%, phần tường đặc cao không quá 0,8 m; màu sắc, vật liệu cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận; khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh hoặc không hàng rào.
- Nhà ở liên kế có sân vườn quy mô 72-<250 m2: Hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét phức tạp, gây phản cảm. Nhà ở nằm dọc theo các trục đường chính, chủ yếu tập trung ở khu trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn. Không gian ở kết hợp kinh doanh, thương mại dịch vụ, phía sau có thể bố trí sân vườn nhỏ.
+ Quy định về chỉ tiêu xây dựng: Chiều cao xây dựng nhà ≤ 15 m; Mật độ xây dựng ≤ 80%; Hệ số sử dụng đất ≤ 2,4 lần. Đối các đường chính qua khu vực trung tâm xã (đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai) chiều cao xây dựng nhà ≤ 22 m; Mật độ xây dựng ≤ 80%; Hệ số sử dụng đất ≤ 4 lần; Chiều cao tầng nhà: chiều cao tầng 1 (trệt) ≤3,9m; chiều cao thông thủy các tầng còn lại ≤3,6m; Cốt xây dựng công trình so với cốt vỉa hè ≤ 0,45m, vị trí không có vỉa hè, cốt xây dựng so với cốt mặt đường hiện trạng ≤ 0,75m; Lan can, ban công phải an toàn và không được thấp hơn 1,2m.


+ Xây dựng hàng rào thoáng, khuyến khích sử dụng hàng rào cây xanh cắt xén tạo nét đặc trưng riêng và cải thiện môi trường. Chiều cao hàng rào ≤ 2,6 m, độ che phủ không vượt quá 40%. Trường hợp tường rào cứng, đối với tường rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%, phần tường đặc cao không quá 0,8 m; màu sắc, vật liệu cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận; khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh hoặc không hàng rào.
II. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới và thôn


1. Về quy mô dân số và nhu cầu đất ở cho từng thôn

Căn cứ kết quả dự báo dân số; định mức đất ở theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD (>25 m2/người) và nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 của UBND huyện Đạ Tẻh (80 -120 m2/người), Quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 trong đó có chi tiểu đất đai phân bổ cho xã Quốc Oai. Nhu cầu đất ở cho từng khu, điểm  dân cư như sau:
Biểu 10: Nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới và thôn đến năm 2030
	STT
	Tên thôn , dự án
	Dân số (người)
	Nhu cầu theo định mức (80m2/ng) (ha)
	Dự kiến quy hoạch (ha)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng dân số 
	4040
	32,33
	31,28

	1
	Thôn Hà Lâm
	454
	3,63
	3,63

	2
	Thôn Hà Oai
	435
	3,48
	3,48

	3
	Thôn Hà Mỹ
	768
	6,14
	6,14

	4
	Thôn Hà Tây
	753
	6,02
	6,02

	5
	Thôn Hà Phú
	603
	4,82
	4,82

	6
	Thôn Đạ Nhar
	1030
	8,24
	7,19


Với dự kiến quy mô đất ở như trên cơ bản đáp ứng cho nhu cầu phát triển dân cư đến năm 2030, phù hợp với chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất của huyện. Riêng khu dân cư thôn Đạ Nhar mặc dù chỉ tiêu quy hoạch thấp hơn định mức nhưng vẫn đáp ứng theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD là > 25 m2/người.


Về không gian quy hoạch trên bản đồ: Căn cứ quy hoạch sử dụng đất được duyệt, không gian đất ở bố trí trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được bố trí như sau:

+ Điều chỉnh những khu vực đất ở chưa phù hợp trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất như bố trí vào sâu cả khu sản xuất nông nghiệp, nằm trong phạm vi bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh rạch,…

+ Tiếp tục chuyển tiếp không gian quy hoạch đất ở từ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 26/6/2019) ở những khu vực còn phù hợp với định hướng phát triển, với các quy hoạch còn hiệu lực của địa phương.

+ Đề xuất mở rộng đất ở trên cơ sở chỉnh trang và khép kín khu dân cư với nguyên tắc chỉ bố trí đất ở dọc các tuyến đường hiện hữu, thuận lợi đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí dân cư nông thôn tập trung tại trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung đã được quy hoạch để thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Không gian đất ở trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đạ Tẻh trên địa bàn xã Quốc Oai được bố trí theo khu, tuyến, cụm dân cư cùng với việc khái quát hóa bản đồ (theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất), cũng như đặc điểm phân bố dân cư, nhà ở trên địa bàn xã phần lớn là xen kẽ trong đất nông nghiệp, thửa đất bao gồm nhà ở gắn liền với vườn, ao. Bên cạnh đó nhiều hộ gia đình cá nhân khi thực hiện việc chuyển mục đích sang đất ở chỉ chuyển một phần diện tích so với diện tích đất vườn ao trong cùng một thửa đất/khu đất. Với các lý do nêu trên dẫn đến có sự chênh lệch giữa diện tích đất ở trong số liệu thống kê, kiểm kê đất đai và diện tích khoanh vẽ trên bản đồ (hiện trạng sử dụng đất); mặt khác nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai của địa phương nhất là chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý về cấp phép xây dựng. Đồng thời cũng đảm bảo tính thông nhất, phù hợp giữa quy hoạch cấp dưới với quy hoạch cấp trên. Vì vậy, không gian đất ở trên bản đồ quy hoạch chung của xã thống nhất cập nhật theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 
Tổng mặt bằng khoanh vẽ đất ở trên bản đồ là đất đơn vị ở bao gồm đất xây dựng nhà ở, không gian vườn và công trình kiến trúc khác gắn liến với khu ở. Trong đó tỷ lệ đất ở chiếm khoảng 25-30%.

2. Vị trí, tính chất các điểm dân cư nông thôn tập trung
Quy hoạch hình thành khu dân cư mới và cải tạo khu dân cư đã có gắn với quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất đai phù hợp với điều kiện thực tế của xã, căn cứ vào đặc trưng ngành nghề và phân vùng tổ chức không gian để bố trí quỹ đất ở phù hợp với từng loại hình hộ. Trong giai đoạn quy hoạch sẽ phát triển 04 điểm dân cư tập trung, cụ thể như sau:
2.1. Điểm dân cư nông thôn khu Trung tâm xã (điểm dân cư nông thôn số 1): 
- Vị trí: Thuộc địa bàn các thôn Hà Tây và thôn Hà Mỹ, là khu trung tâm xã hiện hữu, nằm trên trục đường liên xã thị trấn Đạ Tẻh - Quốc Oai. Quy mô diện tích 47 ha, ranh giới tiếp giáp các mặt như sau:

+ Phía Bắc giáp điểm dân cư thôn Hà Phú (Thửa 347; giáp ranh nhà ông Lâm Bình Soái) cổng chào thôn Hà Phú.

+ Phía Nam giáp điểm dân cư thôn Hà Oai - cổng chào thôn Hà Mỹ (Nhà bà Vũ Thị Tám; ông Nguyễn Đình Đãn).

+ Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp.

+ Phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp.

- Tính chất: Là khu trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - dịch vụ thương mại và dân cư theo định hướng nông thôn mới văn minh, hiện đại, làm động lực thúc đẩy sự phát triển chung cho toàn xã.
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Hình 1: Sơ đồ ranh giới điểm dân cư nông thôn khu trung tâm xã
2.2. Điểm dân cư nông thôn số 2 (thôn Hà Lâm; thôn Hà Oai) 

- Vị trí: Thuộc địa bàn thôn Hà Lâm, nằm bên phải trục đường liên xã thị trấn Đạ Tẻh - Quốc Oai theo hướng vào trung tâm xã Quốc Oai và đường Quốc Oai – Triệu Hải diện tích 32 ha. Ranh giới các mặt như sau:

+ Phía Bắc giáp điểm dân cư thôn trung tâm xã - Cổng chào thôn Hà Mỹ (Nhà các ông Hoàng Văn Cường, Vũ Văn Công).  

+ Phía Nam giáp thị trấn Đạ Tẻh.

+ Phía Đông giáp tuyến kênh Đông, đường số 1 và đất sản xuất nông nghiệp. 

+ Phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp.

- Tính chất: Là điểm dân cư nông thôn tập trung kết hợp với sản xuất nông nghiệp.
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Hình 2: Sơ đồ ranh giới điểm dân cư nông thôn số 2 (các thôn Hà Lâm - Hà Oai)
2.3. Điểm dân cư nông thôn số 3 (thôn Hà Phú)
- Vị trí: Thuộc địa bàn thôn Hà Phú, nằm hai bên trục đường liên xã thị trấn Đạ Tẻh - Quốc Oai, diện tích 20 ha. Ranh giới các mặt như sau:

+ Phía Bắc giáp nhà thờ giáo xứ Đạ Nhar.

+ Phía Nam giáp điểm dân cư trung tâm xã - cổng chào thôn Hà Phú (Nhà các ông Đỗ Bá Tạo, Lâm Bình Soái)

+ Phía Đông giáp đất các ông Đào văn Chiến; Nguyễn Văn Dũng và đất sản xuất nông nghiệp.

+ Phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp.

- Tính chất: Là điểm dân cư nông thôn tập trung, kết hợp dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp.
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Hình 3: Sơ đồ ranh giới điểm dân cư nông thôn thôn Hà Phú
2.4. Điểm dân cư nông thôn số 4 (Thôn Đạ Nhar)
 - Vị trí: Thuộc địa bàn thôn Đạ Nhar, nằm hai bên đường liên xã thị trấn Đạ Tẻh - Quốc Oai, diện tích 15 ha. Ranh giới các mặt như sau: 
+ Phía Đông Bắc giáp nhà văn hóa thôn Đạ Nhar.

+ Phía Tây Nam giáp cầu Đạ Nhar.

+ Phía Tây Bắc ranh phân hiệu mầm non Hòa Sen – Đạ Nhar, khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp.

+ Phía Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp.

- Tính chất: Là khu dân cư nông thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp sản xuất nông nghiệp và phát triển dịch vụ, du lịch.
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Hình 4: Sơ đồ ranh giới điểm dân cư nông thôn thôn Đạ Nhar
III. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ

Căn cứ bản đồ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030, định hướng hệ thống công trình công cộng, dịch vụ trên địa bàn xã Quốc Oai đến năm 2030 như sau:
- Đối với các công trình công cộng, dịch vụ chung của xã: Trụ sở làm việc cơ quan xã, trung tâm văn hóa xã, trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế, công viên cây xanh,… được xây dựng chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm xã. Trong giai đoạn đến năm 2030 trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quốc Oai đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 định hướng đến năm 2050 và Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 được duyệt thực hiện điều chỉnh (diện tích sử dụng đất UBND xã, trường mầm non Hoa Sen, mạng lưới giao thông), bổ sung hạng mục công trình (trụ sở công an xã, nhà văn hóa xã) nhằm đảm bảo quy mô diện tích theo quy định, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng. 
- Công trình công cộng thôn: Hiện nay tại tất cả các thôn đã có nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Ngoài công trình văn hóa còn có một số công trình công cộng khác như: Công trình y tế (phân trạm Đạ Nhar); Công trình giáo dục (01 phân hiệu mầm non; 01 phân hiệu tiểu học tại thôn Đạ Nhar). Trong số đó sẽ thực hiện chuyển đổi công năng một số công trình đặc biệt là công trình giáo dục do quá trình thực hiện bỏ phân hiệu dôi dư.

1. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự xã
Giữ nguyên vị trí tại thôn Hà Tây, quy mô khu đất quy hoạch tổng mặt bằng 5.695 m2. (Hiện trạng đã được đầu tư xây dựng khang trang bao gồm khôi nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Đoàn thể của xã với tầng cao là 2 tầng, Khối nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã (tầng cao 1 tầng), nhà để xa, sân bãi (kể cả sân thể thao), tường rào và hệ thống cây xanh che bóng mát đảm bảo các tiểu chuẩn kỹ thuật theo quy định), định hướng quy hoạch:
- Mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Diện tích cây xanh ≥ 30%.

- Tầng cao ≤ 3 tầng.

- Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.

2. Trụ sở công an xã

Nằm trong khu trung tâm xã với diện tích 0,1 ha, hiện đã được xây dựng mới đồng bộ khối nhà cấp III với quy mô 2 tầng, hình thái kiến trúc mái dốc lợp tôn, kết cấu chịu lực chính BTCT, tường vách ngăn xây gạch, bố trí diện tích sân phù hợp để trồng cây xanh tạo bóng mát cho công trình. Định hướng chỉ tiêu quy hoạch áp dụng như sau.

- Mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Tầng cao ≤ 2 tầng.

- Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.

3. Công trình giáo dục


3.1. Bậc Mầm non

- Đối với trường chính: Giữ nguyên vị trí và diện tích tường mầm non Hoa Sen tại thôn Hà Mỹ, diện tích khuôn viên là 3.578,64 m2, diện tích xây dựng khoảng 1.700 m2, tầng cao 02 tầng, Duy trì danh hiệu tường đạt chuẩn mức độ 2. Định hướng các tiêu chuẩn thiết kế TCVN 3907:2022:


+ Diện tích xây dựng công trình ≤ 40 %; 

+ Diện tích sân vườn, cây xanh ≥ 40 %; 

+ Diện tích giao thông nội bộ ≥ 20 %;

+ Tầng cao ≤ 3 tầng; 
+ Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.
- Đối với các phân hiệu: 

+ Giữ nguyên 01 phân hiệu trường mầm non tại thôn Đạ Nhar, đầu tư xây dựng phòng học, công trình phụ, hàng rào sân chơi đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu dạy học theo quy chuẩn cơ sở vật chất giáo dục mầm non.

+ Đối với 04 phân hiệu Hà Lâm, Hà Mỹ, Hà Tây và Hà Phú chuyển giao về cho UBND xã quản lý.

3.2. Bậc tiểu học
Giữ nguyên vị trí và diện tích sử dụng đất trường tiểu học Quốc Oai và phân hiệu tiểu học tại thôn Đạ Nhar.

a) Trường tiểu học Quốc Oai (trường chính): Giữ nguyên vị trí, diện tích khuôn viên, đầu tư cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng... đảm bảo hướng đến đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng đảm bảo theo các Tiêu chuẩn thiết kế trường tiểu học TCVN 8793: 2011:
+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi, bãi tập): ≥40%; 

+ Tầng cao ≤ 3 tầng.

+ Diện tích giao thông nội bộ: ≥20 %.
+ Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.
b) Phân hiệu tiểu học Đạ Nhar: Giữ nguyên vị trí, diện tích khuôn viên, đầu tư cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng, sân chơi... theo hướng đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của ngành và tiêu chuẩn thiết kế trường tiểu học (TCVN 8793:2011)

+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi, bãi tập): ≥40%; 

+ Tầng cao ≤ 3 tầng.

+ Diện tích giao thông nội bộ: ≥20 %.
+ Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.
3.3. Bậc trung học cơ sở

a) Trường Trung học cơ sở Quốc Oai (trường chính): Giữ nguyên vị trí, diện tích khuôn viên, đầu tư có sở vật chất phòng học, phòng chức năng... đảm bảo hướng đến đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng đảm bảo theo các Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học TCVN 8794: 2011:
+ Mật độ xây dựng  ≤45 %;

+ Diện tích sân cây xanh ≥ 30 %;

+ Tầng cao ≤ 3 tầng
+ Diện tích sân chơi, bãi tập, giao thông nội bộ > 25 %.
+ Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.
b) Đối với phân hiệu THCS Đạ Nhar: Xóa bỏ phân hiệu THCS Đạ Nhar. Toàn bộ học sinh ở phân hiệu này sẽ chuyển về học tại trường chính (Thôn Hà Oai).

4. Công trình y tế

4.1. Đối với trạm y tế xã 

Giữ nguyên vị trí cũ quy mô diện tích khuôn viên là 1.732,6 m2. Chỉ tiêu thiết kế công tình tuân thủ các quy định tại Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn; trong đó cấp công trình xây dựng là cấp III trở lên; đồng thời phải đáp ứng tiêu chí Xanh-Sạch-Đẹp theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
+ Mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Diện tích cây xanh (cây bóng mát, vườn hoa, vườn thuốc nam): ≥ 45%.

+ Diện tích khác: ≤ 15 %.

+ Tầng cao ≤ 2 tầng.
+ Khoảng lùi công trình ≥ 5m so với lộ giới.

- Tăng cường cở sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho nhu chăm sóc sức khỏe cho người dân tại y tế cơ sở. 

4.2. Đối với phân trạm y tế tại thôn Đạ Nhar
Giữ nguyên vị trí, hiện trạng diện tích 806,45 m2 và kiến trúc nâng cấp sửa chữa công trình, bổ sung trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu khám chữa bệnh cho khu vực thôn Đạ Nhar và các khu vực lân cận.
5. Công trình văn hóa 


Gồm hệ thống công trình văn hóa cấp xã và cấp thôn, định hướng phát triển như sau:


5.1. Nhà văn hóa xã 

Quy hoạch bổ sung vị trí công trình và diện tích nhà văn hóa trong khuôn viên UBND xã (khoảng 2.000 m2 đã thống kê vào đất trụ sở cơ quan) tại khu vực thôn Hà Tây, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề liên quan đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa (không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi, dệt thổ cẩm).

- Mật độ xây dựng ≤ 35%.

- Tầng cao ≥ 1 tầng.
Khuyến khích áp dụng mẫu thiết kế ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 24/3/2023 của Sở Xây dựng Lâm Đồng Về việc áp dụng thiết kế sẵn có đối với công trình Nhà văn hóa xã đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thỉnh Lâm Đồng.


5.2. Công trình văn hóa cấp thôn

Các nhà văn hóa thôn hiện tại cơ bản đáp ứng các tiêu chi về nông thôn mới vì vậy trong giai đoạn quy hoạch sẽ giữ nguyên vị trí và quy mô diện tích như hiện trạng. 



6. Sân thể thao - khu vui chơi giải trí

- Công trình thể thao: Trong giai đoạn quy hoạch trên địa bàn xã không quy hoạch sân thể thao độc lập mà tiếp tục sử dung kết hợp các khu thể thao tại trụ sở cơ quan (sân bóng chuyền), trường học (02 sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền), nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí (thiết bị thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa thôn và tiểu công viên của xã) để phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân.
- Cây xanh, khu vui chơi giải trí: 
Cây xanh trong các điểm dân cư nông thôn bao gồm cây xanh, vườn hoa công cộng; vườn cây tập trung như cây ăn quả, cây thuốc, vườn ươm; …. Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng từ ≥5 m2/người. Nguyên tắc trồng cây xanh ở các điểm dân cư nông thôn phải kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với các yêu cầu cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ, cây chống xói mòn và bạc màu đất ở các khu vực đất dốc. Trong đó một số khu vực phát triển ưu tiên như khu trung tâm xã và quanh các công trình công cộng, công trình văn hóa, và dọc các tuyến giao thông trên địa bàn xã, vừa tạo bóng mát vừa tạo mỹ quan cho khu vực.

Trong giai đoạn quy hoạch điều chỉnh diện tích công trình tiểu công viên của xã từ đất giao thông, thuy lợi sang đất khu vui chơi giải trí với diện tích 3.000 m2.  

7. Khu thương mại - dịch vụ
7.1. Hạ tầng thương mại quy hoạch đến năm 2030 trên địa bàn được bố trí trong khu trung tâm xã, dọc theo trục giao thông chính (Đường TT Đạ Tẻh – Quốc Oai) chủ yếu là hoạt động kinh doanh thương mại của hộ gia đình cá nhân với yêu cầu đảm bảo diện tích kinh doanh tối thiểu từ 50m2 trở lên; có nơi để xe với quy mô phù hợp; danh mục hàng hóa kinh doanh trên 200 mặt hàng trở lên và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

 7.2. Cửa hàng kinh doanh xăng dâu

Trong giai đoạn quy hoạch dự kiến thu hút đầu tư cửa hàng xăng dầu với diện tích 5.000 m2, các tiểu chuẩn quy hoạch kiến trúc áp dụng theo QCVN 01:2021 (khoản 2.6.11- cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định).

7.3. Công trình trong khu du lịch 

Thu hút đầu tư phát triển khu du lịch hồ thôn 5 (thôn Hà Phú), suối Đạ Nhar (tổng diện tích toàn khu 81,57 là, trong đó xã Quốc Oai là 21,47 ha, với diện tích đất thương mại theo chỉ tiêu phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất là 0,5 ha); khu du lịch thôn Hà Mỹ. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc áp dụng theo TCVN 7801:2008, cụ thể như sau: 


+ Về sử dụng đất

Biểu 11: Tỷ lê sử dụng đất các khu chức năng trong khu du lịch
	TT
	Các khu chức  năng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Khu đón tiếp và điều hành
	 3 - 5

	2
	Khu lưu trú
	 8 - 10

	3
	Khu vui chơi giải trí gắn với tài nguyên du lịch
	 20 - 25

	4
	Khu cây xanh công viên, cảnh quan
	 45 - 50

	5
	Khu phụ trợ
	1

	6
	Đất giao thông chính (liên hệ các khu chức năng)
	 3 - 4

	7
	Khu dự trữ phát triển
	10

	 
	Tổng cộng
	100



+ Một số chỉ tiêu kiến trúc


Biểu 12: Mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất đối với các công trình trong khu du lịch

	TT
	Các khu chức  năng
	Mật số xây dựng (%)
	Tầng cao (tầng)
	Hệ số sử dụng đất (lần)

	1
	Khu đón tiếp và điều hành
	15-20
	1,5-2
	0,4-0,5

	2
	Khu lưu trú
	 
	 
	 

	 -
	Dạng khách sạn
	15-20
	2-3
	0,5-0,7

	 -
	Dạng nhà vườn, biệt thự
	30-40
	1-2
	0,5-0,7

	3
	Khu xây dựng các công trình dịch vụ công cộng (nếu có)
	Áp dụng theo tiểu chuẩn, quy chuẩn ngành và QCVN:01/2021



+ Chỉ tiệu cây xanh: Diện tích cây xanh 25-30 m2/người, Tỷ lệ cây xanh so với toàn khu là 60-70%;  Đối với các khu chức năng: Khu lưu trú mật độ cây xanh tối thiểu là 25%; Khu đón tiếp và điều hành mật độ cây xanh tối thiểu là 30%; Khu xây dựng các công trình dịch vụ công cộng mật độ cây xanh tối thiểu là 30%.


8. Công trình tôn giáo
- Quy hoạch đến năm 2030 sẽ giữ nguyên vị trí, diện tích giáo xứ Đạ Nhar;  Quy hoạch mới chùa Quốc Oai với diện tích 2.196m2, kiến trúc xây dựng theo kiến trúc chùa truyền thống Việt Nam. 

- Chỉ tiêu kiến trúc áp dụng theo chỉ tiêu kiến trúc đối với công trình công cộng (theo tiết đ Tiểu mục 2 Mục I Phụ lục 1 Phân loại công trình theo công năng sử dụng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ):

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Diện tích cây xanh: ≥ 30%.

+ Khoảng lùi công trình: ≥ 5m so với lộ giới.


9. Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn
Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn xã được quy hoạch theo hướng phân tán trên cơ sở lấy các cơ sở thu mua, chế biến nông sản, các công ty nông nghiệp, trạng trại, HTX, tổ hợp tác làm hạt nhân, kết hợp với hệ thống các cơ sở kinh doanh cá thể cung cấp vật tư nông nghiệp, con giống, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp... để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn trên toàn xã.
Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu quỹ đất, hoặc tạo điều kiện cho các hộ cá thể ở những khu vực có điều kiện thuận lợi, là đầu mối giao thông chính của xã (khu trung tâm xã, khu vực Hà Phú – Đạ Nhar...) để khuyến khích người dân đầu tư xây dựng khu chức năng hỗ trợ kinh tế nông thôn nhằm kết nối, vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận lợi, đảm bảo khoảng cách, vệ sinh môi trường cho khu dân cư theo quy định. Về quy mô phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế thực tiễn của địa phương, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
IV. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất CÔNG NGHiỆP, tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp


1. Định hướng tổ chức khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp


1.1. Về loại hình phát triển



Phát triển công nghiệp điện năng trên cơ sở các dự án trang trại kết hợp với năng lượng tái tạo, phối hợp với UBND tỉnh, huyện và các đơn vị liên quan trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án đường dây 500 kV Thuận Nam -Chơn Thành. 
Phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã theo hướng khai thác sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và thu hút được các lao động không đòi hỏi tay nghề cao như: chế biến nông lâm sản, (chế biến tơ tằm, sơ chế mủ cao su, sơ chế trái cây, đan lát, mộc dân dụng,...), dệt thổ cẩm, sản xuất cơ khí, rèn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sửa chữa các loại máy nông nghiệp.

Bên cạnh khuyến khích các loại hình tiểu thủ công nghiệp phát triển tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực bằng việc cử lao động đi đào tạo tại các trung tâm dạy nghề của tỉnh và của huyện; phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại trung tâm học tập cộng đồng của xã để đào tạo lao động của địa phương.


Không gian phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp được bố trí đan xen trong khu dân cư, gắn với vùng nguyên liệu, gần các trục giao thông (đường liên xã, đường liên thôn) để tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, chủ yếu hoạt động ở quy mô hộ gia đình.

1.2. Một số quy định về quản lý không gian, kiến trúc 

Khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải tuân thủ QCVN 01:2021 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Trong khuôn viên từng lô đất xây dựng nhà máy, cần đảm bảo mật độ xây dựng đạt 60 - 70%, diện tích còn lại dành để tổ chức sân vườn, bãi đỗ xe, đường giao thông nội bộ. Công trình kỹ thuật của từng nhà máy bố trí về cuối lô đất có khoảng cách ly đúng theo quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường, cứu hỏa... đồng thời không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ sở sản xuất kề cận.


Tường rào bao quanh từng nhà máy nên xây dựng thưa thoáng, chạy dọc phía trước tường rào là cây xanh vườn hoa trang trí. Cổng chính được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, mang yếu tố thẩm mỹ cao.

Việc xây dựng công trình tiểu thủ công nghiệp, kho tàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn phòng chống cháy nổ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; bảo đảm khoảng cách ly an toàn môi trường (ATMT) theo quy định tại Mục 2.5.2, QCVN01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 


Quản lý hệ thống các chất thải công nghiệp (chất thải rắn, nước, khí, tiếng ồn…) theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

2. Khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

Các yêu cầu quy hoạch đối với khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp là: 

- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phài đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà ờ tới cảc khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chắt bảo vệ thực vật phải > 200 m;



- Khu sản xưẩt phải bố trí gần các trục đường chính, đường liẻn thòn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và Khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;



- Các công trinh phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hoá học vả thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khi nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ cảc kho phân hoá học đến khu ở không được < 100 m.


2.1. Về trồng trọt 

- Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái chất lượng cao, áp dụng tiêu chuẩn (VietGAP, Global GAP) trong sản xuất và GMP trong chế biến, xây dựng thương hiệu, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững, giảm dần khoảng cách nông thôn và đô thị.


- Không khuyến khích phát triển nông nghiệp nhà kính do không phù hợp với đặc điểm khí hậu của địa phương .

- Hình thành các vùng sản xuất tập trung, thực hiện tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết gắn với việc phát triển kinh tế hợp tác, doanh nghiệp trung gian, kết nối và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp - tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo an toàn. Trong đó:
+ Duy trì phát triển vùng sản xuất dâu tằm trên cơ sở chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật giống, quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, gắn trồng dâu kết hợp với chăn tằm, liên kết sản xuất với cơ sở tiêu thụ kén tạo thành chuỗi giá trị tơ tằm bền vững. Quy mô diện tích dâu toàn xã đến năm 2030 đạt 300 ha, sản lượng 8.000 tấn.
+ Phát triển vùng trồng cây ăn quả trên cơ sở chuyển đổi vườn điều, vườn tạp với các cây trồng chính là sầu riêng, măng cụt, cây có múi, diện tích 400 ha, sản lượng 4.500-5.000 tấn trái cây các loại. 

+ Phát triển vùng cao su tập trung đối vơi khu vực phía Bắc của xã và các khu vực dự kiến chuyển đổi rừng, cấp đất tái định canh, với quy mô diện tích 1.000 ha, sản lượng mủ 2.000 tấn.
+ Phát triển các cây trồng hàng năm: Bắp, đậu, rau các loại .. trên cơ sở tận dụng đất đai, thực hiện trồng xen trong giai đoạn kiến thiết cơ bản vườn cây để tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập.
2.2. Về chăn nuôi: Tiếp tục duy trì phát triển chăn nuôi trang trại quy mô tập trung gắn với giết mổ tập trung, mô hình trang trại an toàn sinh học đặc biệt đối với chăn nuôi heo và chăn nuôi gia cầm. Quy mô tổng đàn heo đến năm 2030 có khoảng 35.000 -36.000 con. Tổng đàn gia cầm đạt khoảng 90-100 nghìn con. Ổn định quy mô đàn gia súc có sừng (do đồng cỏ chăn thả thu hẹp), phát triển theo hướng nuôi vỗ béo cung cấp cho nhu cầu thị trường địa phương. Tiếp tục duy trì và phát triển mô hình nuôi chim yến. 
2.3. Về phát triển rừng: Duy trì Phát triển diện tích rừng khoảng trên 6.461 ha (rừng sản xuất 6.458 ha, rừng đặc dụng trên 3 ha), thực hiện chuyển đổi diện tích rừng theo rà soát quy hoạch 3 loại rừng và chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, dự kiến diện tích chuyển đổi sang đất sản xuất nông nghiệp khoảng trên 350 ha thuộc các tiểu khu TK 538, TK 550 để cấp đất tái định canh. 
2.4. Đối với thủy sản: Phát triển thủy sản chủ yếu hình thức nuôi trong các ao nuôi kết hợp trữ nước tưới vườn của hộ gia đình và nuôi lòng bè trong hồ thủy lợi, Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 khoảng 5,6 ha.
2.5. Tổ chức sản xuất
Duy trì phát triển HTX các hợp tác xã hiện có, nâng cấp các tổ hợp tác thành HTX khi đủ điều kiện. Hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm một cách phù hợp cũng như phân chia hợp lý lợi ích trong chuỗi để tăng tính bền vững trong liên kết. Duy trì phát triển chuỗi liên kết sản xuất dâu tằm; chuỗi liên kết sản xuất cao su; nghiên cứu phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sầu riêng gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc.

3. Phát triển thương mại, dịch vụ

Nâng cao chất lượng các dịch vụ công công (Quản lý hành chính, y tế, giáo dục, thông tin..). Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đối với quản lý hành chính công, trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ (xăng dầu, kinh doanh hàng hóa nhu yếu phẩm…), hệ thống thu mua nông sản, hệ thống cung ứng vật tư nông nghiệp,... các dịch vụ sản xuất như: làm đất, vận tải, kho bãi… và các dịch vụ công cộng: quản lý hành chính công, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin liên lạc.... đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Phát triển nhà ở kết hợp kinh doanh thương mại trên tuyến đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai, tại khu trung tâm xã, trung tâm các thôn. 
Khai thác một số cảnh quan thiên nhiên hồ (hồ thôn 5), suối (Đạ Nhar), rừng, công trình kiến trúc (nhà thờ Quốc Oai, nhà sàn), văn hóa (không gian văn hóa cồng chiêng), tập quán sản xuất (tơ tằm, dệt thổ cẩm…) để phát triển du lịch.
Trong giai đoạn quy hoạch dự kiến một số công trình sau:

- Thu hút đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dâu: Diện tích 5.000 m2 trên tuyến đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai.

- Thu hút đầu tư phát triển du lịch: Khu du lịch Hồ Thôn 5 (Hà Phú); khu du lịch suối Đạ Nhar; khu du lịch thôn Hà Mỹ. 

V. Định hướng tổ chức kết hợp các khu chức năng khác

1. Khu chức năng quốc phòng

Quy hoạch khu quốc phòng tại khu vực Đạ Nhar, với diện tích 3 ha.

2. Các khu chức năng bảo tồn công trình kiến trúc, phát triển du lịch

Khu chức năng bảo tồn công trình kiến trúc kết hợp phát triển du lịch, đặc biệt là cảnh quan hồ Thôn 5 (Hà Phú) kết hợp với kiến trúc nhà thờ giáo xứ Đạ Nhar; khu vực suối đá Đạ Nhar; tập quán sinh hoạt, sản xuất và di sản văn hóa (không gian văn hóa cồng chiêng) của đồng bào Tây Nguyên tại khu vực thôn Đạ Nhar.
3. Khu chức năng về bảo vệ cảnh quan môi trường 


Quy hoạch khu chức năng bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái bao gồm hệ thống vành đai rừng (diện tích trên 6.461,44 ha, trong đó rừng sản xuất 6.458,05 ha, rừng đặc dụng 3,39 ha); mặt nước (hồ Thôn 5, suối Đạ Nhar, suối Đạ Miss); hệ thống công viên cây xanh và cây xanh bồn hoa phân tán dọc trên các tuyến đường, công trình công cộng tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp.
PHẦN V
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện
Căn cứ Quyết định số số 1902/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, kết hợp với xem xét nhu cầu thực tế tại địa phương trên cơ sở dự báo quy mô dân số, quy mô đất ở, đất sản xuất, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng để đề xuất phương án sử dụng đất của xã đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 
II. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất

1. Xác định nhu cầu đất theo giai đoạn 5 năm và 10 năm

Biểu 13: Xác định nhu cầu đất đai qua các giai đoạn
	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Năm hiện trạng 2022
	Quy hoạch đến năm

	
	
	
	2025
	2030

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	8.633,10
	100
	8.633,10
	100
	8.633,10
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	8.426,31
	97,60
	8.398,18
	97,27
	8.396,11
	97,25

	1.1
	Đất trồng lúa
	139,30
	1,61
	137,38
	1,59
	137,38
	1,59

	1.2
	Đất trồng trọt khác
	1.411,61
	16,35
	1.766,63
	20,46
	1.764,56
	20,44

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	6.844,36
	79,28
	6.458,05
	74,81
	6.458,05
	74,81

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	3,39
	0,04
	3,39
	0,04
	3,39
	0,04

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5,52
	0,06
	5,60
	0,06
	5,60
	0,06

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	22,13
	0,26
	27,13
	0,31
	27,13
	0,31

	2
	Đất xây dựng
	129,02
	1,49
	157,16
	1,82
	159,23
	1,84

	2.1
	Đất ở
	28,71
	0,33
	29,43
	0,34
	31,28
	0,36

	2.2
	Đất công cộng
	4,94
	0,06
	5,08
	0,06
	5,08
	0,06

	2.3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	
	
	0,30
	
	0,30
	

	2.4
	Đất tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích, đình đền
	2,33
	0,03
	2,33
	0,03
	2,55
	0,03

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	0,01
	
	1,01
	
	1,01
	

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất VLXD
	
	
	1,00
	
	1,00
	

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	0,02
	
	1,22
	
	1,22
	

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	29,33
	0,34
	50,00
	0,58
	50,00
	0,58

	2.8.1
	Đất giao thông
	23,27
	0,27
	31,64
	0,37
	31,64
	0,37

	2.8.2
	Đất năng lượng
	
	
	12,31
	
	12,31
	

	2.8.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6,06
	0,07
	6,06
	0,07
	6,06
	0,07

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	63,68
	0,74
	63,68
	0,74
	63,68
	0,74

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	
	
	3,10
	0,04
	3,10
	0,04

	3
	Đất khác
	77,77
	0,90
	77,77
	0,90
	77,77
	0,90

	3.1
	Đất sông, suối & MN chuyên dùng
	77,77
	0,90
	77,77
	0,90
	77,77
	0,90


* Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030

2. Các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất xây dựng chính
2.1. Chỉ tiêu đất xây dựng công trình nhà ở
- Căn cứ kết quả dự báo dân số xã đến năm 2030 đến năm 2030 là 4.040 người, định mức đất xây dựng nhà ở tối thiểu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện là 80 m2/người, xác định nhu cầu đất ở đến năm 2030 là 80 m2/người x 4.040 người= 32,32 ha.

- Chỉ tiêu quy hoạch đất ở đến năm 2030 là 31,28 ha, thấp hơn so với nhu cầu. Tuy nhiên  vẫn đáp ứng quy định theo TCVN 01:2021 (chỉ tiêu đất xây dựng nhà ở  >25 m2/người).
2.2. Chỉ tiêu diện tích đất trụ sở làm việc cơ quan xã
Theo QCVN 01:2021 diện tích công trình trụ sở cơ quan ≥ 1.000 m2 và diện tích sử dụng 400 - 500 m2. Diện tích quy hoạch đất trụ sở làm việc của UBND xã là: 5.254 m2, đạt yêu cầu chỉ tiêu đất đai theo quy định.
Ngoài ra còn có 04 công trình điểm trường học giao lại cho UBND xã quản lý (phân hiệu mầm non Hà Lâm, Hà Mỹ, Hà Tây và Hà Phú) nâng tổng diện tích đất trụ sở cơ quan lên 0,67 ha.
2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục

Căn cứ chỉ tiêu đất đai theo quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD và Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai, chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục như sau:

Biểu 14: Chỉ tiêu đất giáo dục đến năm 2030

	TT
	Bậc học
	Số học sinh/1000 dân
	Số học sinh quy đổi theo dân số (4040 người)
	Nhu câu đất/học sinh (m2)
	Diện tích cần quy hoạch (m2)

	
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	7.274

	1
	Mầm non
	50
	202
	12
	2.424

	2
	Tiểu học
	65
	263
	10
	2.630

	3
	Trung học cơ sở
	55
	222
	10
	2220


Qũy đất quy hoạch cho nhu cầu giáo dục là 1,04 ha, diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 5,08 ha, cơ bản vượt nhu cầu về đất giáo dục
. 
2.4. Chỉ tiêu đất y tế
Theo QCVN 01:2021 diện tích công trình y tế là 1.000 m2/trạm, (công trình không có vườn thuốc 500 m2/trạm) và số trạm/5.000 người >1 trạm.

Diện tích đất y tế đến năm 2030 là 2.539,05 m2 (0,25 ha) gồm 01 trạm y tế xã diện tích 1.723,6 m2 và 01 phân trạm tại thôn Đạ Nhar 806,45 m2, so với Tiêu chuẩn cơ bản vượt yêu cầu.
2.5. Chỉ tiêu đất Văn hóa thể thao công cộng

 Theo QCVN 01: 2021/BXD chỉ tiêu khu văn hóa công cộng (hết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả) gồm: Nhà văn hóa xã: 1.000 m2/công trình; phòng truyền thống: 200 m2/công trình; thư viện: 200 m2/công trình; hội trường 100 chỗ/công trình; cụm công trình, sân bãi thể thao: 5.000 m2/công trình.
Quy hoạch đến năm 2030, hệ thống công trình văn hóa thể thao công cộng có quy mô sử dụng đất như sau:

- Diện tích khối nhà văn hóa xã (công trình nhà văn hóa, phòng truyền thống, thư viện, hội trường) quy hoạch diện tích 2.000 m2.

- Cụm công trình sân thể thao xã: Nằm chung trong các khối công trình với tổng diện tích >5,000 m2.

- Ngoài các công trình văn hóa cấp xã còn có 06 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn (có khu tập luyện thể thao ngoài trời- thiết bị tập luyện thể thao) với diện tích 7.102,1 m2.
Kết luận: Cụm công trình văn hóa, thể thao công cộng cấp xã, cấp thôn đạt yêu cầu chỉ tiêu sử dụng đất.

2.8. Chỉ tiêu đất công trình chợ 
Theo QCVN 01: 2021/BXD, diện tích đất sử dụng: 1.500 m2/xã; cửa hàng tiện ích (1 công trình/khu trung tâm): 300 m2.

Xã Quốc Oai không quy hoạch chợ, hiện tại hoạt động kinh doanh mua bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, vât tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng … phân bổ rộng khắp trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu. Trong giai đoạn quy hoạch đến năm 2030 dự kiến thu hút đầu tư tối thiêu 01 các cửa hàng tiện ích hoặc siêu thị mini (có quy mô 300 m2) tại khu trung tâm xã do hộ gia đình cá nhân, doanh nghiệp đảm nhận.
2.9. Chỉ tiêu điểm phục vụ bưu chính, viễn thông
Theo QCVN 01:2021/BXD chỉ tiêu điểm bưu điện cấp xã (bao gồm cả truy cập Internet): 01 điểm/xã; 150 m2/điểm.

Bưu điện văn hóa xã Quốc Oai tại thôn Hà Tây có diện tích gần 500 m2, cơ bản đảm bảo chỉ tiêu đất bưu điện văn hóa xã.
2.10. Chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng 
Theo QCVN 01:2021/BXD tiêu chuẩn đất cây xanh là  ≥ 2 m2/người.

Quy hoạch công viên cây xanh tập trung 0,3 ha (công viên văn hóa xã), cây xanh kết hợp với đất ở chiếm khoàng 15% diện tích đất ở khoảng 4,69 ha, cây xanh trong các công trình công cộng, cây xanh phân tán trên các trục giao thông góp phần đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định.
* Nhận xét chung: Phương án quy hoạch sử dụng đất trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030 cơ bản thỏa mãn các chỉ tiêu yêu cầu với quy hoạch chung xây dựng nông thôn theo Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD).
PHẦN VI
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

I. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã

1. Định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông

- Quy hoạch hệ thống giao thông của xã phải phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của huyện, tỉnh, phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu, vận chuyển trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Quy hoạch đường GTNT phải đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội của các xã trong khu vực, thôn xóm,… đảm bảo cho các phương tiện xe thô sơ và cơ giới lưu thông.

- Mạng lưới đường GTNT phải phù hợp với địa hình để đảm bảo khối lượng đào đắp ít nhất, không phải xây dựng nhiều công trình trên đường (cầu, cống,…); kết hợp mạng lưới tưới - tiêu thuỷ lợi.

- Giao thông hiện trạng của xã cơ bản đã được cứng hóa và tương đối hoàn thiện, định hướng quy hoạch mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang hệ thống đường trục thôn, đường ngõ xóm, nâng cấp một số tuyến nội đồng nhằm tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. 

Trên cơ sở hệ thống các đường trục chính đối ngoại như đường TT Đạ Tẻh- Quốc Oai, đường Kênh Nam, đường Quốc Oai - Triệu Hải (qua xã Quốc Oai), quy hoạch tuyến đường vành đai kết nối Quốc Oai  - Mỹ Đức trên cơ sở kéo dài tuyến đường TT Đạ Tẻh, Quốc Oai nối với đường ĐT 725 để phá thế độc đạo cho khu vực phía Bắc xã; phát triển hệ thống giao thông đối nội theo các trục cảnh quan Đông Tây (về 2 phía đường TT Đạ Tẻh, Quốc Oai); theo hướng Bắc Nam (kết nối giữa các đường trục thôn) để tạo nên hệ thống trục đường xương cá, kết nối hoàn chỉnh các khu vực dân cư, khu sản xuất, tạo thuận tiện cho giao lưu hàng hóa, phát triển sản xuất nội vùng và liên vùng cũng như mở rộng chỉnh trang khu dân cư.
Các chỉ tiêu quy hoạch về quy mô đường áp dụng theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/2/2022 của Bộ giao thông vận tải Về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

2. Định hướng quy hoạch cao độ nền

2.1. Về cao độ nền

Định hướng cao độ nền đối với địa bàn xã dựa trên nguyên tắc bám theo cao độ các tuyến đường giao thông tiếp cận để đảm bảo thuận lợi cho việc thoát nước mưa, chống ngập cục bộ cho khu vực, cụ thể:

- Đối với các khu vực bao quanh bởi các tuyến đường giao thông thì cao độ bám theo cao độ các tuyến giao thông bao quanh, việc thoát nước của khu vực được thoát thông qua hệ thống thoát nước của các tuyến đường giao thông bao quanh khu đất.

- Đối với các khu vực tiếp giáp các sông suối cạnh khu đất, định hướng cao độ thấp dần để thoát nước về phía các sông suối.

- Đối với các khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối mà bị thấp không thể tôn nền, cần phải hạ thấp mực nước ở miệng xả của khu vực do quy hoạch thoát nước mưa khống chế. Những công trình xây mới cần hài hòa với các công trình lân cận. Các công trình mới hoặc khi cải tạo công trình cũ nên đảm bảo nền công trình cần cao hơn mặt đường 0,3 - 0,5m. 
Cao độ nền thiết kế dựa trên quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh và kết quả khảo sát địa hình, cụ thể như sau:

- Đối với khu dân dụng:
+ Khu vực dọc đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai điểm thấp nhất 135,7 m cao nhất 145 m so với mực nước biển và hướng dốc từ Đông Bắc thấp dần xuống Tây Nam. Cao độ quy hoạch có cao độ thấp nhất 135,90 m cao nhất 135,05 m so với mực nước biển và hướng dốc từ Đông Bắc thấp dần xuống Tây Nam.

+ Các khu dân cư khác có cao độ nền lớn hơn cố gắng bám sát địa hình tự nhiên, cân bằng đào đắp tại chỗ, tạo hướng dốc địa hình để thoát nước.

+ Các khu vực thấp hơn thực hiện việc đắp đất tôn nền đảm bảo cao độ nền cao hơn mặt đường 0,3-0,5 m.

2.2. Giải pháp san nền 

- Hướng dốc nền thiết kế vẫn giữ theo hướng dốc tự nhiên từ Đông Bắc về Tây Nam. Độ dốc nền thiết kế cho toàn xã ithiết kế= 0.5 - 3.0%. Khơi thông và gia cố các mương tự nhiên trong vùng, đảm bảo khi mùa mưa đến nước mưa khi chảy vào các mương này không bị ứ đọng, gây tình trạng ngập cục bộ.

-  Nâng cấp và mở rộng các cống, mương tiêu thoát. 
- Xây dựng hệ thống cống thoát nước đồng bộ dọc các trục đường chính sau đó đổ về các khu vực thu nước (suối Đạ Nhar, Đạ Miss) và chảy ra sông.

3. Định hướng quy hoạch cấp điện

Đảm bảo cấp điện sinh hoạt tối thiểu 150 w/người đồng thời đảm bảo chỉ tiêu cấp điện đạt tối thiểu 400 kWh/người/năm, nhu cầu công trình công cộng đảm bảo đạt >15% nhu cầu điện sinh hoạt. Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng theo các trục đường liên thôn, đường ngõ xóm. Đảm bảo 100% khu vực trên toàn xã được cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất an toàn.
4. Định hướng quy hoạch cấp, thoát nước
4.1. Định hướng Quy hoạch cấp nước


a) Cấp nước sinh hoạt: Các điểm dân cư nông thôn tập trung phải được cung cấp nước sạch đáp ứng chất lượng nước sinh hoạt. Hệ thống cấp nước cho các điểm dân cư được cấp thông qua các tuyến ống nước sách, sử dụng nguồn nước cấp từ nhà máy nước của huyện. Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt tối thiểu theo QCVN01:2021/BXD là 60 lít/người ngày đêm. Căn cứ tiêu chuẩn cấp nước theo quy hoạch xây dựng vùng huyện lựa chọn tiêu chuẩn cấp nước nông thôn là 80 lít/người.
b) Cấp nước chữa cháy: Mạng lưới cấp nước được tính toán với áp lực tự do 18m đảm bảo cấp nước cho nhà 3 tầng. Đối với những công trình cao tầng hơn cần xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp cục bộ. Trước mắt sử dụng nguồn nước cấp sinh hoạt, kết hợp tận dụng hệ thống sông, suối trong khu vực làm nguồn nước chữa cháy. Về lâu dài thực hiện đầu tư trụ chữa cháy tại các ngã ba đường, khu trung tâm, những vị trí thuận lợi để đảm bảo tiếp cận nhanh chóng nguồn nước. Đối với khu vực đô thị sinh thái sẽ đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy hoàn chỉnh theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.
4.2. Định hướng Quy hoạch thoát nước

- Hệ thống thoát nước mặt chính trên địa bàn chủ yếu là suối Đạ Nhar, suối Đạ Miss và suối Đạ Bộ. Hướng thoát chính Bắc – Nam đồ về phía suối Đạ Bộ, suối Đạ Miss rồi đổ ra sông Đạ Tẻh.

- Thực hiện khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa hệ thống kênh tiêu trên địa bàn.

- Xây dựng một hệ thống mương chung cho thoát nước mưa, tuyến mương được thiết kế theo đường giao thông nội bộ và đường chính, thoát nước theo độ dốc tự nhiên về các điểm thu nước. Dùng hệ thống mương hở để thu và dẫn nước mưa đến các hồ ao, vùng trũng thoát nước mưa. Riêng đối với các khu dân cư tập trung, bố trí các tuyến mương dọc hai bên đường hoặc tuyến cống ngầm dọc vỉa hè để thu thoát nước.

- Đối với khu vực dân cư hiện hữu: Xây dựng hệ thống thoát nước chung, nước thải của khu dân cư, các công trình công cộng được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của từng công trình sẽ được dẫn qua hệ thống cống, rãnh dọc theo các trục đường chính và dẫn thoát ra các hệ thống kênh mương. 

- Đối với các khu vực xây dựng mới, mở rộng hoặc chưa có hệ thống thoát nước, xây dựng hệ thống cống thoát nước hai bên các trục đường rồi dẫn thoát ra hệ thống kênh mương khu vực. Đối với các khu dân cư tập trung quy hoạch mới, xây dựng hệ thống thoát nước riêng, nước thải sau khi được xử lý tại bể, khu xử lý chung quy hoạch mới sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt và dẫn thoát ra kênh mương khu vực.

- Đối với các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ: Xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải, các khu sản xuất phải thực hiện xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ trong từng nhà máy, cơ sở. 

5. Định hướng quy hoạch xử lý chất thải và nghĩa trang

5.1. Xử lý chất thải rắn

- Tiếp tục hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn toàn xã. Khuyến khích và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn thành 2 loại: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. Với CTR hữu cơ, các hộ gia đình sẽ tận dụng một phần cho chăn nuôi gia súc, gia cầm; phần còn lại có thể ủ để tạo phân vi sinh phục vụ nông nghiệp. Đối với CTR vô cơ (CTR không thể tái chế được) sẽ chuyển khu xử lý chất thải rắn của huyện.

Trang bị thùng chứa rác công cộng phân loại theo đặc tính của rác, các thùng rác phải có nắp đậy và được đặt tại các vị trí sao cho mọi người dễ nhìn thấy. Công nhân thu dọn hàng ngày bằng xe ép rác chạy dọc các tuyến hoặc thu gom vào các xe chứa rác lưu động.


- Chất thải rắn công nghiệp: Tại mỗi đơn vị sản xuất, chất thải rắn sẽ được thu gom riêng biệt theo từng loại, nhất là đối với CTR nguy hại phải được thu gom, quản lý theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Và các đơn vị sản xuất ký hợp đồng thu gom và xử lý CTR công nghiệp, CTR nguy hại với các đơn vị chuyên trách để chuyển CTR về khu xử lý tập trung.

- Chất thải y tế: Được xử lý theo quy định về xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại. 

- Các công trình vệ sinh trong các hộ gia đình và nhà vệ sinh công cộng trong trường học, trạm y tế, nhà văn hoá phải đảm bảo điều kiện vệ sinh theo quy định.

5.2. Định hướng quy hoạch nghĩa trang
Quy hoạch nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất, phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài. Nghĩa trang cải tạo đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh, sử dụng các biện pháp xử lý môi trường để tránh ô nhiễm. Nghĩa trang mới xây dựng phải đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy chuẩn về kỹ thuật đang hiện hành. Nghĩa trang phải đảm bảo đủ khoảng cách cách ly đến khu dân cư gần nhất. Có biện pháp thu gom và xử lý nước thải, chất thải nghĩa trang đảm bảo đạt theo QCVN 28:2010/BTNM trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 
II. Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Quy hoạch hệ thống giao thông
1.1. Căn cứ, nguyên tắc


a) Căn cứ thiết kế
- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/09/2021 về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”;

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải Về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

- Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số số 1902/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số số 1739/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030.

- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07-4:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông;

- Tiêu chuẩn 4054- 2005 Đường ô tô yêu cầu thiết kế.

- TCVN 10380:2014: Đường giao thông nông thôn, yêu cầu thiết kế. 

- TCVN 13592 - 2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- Căn cứ bản đồ hiện trạng khu vực;

- Và các tiêu chuẩn có liên quan.


b) Nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống giao thông đường bộ phải đảm bảo đủ nhu cầu vận tải, đi lại trước mắt cũng như lâu dài. Đáp ứng đủ cho từng quá trình phát triển của địa phương, đáp ứng các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Đảm bảo kết nối nhanh chóng tới tất cả các khu vực xung quanh.


- Đầu tư, phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, bền vững, gắn liền với giữ gìn cảnh quan khu vực và môi trường sinh thái.


- Hệ thống giao thông phải đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật theo các tiêu chuẩn của Việt Nam


- Hệ thống giao thông phải có tính kết nối tốt với hệ thống giao thông đối ngoại, giúp đẩy mạnh phát triển về kinh tế.

- Hệ thống các công trình phục vụ giao thông trong khu vực phải đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo thuận tiện cho các đối tượng tham gia giao thông.

- Độ dốc dọc đường theo quy chuẩn hiện hành để đảm bảo giao thông và thoát nước mưa thuận lợi: 0,004 ≤ id ≤ 0,10, thoát nước tự chảy.

1.2. Nội dung thiết kế

a) Giao thông đối ngoại
- Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai: Có chiều dài 11,54 km bắt đầu từ tỉnh lộ ĐT 725 thuộc thị trấn Đạ Tẻh đến điểm cuối là suối Đạ Nhar ranh giới giữa xã Quốc Oai và xã Mỹ Đức, đoạn qua xã Quốc Oai dài 8,54 km, hiện trạng đường bê tông nhựa, mặt đường rộng 7,5 m đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi nhiều đoạn xuống cấp, quy hoạch nâng cấp sửa chữa, nền đường toàn tuyến rộng 7,5 m, mặt thảm nhựa đạt chuẩn cấp IV miền núi; lộ giới  quy hoạch 30 m. 

- Đường huyện Quốc Oai - Triệu Hải: Tuyến đường này nối các xã Quốc Oai - Mỹ Đức - Quảng Trị - Triệu Hải, tổng chiều dài toàn tuyến là 5,2 km, đoạn qua xã Quốc Oai 0,62 km, quy hoạch đạt chuẩn đường cấp IV miền núi; lộ giới  quy hoạch 30 m. 

- Đường Kênh Nam: Có chiều dài 8,03 km bắt đầu từ km19+930 của tỉnh lộ 721(cách cầu Đạ Mí 30m) thuộc thị trấn Đạ Tẻh qua các điểm giao với đường 26/3 và đường liên xã Thị trấn Đạ Tẻh - Quốc Oai đến điểm cuối giao với tỉnh lộ 725. Đoạn qua xã Quốc Oai dài 1,62 km. Quy hoạch toàn bộ tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi; lộ giới  quy hoạch 30 m. 

- Đường vành đai (mới) Quốc Oai - Mỹ Đức (tỉnh Lộ 725 xã Mỹ Đức - Quốc Oai) gồm 2 tuyến: Bắt đầu từ đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai tại suối Đạ Nhar kết nối với đường tỉnh lộ 725, đoạn qua xã Quốc Oai có chiều dài 0,23 km, quy hoạch đạt chuẩn đường cấp IV miền núi; lộ giới quy hoạch 30 m. 

b) Giao thông đối nội

- Đường thôn, đường liên thôn: Gồm có 16 tuyến, trong đó:

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp A; có 05 tuyến, tổng chiều dài 7,19 km; lộ giới quy hoạch 18 m.

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp B; có 04 tuyến, tổng chiều dài 3,74 km; lộ giới quy hoạch 15 m.

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp C; có 07 tuyến, tổng chiều dài 2,52 km; lộ giới quy hoạch 14 m.

- Đường ngõ, xóm: Gồm có 17 tuyến với tổng chiều dài là 12,77 km, trong đó:

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp B; có 03 tuyến, tổng chiều dài 5,80 km; lộ giới quy hoạch 15 m.

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp C; có 07 tuyến, tổng chiều dài 4,04 km; lộ giới quy hoạch 14 m.

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp D; có 07 tuyến, tổng chiều dài 2,93 km; quy hoạch nền đường tối thiểu 5 m (tiêu chuẩn quy định ≥2,0 m).

- Đường trục chính nội đồng: Quy hoạch 08 tuyến với tổng chiều dài là 11,88 km, trong đó:

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp B; có 04 tuyến, chiều dài 8,59 km; lộ giới quy hoạch 15 m.

+ Quy hoạch tiêu chuẩn đường nông thôn cấp C; có 04 tuyến, tổng chiều dài 3,29 km; lộ giới quy hoạch 14 m.
- Hệ thống giao thông trong khu trung tâm xã: Theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
c) Bến xe, hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh dự kiến thu hút đầu tư trên địa bàn xã 01 bến xe, diện tích đất quy hoạch 0,1 ha, tại khu vực thôn Hà Phú, quy mô bến xe loại 6. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng theo Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách - Sửa đổi lần 1 năm 2015 ( Sửa đổi 1:2015 QCVN 45:2012/BGTVT).
2. Quy hoạch hệ thống cấp điện

2.1. Cơ sở quy hoạch

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005, các văn bản bổ sung một số điều của Luật Điện lực vào năm 2012, 2018 và các văn bản dưới luật…

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện.

- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2021/BXD do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2021.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” QCVN 07:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

- Quy hoạch Điên lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 phê duyệt tại Quyêt định số 2689/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.2. Quy hoạch hệ thống điện

a) Dự báo phụ tải điện
- Phụ tải điện khu vực xã Quốc Oai bao gồm các thành phần chính: sinh hoạt dân dụng, công trình công cộng, điện cho công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

- Phụ tải điện sinh hoạt dân dụng, công trình công cộng được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2021/BXD do Bộ Xây dựng ban hành năm 2021, phụ tải cấp điện cho sinh hoạt dân dụng khu vực nông thôn > 150 W/người; căn cứ quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 định hướng đến năm 2050 lựa chọn chỉ tiêu cấp điện là 200 W/người. Chỉ tiêu cấp điện cho công cộng khu vực nông thôn tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt dân dụng là 15-20%; cấp điện cho sản xuất khoảng 15-20% phụ tải sinh hoạt, dự kiện phụ tải điện và  nhu cầu điện năng như sau:
Biểu 15: Dự báo phụ tải điện và nhu cầu điện năng trên địa bàn xã
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	2025
	2030

	I
	Điện dân dụng
	 
	
	

	1
	Dân số
	Người
	3.800
	4.040

	2
	Tiêu chuẩn cấp điện dân dung 
	(KWh/người.năm)
	400
	400

	3
	Thời gian sử dụng công suất cực đại
	 (h/năm)
	2.000
	2.000

	4
	Phụ tải bình quân 
	(W/người)
	200
	200

	5
	Điện năng dân dụng
	triệu kWh/năm
	1,52
	1,62

	6
	Công suất điện dân dung
	KW
	760
	808

	II
	Chỉ tiêu cấp điện  công trình công cộng (tính bằng 20% phụ tải điện sinh hoạt)
	 
	 
	 

	2
	Điện năng (20%)
	triệu kWh/năm
	0,30
	0,32

	3
	Công suất điện công cộng
	KW
	152
	162

	III
	Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất tính bằng 20% phụ tải điện sinh hoạt)
	
	 
	 

	2
	Điện năng (20%)
	triệu kWh/năm
	0,30
	0,32

	3
	Công suất điện sản xuất
	 (h/năm)
	152
	162

	IV
	Dự báo nhu cầu điện 
	
	 
	 

	1
	Tổng nhu cầu
	KW
	1.064
	1.132

	2
	Dự phòng + tổn thất (15%)
	KW
	160
	170

	3
	Tổng phụ tải yêu cầu với Kđt = 0,8
	KW
	904
	962


b) Nguồn điện
Hiện nay huyện Đạ Tẻh nói chung, xã Quốc Oai nói riêng được cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia thông qua trạm biến áp 110/220 kV Tân Phú đấu nối trạm 110/220 Đạ Tẻh và 110/220 kV An Nhơn để cung cấp điện cho các phụ tải của huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai.

c) Lưới điện 
- Tuyến cao thế: 
+ Tuyến cao thế hiện hữu: Xã Quốc Oai có các tuyến cao thế thuộc tuyến 472: xuất phát từ thanh cái 22 kV của trạm Đạ Tẻh và đấu nối vào thanh cái C41 của trạm cắt Đạ Tẻh (đầu thanh cái trạm cắt ở trạng thái thường mở) quy hoạch có hành lang bảo vệ lưới điện theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện. 
+ Tuyến cao thế quy hoạch mới: Xã Quốc Oai có tuyến đường dây 500 kV (Thuận Nam – Chơn Thành) chạy ngang qua rừng khu vực Đạ Nhar.
- Tuyến trung thế 22 kV và trạm hạ thế 22/0,4 kV: Hầu hết các tuyến trung thế hiện hữu được giữ lại, cải tạo nâng khả năng truyền tải điện và dịch chuyển theo việc mở rộng lòng lề đường. Toàn bộ lưới trung thế được tổ chức theo dạng mạch vòng kín vận hành hở, đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥ 95mm², đường nhánh dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện ≥ 50mm². 
d) Tuyến hạ thế chiếu sáng đường

Các tuyến điện chiếu sáng quy hoạch theo hướng đầu tư hệ thống hoàn chính ở các trục đường chính, khu trung tâm xã, được đóng mở tự động bằng các công tắc thời gian (time switch) hay điều kiển tự động thông qua bộ PLC đặt tại tủ điện điều khiển chiếu sáng. Nguồn cấp điện cho tủ điện điều khiển chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp gần nhất. Các tuyến điện chiếu sáng đường sử dụng cáp hạ thế ruột đồng CU/XLPE/PVC-0,6KV, luồn trong ống HDPE chôn dưới đất. Đối với các khu vực dân cư khác thực hiện theo mô hình ” thắp sáng đường quê”.
Đèn chiếu sáng là loại đèn Led hoặc các loại đèn có hiệu suất cao tiết kiệm điện, mức độ chiếu sáng phải đạt theo QCVN 07-7:2016- Các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình chiếu sáng. Ngoài ra sử dụng các thiết bị điều khiển giảm công suất chiếu sáng vào giờ thấp điểm để tiết kiệm năng lượng.

3. Quy hoạch cấp nước

3.1. Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình: QCVN 06: 2022/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” QCVN 07:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

- Tiêu chuẩn thiết kế Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình: TCVN 13606:2023.

3.2. Tiêu chuẩn cấp nước 

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt 60 lít/người/ngđ. Căn cứ chỉ tiêu cấp nước theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 định hướng đến năm 2050 lựa chọn chỉ tiêu cấp nước xã Quốc Oai là 80 lít/người/ngđ
- Tiêu chuẩn cấp nước công cộng - dịch vụ: 15% sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 40m3/ha x 60% diện tích.

- Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây - rửa đường: 8% sinh hoạt.

- Rò rỉ, dự phòng 15% nhu cầu dùng nước.

3.3. Quy hoạch cấp nước
Trên cơ sở tiêu chuẩn về cấp nước, dự báo nhu cầu cấp nước trên địa bàn xã Quốc Oai đến năm 2030 như sau:

Biểu 16: Tổng hợp nhu cầu dùng nước
	TT
	Hạng mục
	Quy mô 
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m³)/ngđ)

	
	
	2025
	2030
	2025
	2030
	2025
	2030

	1
	Nước sinh hoạt dân cư (người)
	3.800
	4.040
	80 lít
	80 lít
	304
	323

	2
	Nước công trình công cộng
	 
	 
	15%
	15%
	46
	48

	3
	Nước cho sản xuất công nghiệp (ha)
	1,02
	1,02
	40m3/ha x 60%
	40m3/ha x 60%
	24
	24

	4
	Nước tưới cây - rửa đường (đô thị)
	 
	 
	8%
	8%
	24
	26

	5
	Nước rò rỉ, dự phòng
	 
	 
	15%
	15%
	46
	48

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	444
	469


- Giai đoạn đến năm 2025, công suất trung bình là QTB ngày = 444 m3/ngày.đêm; công suất tối đa: Qmaxngày = 444 x 1,2 = 533 m3/ngày.đêm

- Giai đoạn đến năm 2030, công suất trung bình là QTB ngày = 469 m3/ngày; công suất tối đa: Qmaxngày = 469 x 1,2 = 563 m3/ngày. 

a) Nguồn nước cấp: Nguồn nước từ nhà máy nước của huyện từ nguồn thủy lợi hồ Đạ Tẻh, nhà máy nước Quốc Oai từ nguồn thủy lợi hồ thôn 5 (Hà Phú) hệ thống nước tập trung hiện hưu và giếng khoan.
b) Mạng lưới đường ống: 
- Ống được bố trí gồm ống truyền tải có đường kính lớn D300, D200 và ống phân phối có đường kính D200 - D100 (đảm bảo cho cứu hỏa). Để đảm bảo áp lực nước trong ống ổn định trong những giờ cao điểm thì bố trí chủ yếu là tuyến mạch vòng, những khu vực nhỏ và dùng nước ít mới bố trí mạch nhánh. 

- Các tuyến ống cấp nước mới xây dựng dọc theo các tuyến đường kết hợp với các tuyến ống hiện hữu tạo thành mạng vòng khép kín, cung cấp cho toàn xã và liên kết cung cấp cho các khu vực lân cận. 

-  Ống cấp nước được ưu tiên bố trí trên vỉa hè và chạy dọc theo các tuyến đường. Đường ống được chôn sâu dưới mặt đất tối thiểu 0,5m và đối với ống qua đường xe chạy tối thiểu 0,7 m, đặt trong ống lồng bằng thép, phía trên đặt tấm đan giảm tải đảm bảo an toàn cho đường ống.
- Loại ống cấp nước: Ống cấp nước được chọn sử dụng là ống HDPE sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4422:1990, áp suất PN>=10bar. Phụ tùng cấp nước trong công trình dùng phụ tùng phù hợp với chủng loại ống.

- Mạng lưới cấp nước được tính toán với áp lực tự do 12 m đảm bảo cấp nước cho nhà 3 tầng đối với khu trung tâm xã và các xóm lân cận. Đối với những công trình cao tầng và các xóm ở xa khu vực cấp nước cần xây dựng bể chứa và trạm bơm tăng áp cục bộ nhằm giảm chi phí quản lý vận hành nhà máy cấp nước.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế sử dụng chung mạng với đường ống cấp nước sinh hoạt. Khoảng cách các trụ chữa cháy cách nhau trung bình 150m, cách mép vỉa hè không quá 2,5 m.
4. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom rác thải

4.1. Cơ sở thiết kế

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Chất thải rắn - bãi chôn lấp hợp vệ sinh - yêu cầu chung về bảo vệ môi trường: TCVN 6696:2009.

- Chất thải rắn thông thường - phân loại: TCVN 6705:2009.

- QCVN 14:2008/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nước thải sinh hoạt.

- QCVN 40: 2011/BTNMT - Quy định kỹ thuật quốc gia về chất thải công nghiệp

- QCVN01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng.Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia xây dựng Việt Nam.


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” QCVN 07:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

- Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023 “Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”.

4.2. Thoát nước thải
 
a) Tiêu chuẩn thải nước và ước tính lượng thải

Tiêu chuẩn nước thải lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

Tỷ lệ thu gom đợt đầu: 80% khối lượng nước cấp.

Tỷ lệ thu gom dài hạn:  90% khối lượng nước cấp.

Tỷ lệ thu gom nước thải công nghiệp, TTCN là: 100%.


Biểu 17. Bảng tổng hợp công suất thoát nước thải
	STT
	Hạng mục
	Nhu cầu cấp nước (m3/ngđ)
	Tỷ lệ thu gom (%)
	Nhu cầu thoát nước (m3/ngđ)

	
	
	2025
	2030
	2025
	2030
	2025
	2030

	1
	Sinh hoạt
	304
	323
	80
	95
	243
	307

	2
	Công cộng, DV
	46
	48
	80
	95
	37
	46

	3
	Công nghiệp
	24
	24
	100
	100
	24
	24

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	304
	377


 
b) Giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước thải


- Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà dân phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại đúng tiêu chuẩn trước khi thoát ra cống thoát nước thải để thu gom nước thải về khu xử lý nước thải tập trung. Nước thải sinh hoạt đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành theo cột A quy chuẩn QCVN14:2008 BTNMT. 

- Nước thải từ các cơ sở dịch vụ công cộng: Đối với các cơ sở y tế nước thải được xử lý cục bộ riêng, giai đoạn đầu xử lý triệt để sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung; nước thải phải đảm bảo cột A quy chuẩn QCVN-28:2010/BTNMT. Đối với các cơ sở dịch vụ công cộng khác, nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn hiện hành sau đó được thoát vào hệ thống thoát nước chung.

- Nước thải sản xuất: Tại các cơ sở sản xuất nước thải phải xử lý cục bộ trước khi thoát vào hệ thống chung. Đối với các tiểu thủ công nghiệp có hệ thống xử lý và thu gom nước thải riêng hoàn toàn, mạng lưới thoát nước mưa riêng, mạng lưới thoát nước thải riêng. Tiêu chuẩn thu gom nước thải và xử lý nước thải đạt 100%. Nước thải đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành theo cột B quy chuẩn QCVN:40/2011 BTNMT. 

4.3. Quy hoạch thu gom rác thải

a) Dự báo khối lượng chất thải rắn

Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt 1kg/người-ngày; tiêu chuẩn chất thải rắn khu cộng cộng, dịch vụ 15% chất thải rắn sinh hoạt; tiêu chuẩn chất thải rắn tiểu thủ công nghiệp 0,3 tấn/ngđ/ha.

Biểu 18: Khối lượng chất thải rắn
	STT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu
	Tiêu chuẩn CTR 
	Khối lượng chất thải rắn (tấn/ngđ)

	
	
	2030
	2045
	
	2030
	2045

	1
	Sinh hoạt (người)
	3.800
	4.040
	1 kg/người/ngày
	3,8
	4,04

	2
	Công cộng, DV
	 
	 
	15% SH
	0,57
	0,61

	3
	Công nghiệp (ha)
	1,02
	1,02
	0,3 tấn/ha
	0,31
	0,31

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	4,68
	4,96


b) Phương án thu gom, xử lý

- Hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của Luật BVMT năm 2020; tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải rắn y tế sau khi sử dụng phát sinh trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT. 

- Việc thu gom, xử lý chất thải nông nghiệp phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN01-189:2019/BNNPTNT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt.

- Hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, chế phẩm sinh học để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; tiếp tục triển khai mô hình phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các địa bàn có mật độ dân cư khác nhau và mục đích sử dụng chất thải sau phân loại.

- Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa,...) theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa.

- Tuyên truyền, vận động hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt trên 80%. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt trên 50% vào năm 2030.

- Tổ chức mạng lưới thu gom triệt để và hiệu quả; hình thành và hoàn thiện các phương thức thu gom phù hợp với đặc thù của địa phương; bố trí và đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp; trang bị các phương tiện, trang thiết bị lưu chứa rác tại khu vực công cộng đảm bảo thuận tiện, thân thiện môi trường và mỹ quan. Mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 90%. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn: CTR vô cơ (gồm kim loại, giấy, bao bì, thuỷ tinh,...) và CTR hữu cơ (lá cây, rau, củ, quả,…) sau đó sẽ được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện  thu gom theo lịch đã định, tùy theo khối lượng chất thải rắn để thu gom tất cả chất thải rắn trong địa bàn. 

- Tại các cơ quan, trường học, công trình công cộng,... bố trí các thùng rác công cộng ở trong khuôn viên. Thùng thu gom (từ 400l đến 600l) được để cạnh đường đi nhằm thuận tiện cho việc thu gom của công nhân.

- Chất thải rắn công nghiệp: Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phân loại chất thải ngay tại nguồn, tận thu, tái sử dụng. Đối với chất thải rắn nguy hại cần xử lý chung với chất thải rắn nguy hại y tế. Phần CTR không nguy hại vận chuyển đến bãi xử lý cùng với CTR sinh hoạt.

- Chất thải y tế: được thu gom, phân loại xử lý tại nơi phát sinh theo quy định.

- Xác định các mô hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: quy trình thu gom thủ công kết hợp cơ giới do các đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Đối với các chất thải còn lại cũng thu gom vào khoảng thời gian nói trên nhưng cách ngày nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển CTR. Để đảm bảo thu gom triệt để lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại tất cả các khu vực dân cư; Khu vực dân cư xe đẩy tay không vào được cần bố trí thùng rác công cộng phía bên ngoài đường chính đảm bảo thu gom triệt để lượng CTR sinh hoạt phát sinh.

5. Quy hoạch và quản lý nghĩa trang

5.1. Cơ sở thiết kế, quy hoạch

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế QCVN 02:2012/BTNMT.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam-Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” QCVN 07:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng.

- Chỉ tiêu đất nghĩa trang tập trung đảm bảo tối thiểu 0,04 ha/1000 dân.

5.2. Quy hoạch và quản lý nghĩa trang

Quy hoạch nghĩa trang phải đảm bảo thuận lợi cho việc thăm viếng, chăm sóc phần mộ, hài cốt của thân nhân người quá cố. Khu đất dự phòng của nghĩa trang phải rộng để có thể mở rộng và đáp ứng nhu cầu chôn cất sau 20-50 năm hoặc lâu hơn nữa. Khoảng cách tối thiểu từ nghĩa trang tới điểm dân cư gần nhất là 500m, khoảng cách tối thiểu từ nghĩa trang đến công trình khai thác nước tập trung là 5.000 m, tới mép nước các thủy vực lớn là 500m.


Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 dự kiến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn xã Quốc Oai sẽ tiếp tục sử dụng một số nghĩa trang hiện có, thực hiện xây dựng dựng hệ thống tường rào bao quanh, công trình kỹ thuật, cây xanh cách lý .. đảm bảo khang trang, bảo vệ môi trường sinh thái. 


Thực hiện việc quản lý nghĩa trang theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Diên tích đất nghĩa trang đến năm 2030 là 6,06 ha, bình quân/1.000 dân đạt 1,5 m2/0,4 m2.

PHẦN VII
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

1. Khái quát hiện trạng môi trường khu vực

Hiện trạng môi trường khu vực chịu tác động từ các nguồn nước thải, rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư, từ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản); dịch vụ (cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở ăn uống,...), các hoạt động giao thông, xây dựng:

(1) Môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội: Hoạt động thương mại dịch vụ, hoạt động tiểu thủ công nghiệp, cùng quá trình phát triển khu dân cư, gia tăng dân số... gây tác động đến văn hóa truyền thống, nguồn tài nguyên và phát sinh các tệ nạn xã hội,...

(2) Môi trường không khí, tiếng ồn: Chịu tác động từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác đất, đá; sự gia tăng số lượng các phương tiện giao thông và chất lượng các phương tiện tham gia giao thông thấp, gia tăng các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trang trại chăn nuôi.

(3) Môi trường nước, đất: Chịu tác động từ các nguồn nước thải, rác thải, do khu vực chưa có trạm xử lý nước thải; tác tác động của hoạt động của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước thải từ hoạt động chăn nuôi, tác động của hoạt động xây dựng như san gạt mặt bằng, đào đắp...

Tuy nhiên, tất cả các nguồn tác động trên chưa ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên và kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực. Nhưng nếu không có biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả kịp thời, các tác động này sẽ phát triển tự phát, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

2. Dự báo các tác động chủ yếu tới môi trường

2.1. Các tác động đến môi trường từ xây dựng và phát triển kinh tế


- Tác động đến hệ sinh vật: Làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất do việc thực hiện các dự án phát triển khu dân cư, khu du lịch, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng ...(chủ yếu thuộc các khu chức năng định hướng quy hoạch). Các tác động này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống (nơi cư trú) của nhiều loài sinh vật, làm tăng nguy cơ mất cân bằng trong phát triển các hệ sinh thái, làm thay đổi cảnh quan... 


- Tác động đến môi trường nước: Làm suy giảm trữ lượng và tăng khả năng ô nhiễm các nguồn nước ngầm, do phải tăng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Do lượng chất thải từ các hoạt động phát triển kinh tế, nước mưa cuốn trôi, chảy tràn, từ việc xây dựng... gây ảnh hưởng đến nguồn nước, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường nước hồ Quốc Oai, suối Đạ Nhar, suối Đạ Miss... từ đó tạo tác động ngược lại đến hoạt động phát triển kinh tế.


Việc thải rác bừa bãi từ quá trình xây dựng (các vật liệu xây dựng, san gạt mặt bằng khu vực độ dốc.), rác thải sinh hoạt từ dân cư địa phương, khách du lịch làm nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chất cặn bã hữu cơ, các chất vô cơ độc hại và các loại sinh vật gây bệnh.


-  Tác động đến môi trường đất: Lượng rác thải lớn từ các hoạt động kinh tế nếu không được thu gom và xử lý sẽ cùng với nước mưa thấm vào đất gây suy thoái môi trường đất. Mất đất lâm nghiệp do chuyển sang xây dựng kết cấu hạ tầng, sang đất nông nghiệp trong giai đoạn kiến thiết cơ bản... làm giảm độ che phủ gây xói mòn, rửa trôi. Quá trình xây dựng mới các công trình cũng làm thay đổi kết cấu tầng đất, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất. 


- Tác động đến môi trường không khí, tiếng ồn: Quá trình san lấp, xây dựng công trình, cơ sở hạ tầng khu ở mới... gây ô nhiễm môi trường không khí. Nguyên nhân là do khí thải, tiếng ồn từ các loại máy xây dựng, các phương tiện giao thông và bụi bẩn phát thải trong không khí. Ô nhiễm tiếng ồn từ xe ô tô, cũng như các phương tiện giao thông khác ngày càng gia tăng trong đời sống hiện đại. Nó không chỉ gây khó chịu, stress và thậm chí mất thính giác đối với con người mà còn làm suy thoái môi trường tự nhiên, đặc biệt là ở những khu vực nhạy cảm. 


- Chất thải rắn: Ở các điểm tập trung đông dân cư thì việc xử lý rác là một vấn đề quan trọng. Nếu xử lý không tốt thì có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đối với môi trường tự nhiên cũng như nhân tạo, ảnh hưởng cả đến các hoạt động phát triển kinh tế, đến cuộc sống người dân


- Nước thải: Nước thải từ các hoạt động du lịch sẽ gia tăng nhanh chóng, cộng thêm lượng nước thải từ các khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư tập trung, các trang trại chăn nuội tâp trung... sẽ tạo một lượng nước thải lớn trên địa bàn xã. Nếu không có biện pháp quản lý, xử lý và giảm thiểu ô nhiễm từ các nguồn thải này sẽ làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng sống cũng như ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của xã.

2.2. Tác động từ biến đổi khí hậu (BĐKH)


Biến đổi khí hậu làm trái đất nóng lên, nhiệt độ không khí trung bình ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tăng từ 0,5 - 10C với nhiều đợt nắng nóng kéo dài, vào mùa khô nắng nhiều, mưa ít; lượng dòng chảy trên các sông suối thiếu hụt từ 40 - 60%. Hạn hán có khả năng tăng do lượng mưa giảm vào múa khô, cùng với đó là tăng quá trình bốc hơi gây nên tình trạng thiếu nước cho cây trồng, vật nuôi cũng như cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.


Biến đổi khí hậu đã tạo ra các hiện tượng khí hậu, thời tiết cực đoan như mưa cực đoan (nhiều và dài ngày gây ra lũ) cùng với yếu tố địa hình dốc, bị chia cắt mạnh, lòng suối hẹp... sẽ gây nên tình trạng ngập lụt ven sông suôi và và sạt lở ở khu vực đồi núi sẽ ảnh hưởng đến các mặt kinh tế - xã hội. 

BĐKH tạo điều kiện cho việc phát sinh một số bệnh mới cho người, gia súc và cây trồng; làm thay đổi vòng đời, chu kỳ của các loại sâu bệnh.
II. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Giải pháp về cơ chế chính sách
Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của đồ án điều chỉnh quy hoạch đến môi trường, cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Điều này cần đến một hệ thống đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện như sau: 

- Cần áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư thích đáng đối với các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường (công nghệ tiết kiệm nguyên nhiên liệu, công nghệ sạch, công nghệ tái chế chất thải,...).


- Cần có sự hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tìm kiếm các công nghệ sản xuất sạch, thiết bị xử lý chất thải rắn, lỏng và khí, nguồn cấp và giá cả,...

- Tuyên truyền sâu rộng về hiệu quả của các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm của các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước để khích lệ các cơ sở sản xuất giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

- Đặc biệt, đầu tư cho các mô hình giáo dục môi trường mang tính trực quan tại các cấp học để giới trẻ ý thức sâu sắc về vai trò cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường của mình.

- Có chính sách quy định về tổ chức quản lý đảm bảo cho sự kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý, khai thác tài nguyên với tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao đồng thời phải đảm bảo gìn giữ được tài nguyên và môi tr​ường cho phát triển lâu dài.

- ​Ưu tiên miễn giảm hoặc không thu thuế trong thời gian nhất định với các hình thức đầu tư​ thuần tuý cho hoạt động bảo vệ môi trường đầu tư trong các lĩnh vực với các công nghệ đồng bộ về bảo vệ môi trường. Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển các loại hình sản xuất thân thiện với môi tr​ường.

- Khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trư​ờng, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững. Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ít tiêu thụ năng lượng, nư​ớc sạch và tăng cường tái sử dụng chất thải trong các cơ sở dịch vụ cộng cộng. 

2. Giải pháp bảo vệ môi trường đất, môi trường nước mặt và môi trường tự nhiên

- Phải phủ xanh vùng đất bị bóc lớp đất trên cùng.

- Khi khai thác vật liệu chọn nơi có độ dốc nhỏ, các hố khai thác vật liệu xong phải phủ lớp thảm thực vật.

- Tăng diện tích cây xanh cách ly đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật giữa các khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ và khu ở dân cư,...

- Bố trí cây xanh trên các tuyến đường chính và tuyến đường liên thôn (đặc biệt trong khu dân cư, trường học, trụ sở xã,...).

- Cần tăng cường công tác nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch. Ngăn chặn mọi tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất như: Các loại hóa chất bảo vệ thực vật, nước thải, rác thải, chất thải rắn. Tăng cường các biện pháp khôi phục lại hệ sinh thái và không làm suy giảm chất lượng đất, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc thu gom và xử lý rác thải. 

- Khuyến khích sử dụng áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế sử dụng phân hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu đi đôi với việc tuyên truyền hướng dẫn người dân sản xuất nông sản sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

- Đối với hệ thống suối, sông, hồ, kênh thường xuyên tổ chức nạo vét bảo đảm khả năng điều hòa nước, tránh phát sinh mùi hôi ô nhiễm và mất mỹ quan.

- Điều tra cơ bản và triển khai chương trình quan trắc về tài nguyên nước mặt, nước ngầm trong vùng. Lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong vùng, bảo vệ chất lượng nguồn nước ngầm, đảm bảo nước sạch vệ sinh môi trường.

- Duy trì diện tích rừng theo quy hoạch sử dụng đất, đồng thời hạn chế được quá trình xói lở đất và ô nhiễm môi trường dưới tác động của hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

3. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí, tiếng ồn

- Bảo vệ môi trường không khí thông qua các biện pháp làm giảm lượng khí thải, bụi thải và tiếng ồn trong quá trình thực hiện dự án xây dựng công trình thương mại, dịch vụ và khu ở mới,... Sử dụng các biện pháp che chắn khu vực thi công bằng vách và tường che chắn thích hợp, trên các phương tiện vận chuyển sử dụng bạt che để hạn chế bụi thải phát sinh trong quá trình hoạt động. Sử dụng các phương tiện xây dựng có lượng khí thải thấp đảm bảo giới hạn cho phép. 

- Các tuyến đường vận chuyển trong nội bộ dự án, sân bãi đều được tưới nước thường xuyên hoặc bê tông hoá, tránh tung bụi gây ô nhiễm.

- Tạo vành đai cây xanh xung quanh dự án để cản bụi phát tán ra các khu vực xung quanh.

- Tính toán đặc điểm hướng gió để bố trí hợp lý các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có khí thải, trang trại chăn nuôi… bố trí hệ thống cây xanh cách ly nhằm đảm bảo cho các khu dân cư tập trung không bị ô nhiễm bởi khí thải. 

- Tuân thủ nghiêm túc các chế độ bảo dưỡng kỹ thuật, thường xuyên thay thế các chi tiết đã mòn của thiết bị.

- Trong quá trình thi công nên sử dụng các máy móc, phương tiện đủ tiêu chuẩn về giảm thiểu tiếng ồn. Bố trí lịch thi công hợp lý, hạn chế bố trí giờ thi công vào ban đêm với các phần việc có thể tạo nên tiếng ồn.

- Để giảm tiếng ồn thì mặt đường được thiết kế rải nhựa nhằm làm giảm tiếng ồn gây ra do ma sát, tuyến được thiết kế hạ độ dốc dọc để giảm tiếng ồn khi phương tiện tăng tốc hoặc giảm tốc.

- Đối với hoạt động giao thông đường bộ vận chuyển hàng hóa và khu vực đầu mối giao thông được quy hoạch cần tăng cường kiểm soát các phương tiện giao thông để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn, khí thải ra môi trường. Trong tương lai, các phương tiện vận chuyển cần được nâng cấp và khuyến khích hướng đến việc xử dụng năng lượng thay thế để giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm không khí.

4. Giải pháp giảm thiểu chất thải rắn

Trong quá trình xây dựng dự án, có thể thải ra các loại chất thải rắn bao gồm xà bần, gỗ copha phế thải, nylon, sắt thép, rác sinh hoạt. Các loại chất thải này được xử lý như sau:

- Tái sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác đối với chất thải rắn là kim loại và nhựa, giấy, sắt thép, nhựa, gỗ.

- Phải thu gom rác hàng ngày hoặc hàng tuần, tập trung vào một chỗ tránh để bừa bãi sau đó tiêu huỷ hoặc chôn lấp tại khu vực.

- San lấp vào những chỗ trũng hoặc mặt bằng các loại chất thải rắn vô cơ như xà bần (gạch vỡ, bê tông).
5. Giải pháp truyền thông, giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức

Tăng cường công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia bảo vệ môi trường. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ giao tiếp ứng xử đối với du khách ở mọi nơi, mọi lúc. 
Các cơ quan có chức năng cấp huyện, xã thường xuyên tổ chức chọn lựa một đội ngũ có trình độ chuyên môn để tập huấn, đào tạo chuyên môn sâu trong việc quản lý và triển khai công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao hơn.

Chú trọng tạo dựng pano giáo dục ý thức văn minh đô thị tại các khu vực trung tâm các điểm nhà văn hóa dân cư và các đầu mối giao thông.

6. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

Quy hoạch chung xây dưng xã Quốc Oai nhất thiết phải gắn liền với các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hướng đến chiến lược phát triển bền vững. 
- Thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia về ngăn ngừa, ứng phó BĐKH toàn cầu được Chính phủ ban hành; Mở các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức về thích ứng BĐKH.
- Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất, ưu tiên sử dụng các thiết bị điện dân dụng như bóng đèn compact, các loại pin nạp. giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo.
- Thu gom, xử lý, tái chế triệt để đối với rác thải nhựa.


- Phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp; bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững diện tích rừng theo quy hoạch.

- Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực, truyền thông.

7. Giải pháp về cơ chế quản lý, kiểm soát môi trường

Xây dựng nội quy, quy chế cụ thể hợp lý giữa khai thác, kinh doanh du lịch - dịch vụ với việc bảo vệ tài nguyên môi tr​ường với việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao dân trí, ý thức cho cộng đồng dân cư​.

- Tuân thủ quy hoạch tổng thể mặt bằng để xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phù hợp để tiếp nhận các nguồn thải. Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung trong xã.

- Tăng cường quản lý việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp.

- Cơ quan quản lý môi trường Nhà nước sẽ thẩm định những hoạt động có liên quan tới môi trường của xã như hệ thống hạ tầng phục vụ và các hệ thống xử lý môi trường, phòng chống sự cố.

- UBND xã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xây dựng phương án phòng chống sự cố cháy nổ, dịch bệnh,… Tổ chức kiểm tra giám sát chất thải đạt các quy chuẩn môi trường từ 1-2 lần/năm.

- Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.

PHẦN VIII
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện 


a) Công trình cấp tỉnh, cấp huyện

- Thu hút đầu tư khu du lịch suối Đạ Nhar


- Thu hút đầu tư khu du lịch hồ thôn 5 (thôn Hà Phú)

- Xây dựng nhà máy nước Quốc Oai.


- Nâng cấp đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai


- Dự án đường vành đai nối đường tỉnh 725 (Quốc Oai - Mỹ Đức).


- Xây dựng trạm kiểm soát lâm sản Đạ Nhar.


b) Công trình dự án cấp xã

- Hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư
+ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã tỷ lệ 1/500.


+ Đường GTNT thôn Hà Phú (nhánh nhà ông Phó).


+ Đường GTNT thôn Hà Phú (nhánh nhà ông Hợi).

+ Đường giao thông nông thôn thôn Hà Tây - Hà Phú (đoạn qua Công ty năng lượng mặt trời).

+ Đường giao thông nông thôn thôn Hà Mỹ (đoạn qua nhà ông Hội).


+ Đường giao thông nông thôn thôn Hà Mỹ (đoạn qua nhà ông Đố).

+ Đường GTNT hội trường thôn Hà Oai sang cầu máng Mỹ Đức (đường và cầu). 

+ Xây dựng đường phân lô để dãn dân cư tại thôn Đạ Nhar 

+ Xây dựng đường (từ hồ thôn 5) lên khu sản xuất Cây Sơn. 
+ Xây dựng đường lên khu sản xuất Dốc Đá. 
+ Xây dựng cầu qua suối và đường vào khu sản xuất suối Đá Đạ Nhar. 
+ Xây dựng đường phân lô dãn dân khu trung tâm xã (nhánh 1: từ trường MN Hoa Sen đến hội trường thôn Hà Tây; nhánh 2: từ nhà ông Tuyên lên nhà ông Ba).
+ Xây dựng tuyến đường dân sinh từ ngã ba ông Thưởng thôn Hà Oai sang tổ dân phố 9 thị trấn Đạ Tẻh. 
+ Xây dựng đường từ ngã ba ông Khuyến (Mậu) thôn Hà Mỹ đi thôn Tân Lập thị trấn Đạ Tẻh. 
+ Xây dựng đường vào khu sản xuất thuộc tiểu khu 550 thôn Hà Tây. 
+ Đường từ nhà ông Nông đến nhà ông Trọng thôn Hà Tây. 
+ Xây dựng đường nội đồng từ nhà ông Bưu đến nhà bà Thái thôn Hà Mỹ. 

- Hạ tầng thủy lợi phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất

+ Công trình trữ nước xã Quốc Oai.
+ Công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước xã Quốc Oai.
- Các dự án hạ tầng xã hội, môi trường.

+ Xây dựng nhà văn hoá xã Quốc Oai trong khuân viên UBND xã. 
+ Nâng cấp cơ sở vật chất phân hiệu tiểu học Đạ Nhar.
+ Nâng cấp cơ sở vật chất trường THCS Quốc Oai.

+ Hệ thống xử lý nước thải xã Quốc Oai.


+ Xây dựng đường phân khu, nhà nguyện, cổng, hàng rào nghĩa trang xã 


+ Xây dựng đường phân khu, nhà nguyện, cổng, hàng rào nghĩa trang thôn Đạ Nhar.
- Các dự án khác.
+ Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Khu tái định canh xã (TK 550 và TK525, 538, 549A)).

1.2. Kế hoạch thực hiện 

Việc phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 thực hiện dựa trên cở vật chất hiện trạng đã có và định hướng nguồn lực đầu tư chung trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

2. Nhu cầu vốn đầu tư và các nguồn lực thực hiện

2.1. Nhu cầu vốn đầu tư thực hiện 2023 - 2030

- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2023 - 2030: 196.767 triệu đồng; trong đó.

+ Giai đoạn 2023 - 2025: 37.981 triệu đồng.
+ Giai đoạn 2026 - 2030: 158.286 triệu đồng.
2.2. Các nguồn lực thực hiện

- Các nguồn lực chủ yếu thực hiện các dự án

+ Nguồn lực ngân sách trung ương, tỉnh: 14.547 triệu đồng.
+ Nguồn lực ngân sách huyện: 48.977 triệu đồng.
+ Các nguồn vốn hợp pháp khác (ngân sách xã, doanh nghiệp, nhân dân) 132.747 triệu đồng.
- Nhận xét, đánh giá khả năng nguồn vốn thực hiện

+ Đối với các dự án thu hút đầu tư doanh nghiệp thực hiện với 100% vốn và hưởng các chính sách đầu tư theo quy định.

+ Các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện theo kế hoạch phân bố nguồn vốn nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình.

+ Các dự án chỉnh trang khu trung tâm và các trục đường trung tâm khu chức năng dự kiến thực hiện bằng việc lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, rãnh thoát nước tạo ra bộ mặt rõ rệt khu trung tâm đến năm 2030.

+ Các dự án chưa có danh mục đầu tư công căn cứ vào khả năng nguồn vốn lập danh mục đầu tư theo mức độ cấp thiết của từng dự án (các tuyến đường trục thôn, đường khu trung tâm, ,...), kết hợp giữa nguồn ngân sách tỉnh và huyện lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

+ Các dự án mở rộng nền đường các trục đường liên xã, liên thôn và đường nội thôn, nội đồng thực hiện chính sách “nhà nước và nhân dân cùng làm” vận động người hiến đất mở nền đường.

+ Mở rộng mặt đường và làm mới mặt đường, lập danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn đề án giao thông nông thôn (hỗ trợ 1 phần vật liệu), lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện dự án giai đoạn 2023-2030.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Kết luận

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai đến năm 2030, nhằm cụ thể hoá Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Tẻh đến năm 2035 định hướng đến năn 2050; Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Tẻh đến năm 2030; các quy hoạch, dự án có liên quan trên địa bàn xã.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế, các vấn đề còn hạn chế của xã trong tổng thể phát triển chung của huyện Đạ Tẻh để đề xuất quy hoạch phát triển không gian tổng thể toàn xã kết nối với các khu vực xung quanh, đề xuất các giải pháp về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện lập quy hoạch sử dụng các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện, trong đó phân bổ quỹ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển cho các ngành, lĩnh vực trong tương lai đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất đai theo kế hoạch ngắn và dài hạn. Từng bước tạo lập cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Việc phát triển các khu dân cư mới, chỉnh trang các khu dân cư hiện tại cũng đồng nghĩa với việc đáp ứng đồng bộ các điều kiện cơ sở hạ tầng, không gian kiến trúc cảnh quan môi trường sinh thái và nâng cao mức sống của người dân.


2. Kiến nghị

Những định hướng đề xuất trong quy hoạch chung xây dựng xã về tổng thể không gian xây dựng trên địa bàn đã theo hướng nghiên cứu tiếp cận và tích hợp các định hướng chuyên ngành, do vậy sau khi được UBND huyện phê duyệt cần xem đây là một cơ sở có tính pháp lý để tiến hành các quy hoạch khác cũng như quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, phát triển dân cư... một cách thống nhất trên địa bàn xã nói rêng và huyện nói chung, giảm các chồng chéo, các xung đột trong phát triển nội vùng, đặc biệt trong công tác quy hoạch.
Kiến nghị UBND huyện ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho địa phương đối với các danh mục đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đặc biệt là các công trình phát triển kết cấu hạ tầng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với UBND tỉnh trong việc xúc tiến đầu tư các dự án cấp tỉnh, huyện như: Khu du lịch hồ thôn 5, Khu du lịch suối Đạ Nhar, các công trình an ninh, quốc phòng, năng lượng quốc gia… nhằm đảm bảo việc thực hiện theo quy hoạch cũng như tạo sự yên tâm cho người dân địa phương trong vùng thực hiện dự án.
Để việc triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã Quốc Oai giai đoạn 2023-2030 đạt hiệu quả, chất lượng phần lớn phụ thuộc vào công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Do đó, cần tiến hành cắm mốc theo quy hoạch xây dựng, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn, lập quy chế quản lý kiến trúc nông thôn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, phát hiện kịp thời những việc làm không đúng theo quy định để chấn chỉnh đưa vấn đề thực hiện quy hoạch vào nền nếp.
Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh thực hiện việc xác định các dự án với quy mô, chức năng cụ thể để quản lý theo quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện xây dựng theo đồ án quy hoạch, chính quyền địa phương cần quan tâm đến việc cải tạo môi trường cảnh quan, đặc biệt ở khu vực trung tâm xã và dọc theo các trục đường giao thông chính của xã để phù hợp với yêu cầu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
Phụ lục 1:                                               QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐẾN NĂM 2030
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài tuyến (km)
	Lộ giới (m)

	I
	Giao thông đối ngoại
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai
	TT Đạ Tẻh
	Ranh giới Quốc Oai - Mỹ Đức (Đạ Nhar)
	8,54
	30

	2
	Đường Quốc Oai - Triệu Hải
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Giáp ranh xã Mỹ Đức
	0,62
	30

	3
	Đường Vanh đai nối tỉnh lộ 725 (Đường số 29)
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Giáp ranh xã Mỹ Đức
	0,13
	30

	4
	Đường Vanh đai nối tỉnh lộ 725 (Đường số 30)
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Giáp ranh xã Mỹ Đức
	0,10
	30

	5
	Đường số Kênh Nam
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Giáp ranh xã Mỹ Đức
	1,62
	30

	II
	Giao thông đối nội
	 
	 
	 
	 

	a
	Đường liên thôn, truc thôn
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường số 10
	Đường số 7
	Đường số 35
	2,78
	18

	2
	Đường số 11
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 11C
	0,94
	18

	3
	Đường số 12
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 15
	1,25
	18

	4
	Đường số 35
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 36
	0,99
	18

	5
	Đường số 36
	Đường số 35
	Đường số 15
	1,23
	18

	6
	Đường số 1
	Đường Quốc Oai Triệu Hải 
	Nghĩa trang
	0,90
	15

	7
	Đường số 2
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,73
	15

	8
	Đường số 2A
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Suối Đạ Nhar
	0,68
	15

	9
	Đường số 17
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	1,43
	15

	10
	Đường số 5
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 6
	0,16
	14

	11
	Đường số 6
	Đường số 10 
	Khu sản xuất
	1,33
	14

	12
	Đường số 11A
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,17
	14

	13
	Đường số 11B
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,23
	14

	14
	Đường số 11C
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,16
	14

	15
	Đường số 11D
	Đường số 11
	Khu sản xuất
	0,05
	14

	16
	Đường số 35A
	Đường số 10
	Khu sản xuất
	0,42
	14

	b
	Đường ngõ xóm
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường số 7
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,66
	15

	2
	Đường số 8
	Đường số 10
	Khu sản xuất
	0,33
	15

	3
	Đường số 25
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 26
	4,81
	15

	4
	Đường số 3
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,43
	14

	5
	Đường số 6A
	Đường số 6
	Đường số 31
	0,60
	14

	6
	Đường số 9
	Đường số 10
	Giáp ranh TT Đạ Tẻh
	1,21
	14

	7
	Đường số 13
	Đường số 12
	Khu sản xuất
	0,22
	14

	8
	Đường số 16
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 23
	0,43
	14

	9
	Đường số 20
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 17
	0,38
	14

	10
	Đường số 22A
	Đường số 22
	Đường số 24
	0,77
	14

	11
	Đường số 4
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Trường THCS Quốc Oai
	0,07
	6

	12
	Đường số 18
	Đường số 14
	Đường số 20
	0,55
	6

	13
	Đường số 26
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 25
	1,60
	6

	14
	Đường số 27
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường Kênh Nam
	0,14
	5

	15
	Đường số 28
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường Kênh Nam
	0,35
	5

	16
	Đường số 21
	Đường số 17
	Khu sản xuất
	0,16
	5

	17
	Đường số 3A
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Kênh thủy lợi
	0,06
	5,5-6

	c
	Đường trục chính nội đồng
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường số 14
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 12
	1,85
	15

	2
	Đường số 19
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Đường số 22
	1,05
	15

	3
	Đường số 23
	Đường số 11
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai  (thôn Đạ Nhar)
	4,62
	15

	4
	Đường số 22
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Hồ Thôn 5
	1,07
	15

	5
	Đường số 22A
	Đường số 22
	Khu sản xuất
	0,67
	14

	6
	Đường số 22B
	Đường số 22
	Khu sản xuất
	0,85
	14

	7
	Đường số 15
	Đường số 36
	Khu sản xuất
	1,06
	14

	8
	Đường số 24
	Đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai 
	Khu sản xuất
	0,71
	14



Phụ lục 2                           




DANH MỤC  DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

	TT
	Hạng mục
	Tổng vốn đầu tư 
	 Nguồn vốn đầu tư  
	Kế hoạch đầu tư 

	
	
	
	 N. sách tỉnh, TW 
	 N.sách huyện
	N.sách xã và các nguồn hợp pháp khác 
	GĐ 2023 - 2025
	GĐ 2026 – 2030

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	196.267
	14.547
	48.977
	132.743
	37.981
	158.286

	I
	Dự án cấp tỉnh, cấp huyện
	106.370
	1.920
	 
	104.450
	10.120
	96.250

	1
	Thu hút đầu tư khu du lịch suối Đạ Nhar
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	50.000

	2
	Thu hút đầu tư khu du lịch hồ thôn 5 (thôn Hà Phú)
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	20.000

	3
	Xây dựng nhà máy nước Quốc Oai.
	3.500
	 
	 
	3.500
	3.500
	 

	4
	Nâng cấp đường TT Đạ Tẻh - Quốc Oai
	26.250
	 
	 
	26.250
	 
	26.250

	5
	Dự án đường vành đai nối đường tỉnh 725 (Quốc Oai – Mỹ Đức).
	4.700
	 
	 
	4.700
	4.700
	 

	6
	Xây dựng trạm kiểm soát lâm sản Đạ Nhar.
	1.920
	1.920
	 
	 
	1.920
	 

	II
	Công trình dự án cấp xã
	89.897
	12.627
	48.977
	28.293
	27.861
	62.036

	1
	Hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư
	57.473
	 
	46.177
	11.296
	7.137
	50.336

	 -
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã tỷ lệ 1/500.
	1.000
	 
	1.000
	 
	1.000
	 

	 -
	Đường GTNT thôn Hà Oai, xã Quốc Oai (nhánh vào hội trường thôn sang cầu máng Mỹ Đức)
	1.125
	 
	900
	225
	1.125
	 

	 -
	Đường giao thông nông thôn thôn Hà Tây - Hà Phú (đoạn qua Công ty năng lượng mặt trời)
	2.229
	 
	1.783
	446
	2.229
	 

	 -
	Đường giao thông nông thôn thôn Hà Mỹ  (đoạn qua nhà ông Hội)
	1.221
	 
	977
	244
	1.221
	 

	 -
	Đường GTNT thôn Hà Phú (nhánh nhà ông Hợi).
	1.063
	 
	850
	213
	1.063
	 

	 -
	Đường GTNT thôn Hà Phú (nhánh nhà ông Phó).
	499
	 
	399
	100
	499
	 

	 -
	Đường Hà Oai - Cầu màng Mỹ Đức (đường và cầu)
	3.875
	 
	3.100
	775
	 
	3.875

	 -
	Đường phân lô khu dãn dân của thôn Đạ Nhar
	2.714
	 
	2.171
	543
	 
	2.714

	 -
	Đường lên khu sản xuất Cây Sơn
	6.890
	 
	5.512
	1.378
	 
	6.890

	 -
	Đường lên khu sản xuất Dốc Đá 
	4.635
	 
	3.708
	927
	 
	4.635

	 -
	Cầu qua suối và đường vào khu sản xuất suối đá Đạ Nhar sang xã Mỹ Đức (1 km)
	4.698
	 
	3.758
	940
	 
	4.698

	 -
	Đường phân lô khu trung tâm xã (nhánh 1: từ trường MN Hoa Sen đến hội trường thôn Hà Tây; nhánh 2: từ nhà ông Tuyên lên nhà ông Ba).
	7.452
	 
	5.962
	1.490
	 
	7.452

	 -
	Đường từ ngã ba ông Thưởng thôn Hà Oai đi tổ dân phố 9 thị trấn Đạ Tẻh
	7.050
	 
	5.640
	1.410
	 
	7.050

	 -
	Đường từ ngã ba ông Khuyến (Mậu) thôn Hà Mỹ đi thôn Tân Lập thị trấn Đạ Tẻh
	4.230
	 
	3.384
	846
	 
	4.230

	 -
	Đường vào khu sản xuất thuộc tiểu khu 550 thôn Hà Tây.
	3.132
	 
	2.506
	626
	 
	3.132

	 -
	Đường từ nhà ông Nông đến nhà ông Trọng thôn Hà Tây
	4.406
	 
	3.525
	881
	 
	4.406

	 -
	Xây dựng đường nội đồng từ nhà ông Bưu đến nhà bà Thái thôn Hà Mỹ
	1.253
	 
	1.002
	251
	 
	1.253

	2
	 Hạ tầng thủy lợi phòng chống thiên tai, phục vụ sản xuất
	5.324
	1.527
	 
	3.797
	5.324
	 

	 -
	Công trình trữ nước xã Quốc Oai.
	784
	392
	 
	392
	784
	 

	 -
	Công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước xã Quốc Oai.
	4.540
	1.135
	 
	3.405
	4.540
	 

	3
	Các dự án hạ tầng xã hội, môi trường
	25.600
	11.100
	1.300
	13.200
	13.900
	11.700

	 -
	Xây dựng nhà văn hoá xã Quốc Oai (trong khuân viên UBND xã)
	5.500
	5.500
	 
	 
	5.500
	 

	 -
	Nâng cấp cơ sở vật chất các trường học theo hướng đạt chuẩn
	5.600
	5.600
	 
	 
	5.600
	 

	 -
	Hệ thống xử lý nước thải xã Quốc Oai.
	10.200
	 
	 
	10.200
	 
	10.200

	-
	Nghĩa trang UBND xã (Đường giao thông, Hàng rào, nhà nguyện, ….)
	2.800
	 
	1.300
	1.500
	2.800
	 

	 -
	Công trình nghĩa trang thôn Đạ Nhar
	1.500
	 
	 
	1.500
	 
	1.500

	4
	Các dự án khác
	1.500
	 
	1.500
	 
	1.500
	 

	 -
	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	1.500
	 
	1.500
	 
	1.500
	 




MỤC LỤC
PHẦN I
Lý do, sự cần thiết; căn cứ; xác định quan điểm và mục tiêu ĐIỀU CHỈNH quy hoạch
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5III. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH


6IV. QUY MÔ; PHẠM VI; THỜI HẠN LẬP QUY HOẠCH


7V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN


7VI. SẢN PHẨM CỦA ĐỒ ÁN


Phần II
Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp
9I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


91. Vị trí địa lý


92. Đặc điểm địa hình


93. Địa chất


94. Đặc điểm khí hậu, thời tiết


105. Chế độ thủy văn


106. Các nguồn tài nguyên


127. Ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường và các hệ sinh thái


158. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên


16II. HIỆN TRẠNG DÂN SỐ, đặc điểm văn hóa, dân tộc và thực trạng phân bố dân cư


161. Dân số, lao động


172. Đặc điểm về văn hóa, dân tộc, thực trạng phân bố dân cư


17III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ  - XÃ HỘI


171. Phân tích đánh giá điều kiện kinh tế


212. Kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa-xã hội


22IV. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI


221. Hiện trạng sử dụng đất


252. Biến động các loại đất


26v. Hiện trạng nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường; các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch


261. Hiện trạng nhà ở


262. Hiện trạng công trình công cộng


283. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật


304. Hiện trạng hạ tầng phục vụ sản xuất


315. Hiện trạng hạ tầng môi trường


31VI. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN, CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN


311. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch nông thôn mới được duyệt


342. Đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới


353. Các quy hoạch dự án triển khai trên địa bàn


36VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN


361. Thuận lợi


362. Khó khăn


363. Cơ hội


374. Thách thức


PHẦN III
TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
38I. DỰ BÁO DÂN SỐ LAO ĐỘNG CHO GIAI ĐOẠN 10 NĂM VÀ PHÂN KỲ 5 NĂM


381. Dự báo quy mô dân số


382. Dự báo lao động


39II. DỰ BÁO LOẠI HÌNH, ĐỘNG LỰC KINH TẾ CHỦ ĐẠO CỦA XÃ


391. Dự báo loại hình kinh tế của xã


392. Động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã


403. Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp hoặc đất đô thị) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất


414. Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn. Quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như: hộ sản xuất nông nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại - dịch vụ trong toàn xã


PHẦN IV
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ XÃ
43I. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn


431. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã


442. Định hướng tổ chức các khu dân cư mới và cải tạo thôn


44II. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới và thôn


49III. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ


521. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Xã đội


522. Trụ sở công an xã


523. Công trình y tế


544. Công trình văn hóa


525. Công trình giáo dục


556. Sân thể thao - khu vui chơi giải trí


557. Khu thương mại - dịch vụ


568. Công trình tôn giáo:


579.  Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn


57IV. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất CÔNG NGHiỆP, tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp


571. Định hướng tổ chức khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp


582. Khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp


593. Phát triển thương mại, dịch vụ


60V. Định hướng tổ chức kết hợp các khu chức năng khác


601. Khu chức năng quốc phòng


602. Các khu chức năng bảo tồn công trình kiến trúc, phát triển du lịch


603. Khu chức năng về bảo vệ cảnh quan môi trường


PHẦN V
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
61I. Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất huyện



61II. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất


611. Xác định nhu cầu đất theo giai đoạn 5 năm và 10 năm


622. Các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất xây dựng chính


PHẦN VI
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
64I. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã


641. Định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông


642. Định hướng quy hoạch cao độ nền


653. Định hướng quy hoạch cấp điện


654. Định hướng quy hoạch cấp, thoát nước


665. Định hướng quy hoạch xử lý chất thải và nghĩa trang


67II. Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật


671. Quy hoạch hệ thống giao thông


682. Quy hoạch hệ thống cấp điện


723. Quy hoạch cấp nước


734. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom rác thải


765. Quy hoạch và quản lý nghĩa trang


PHẦN VII
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
78I. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH


781. Khái quát hiện trạng môi trường khu vực


782. Dự báo các tác động chủ yếu tới môi trường


80II. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


801. Giải pháp về cơ chế chính sách


802. Giải pháp bảo vệ môi trường đất, môi trường nước mặt và môi trường tự nhiên


813. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí, tiếng ồn


824. Giải pháp giảm thiểu chất thải rắn


825. Giải pháp truyền thông, giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức


826. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu


837. Giải pháp về cơ chế quản lý, kiểm soát môi trường


PHẦN VIII
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
841. Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện


852. Nhu cầu vốn đầu tư và các nguồn lực thực hiện


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
871. Kết luận


872. Kiến nghị
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� Có 26/26 cửa hàng kinh doanh, dịch vụ thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững, đạt 100%.


� Có 02/02 Công ty chăn nuôi heo nái sinh sản tập trung ở thôn Hà Mỹ và thôn Hà Phú có đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, đạt 100%; Có 28/36 hộ hộ chăn nuôi đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, đạt tỷ lệ 78%


� Đàn trâu, bò có xu hướng giảm do diện tích chăn thả bị thu hẹp, đòng thời hiệu quả chăn nuôi không cao.


� Đàn heo và đàn gia cầm tăng nhờ thực hiện chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại.


� Điều chỉnh diện tích tự nhiên theo kết kiểm kê hiện trạng sử dụng đất giữa các kỳ và theo Quyết định số 595/QĐ-BNV ngày 20/8/2020 của Bộ Nội vụ về việc công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


� Nhu cầu sử dụng đất bậc mầm non sẽ là 6.870 m2/2.424 m2. Đất cho giáo dục tiểu học 10.048 m2/2.630 m2. Đất cho giáo dục trung học 14.008 m2/2.220 m2.
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